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BÀI 1 

CH�M SÓC NG¯àI BàNH THOÁT Vä Đ)A ĐàM 

THEO Y HæC Cî TRUYÀN K¾T HæP Y HæC HIàN Đ¾I 

TS.BS Phan Hoài Trung 

Nguyên Phó Giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội 

 

I. MèC TIÊU 

1. Méc tiêu chung 

Há thëng kiÃn thíc vÅ Thoát vå đ*a đám làm c¢ sã nâng cao kỹ n�ng chÁn 

đoán, điÅu trå, ch�m sóc, và phòng ngïa thoát vå đ*a đám (TVĐĐ) cho cán bá y 

tÃ, kÃt hçp Y hçc hián đ¿i (YHHĐ) và Y hçc cï truyÅn (YHCT) mát cách khoa 

hçc, an toàn, hiáu quÁ. 

2. Méc tiêu cé thÃ 

- HiÇu vÅ nguyên nhân, c¢ chÃ bánh sinh, các thÇ bánh, tiêu chuÁn chÁn 

đoán, và chÁn đoán phân biát TVĐĐ theo YHHĐ. 

- Phân lo¿i thÇ bánh TVĐĐ theo YHCT. 

- Nâng cao khÁ n�ng áp déng ph°¢ng pháp điÅu trå TVĐĐ phù hçp trong 

phëi hçp YHHĐ và YHCT an toàn hiáu quÁ. 

II. NÞI DUNG CHUYÊN MÔN 

1. Theo Y hçc hián đ¿i (YHHĐ) 
Đĩa đệm: 

Bình th°áng cát sëng có 23 đ*a đám. Mßi đ*a đám hình thÃu kính líi hai 

mặt, gím 3 ph¿n: mát nhân nhày trung tâm chía gelatin (ngày càng trở nên đặc 

dần khi ng°ời càng lớn tuổi), vòng sçi có cÃu trúc đíng tâm và 2 mÁnh sén. 
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Nuôi dưỡng đĩa đệm 

M¿ch máu nuôi d°ång đ*a đám rÃt nghèo nàn, chë yÃu ã xung quanh; 

vòng sçi, nhân nh¿y và sén không có m¿ch máu. Do đó, đ*a đám chã đ°çc đÁm 

bÁo cung cÃp máu và nuôi d°ång bÁng hình thíc khuÃch tán. 

1.1. Nguyên nhân 

1.1.1. Thoái hóa: 

- Nái tiÃt: (các nội tiết tăng tr°ởng nói chung và sinh dục nói riêng) suy 

giÁm d¿n theo thái gian (tuổi); d¿n đÃn hàng lo¿t các rëi lo¿n chuyÇn hóa đ*a 

đám mÃt n°ßc, giÁm đàn híi. 

- T° thÃ: t° thÃ đíng th¿ng cëa con ng°ái mang l¿i lçi thÃ cho con ng°ái, 

nh°ng cũng thúc đÁy quá trình thoái hóa cát sëng nói chung và đ*a đám nói 

riêng 

1.1.2. Chấn th°¡ng: Tai n¿n, mang vác nặng, t° thÃ sai (cúi, xoay đát 

ngát). 

1.1.3. Lối sống: Béo phì (BMI >25), ít vÁn đáng, ngíi lâu (>2 giá). 

Đoạn vận động cột sống: 

- Đoạn vận động là một đ¡n vị cấu trúc và chức năng của cột sống, bao 

gồm: khoang gian đốt, nửa phần thân đốt sồng trên và đốt sống d°ới, dây chằng 

dọc tr°ớc, dây chằng dọc sau, dây chằng vàng, khớp đốt sống và tất cả phần 

mềm t°¡ng ứng 

- Đoạn vận động của cột sống hoạt động giống nh° một cái kẹp giấy mà 

bản lề chính là khớp đốt sống. ở trạng thái cúi hoặc mang vật nặng, khoang 

gian đốt hẹp lại làm tăng áp lực nội đĩa đệm. Còn ở trạng thái nằm nghỉ hoặc 

cột sống °ỡn, khoang gian đốt giãn ra làm giảm áp lực nội đĩa đệm. Năm 1964, 

Nachemson đã đo áp lực nội đĩa đệm khoang gian đốt L3-L4 ở các t° thế nh° 

hình sau: 
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Nh° vậy ở t° thế đúng cúi và đặc biệt có xách thêm vật nặng thì áp lực 

nội đĩa đệm sẽ tăng lên rất nhiều lần, và là t° thế dễ gây đau l°ng cấp do sự 

tăng lên đột ngột của áp lực này có thể gây lồi đĩa đệm. 

Yếu tố khác: Di truyÅn, tiÇu đ°áng, loãng x°¢ng, viêm khßp cát sëng. 

1.2. Cơ chế bệnh sinh 

Tï chíc đ*a đám phÁi luôn chåu tÁi th°áng xuyên và phÁi đÁm bÁo thích 

nghi vÅ c¢ hçc trong quá trình vÁn đáng cëa con ng°ái, trong khi đ*a đám l¿i 

đ°çc nuôi d°ång kém do đó các đ*a đám cát sëng sßm bå lo¿n d°ång và thoái 

hóa tï chíc.  

Đ*a đám thoái hóa đã hình thành mát tình tr¿ng dß bå tïn th°¢ng bÃt kỳ lúc 

nào. Khi đ*a đám bå thoái hóa ã mát míc đá nhÃt đånh, TVĐĐ dß hình thành nhÃt 

sau mát đáng tác đát ngát ã t° thÃ sai hoặc bÃt lçi cëa cát sëng th¿t l°ng nh° quá 

°ån hay quá gù, khuân vác nặng hay mát chÃn th°¢ng đát ngát có thÇ gây đít rách 

vòng sçi đ*a đám, nhân nhày dåch chuyÇn ra khéi ranh gißi bình th°áng và hình 

thành TVĐĐ. Tï đó sÁ gây ra xung đát đ*a - rß trên đ°áng đi cëa dây th¿n kinh ã lß 

ghép hoặc gây nên hián t°çng viêm vô khuÁn ngoài màng cíng làm cho dây, rß th¿n 

kinh bå viêm phù nÅ, giÁm l°u thông máu d¿n đÃn bánh đau, tê...  

1.3. Phân loại 

1.3.1. Theo giai đoạn: Theo Wood và Ross chia TVĐĐ ra làm 4 giai 

đoạn: 

- Phíng đ*a đám: Là sự bè ráng cëa đ*a đám ra xung quanh nh°ng v¿n 

theo viÅn khßp, gây ra do yÃu vòng x¢ và dây chÁng dçc sau, th°áng phình cân 

đëi làm lõm bá tr°ßc ëng sëng gây cÁn trã l°u thông dåch não tëy. 
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- Líi đ*a đám: Là sự phá vå vòng x¢, nhân keo chui ra ngoài t¿o thành ï 

líi khu trú, tiÃp xúc vßi dây chÁng dçc sau nh°ng v¿n liên téc vßi tï chíc đ*a 

đám gëc. 

- Thoát vå đ*a đám thực sự: Là khëi thoát vå đã chui qua vòng x¢, nh°ng 

v¿n còn dính liÅn vßi ph¿n nhân keo nÁm tr°ßc dây chÁng dçc sau. 

- Thoát vå đ*a đám có mÁnh rái: Là có mát ph¿n khëi thoát vå tách rái ra 

khéi ph¿n đ*a đám gëc nÁm tr°ßc dây chÁng dçc sau, có thÇ di trú đÃn mặt sau 

thân đët sëng. MÁnh rái này th°áng nÁm ngoài màng cíng, nh°ng đôi khi xuyên 

qua màng cíng gây chèn ép tëy. 

 

 1.3.2. Theo vị trí: 

- TVĐĐ ra tr°ßc (hiÃm gặp). 

- TVĐĐ vào ph¿n xëp thân đët. 

- TVĐĐ ra sau - Rothman và Marvel đã chia TVĐĐ ra sau thành 3 loại: 

+ Lo¿i thoát vå trung tâm chë yÃu chèn ép tëy sëng gây bánh lý tëy. 

+ Lo¿i thoát vå c¿nh trung tâm chèn ép cÁ tëy và rß th¿n kinh gây ra bánh lý tëy 

rß. 

+ Lo¿i thoát vå c¿nh bên hay còn gçi là thoát vå lß ghép chë yÃu gây chèn 

ép rß th¿n kinh gây ra bánh lý rß. 

- Phân lo¿i liên quan đÃn dây chÁng dçc sau - Wengener chia thoát vị đĩa 

đệm ra làm 2 loại: 
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+ Thoát vå nÁm d°ßi dây chÁng dçc sau: dây chÁng dçc sau còn nguyên 

vẹn, ch°a bå rách.  

+ Thoát vå qua dây chÁng dçc sau: dây chÁng dçc sau đã bå rách, khëi 

thoát vå chui qua lß rách vào trong ëng sëng. 

1.3.3. TVĐĐ có/không hội chứng đuôi ngựa: 

- Không hái chíng đuôi ngựa: Đau lan, tê, yÃu chi nhẹ/trung bình. 

- Có hái chíng đuôi ngựa: Bí tiÇu, mÃt cÁm giác vùng hái âm, yÃu chi 

d°ßi nặng, mÃt phÁn x¿ gân gót (khÁn cÃp, c¿n ph¿u thuÁt). 

Các cách phân lo¿i này có ý ngh*a lßn trong lâm sàng. 

1.4. Triệu chứng lâm sàng 

Triáu chíng lâm sàng cëa TVĐĐ cát sëng đ°çc biÇu hián bÁng hai hái 

chíng: hái chíng cát sëng và hái chíng rß th¿n kinh. 

1.4.1. Hội chứng cột sống: th°áng biÇu hián các triáu chíng và dÃu hiáu 

sau: 

- Đau CSTL kiÇu c¢ hçc: th°áng khãi phát sau mát chÃn th°¢ng hoặc vÁn 

đáng cát sëng quá míc. Đau lúc đ¿u cÃp tính sau tái phát thành m¿n tính. 

- BiÃn d¿ng cát sëng: 

+ MÃt (giảm) đ°áng cong sinh lý, gù, vẹo cát sëng, th°áng kèm theo co 

cíng các c¢ c¿nh sëng. 

+ DÃu hiáu chëng đau: ng°ái bánh nghiêng ng°ái vÅ phía không đau. 

+ Có điÇm đau trên cát sëng hoặc c¿nh cát sëng. 

+ H¿n chÃ t¿m vÁn đáng cëa CS nh° gÃp, dußi, nghiêng, xoay. 

1.4.2. Hội chứng rễ thần kinh: 

• Đau: 

+ TVĐĐ cột sống thắt l°ng: 

Đau tï l°ng d°ßi lan xuëng mông, đùi sau, c¿ng chân, bàn chân (nh° 

<đián giÁt=). 

Tê, châm chích, yÃu c¢ (khó nhón gót, đi kißng chân). 

Đau t�ng khi ho, h¿t h¢i, ngíi lâu, cúi ng°ái. 

+ TVĐĐ cột sống cổ: 
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Đau cï lan xuëng vai, cánh tay, bàn tay (nh° <kiÃn bò=). 

Tê ngón tay, yÃu tay (khó c¿m n¿m). 

Đau t�ng khi xoay cï, ngña đ¿u. 

• DÃu hiáu Lasegue (thắt l°ng): Nâng chân th¿ng 30–60° khi nÁm ngña, 

đau lan dçc chân là d°¢ng tính. 

• DÃu hiáu Spurling (cổ): Nghiêng/ép nhẹ đ¿u, đau lan xuëng tay là d°¢ng 

tính. 

• DÃu hiáu <bÃm chuông=: Khi Ãn điÇm đau c¿nh cát sëng th¿t l°ng (cách 

cát sëng khoÁng 2 cm) xuÃt hián đau lan dçc xuëng chân theo khu vực chi phân 

bë cëa rß th¿n kinh t°¢ng íng. 

• ĐiÇm đau Valleix (thắt l°ng): Dùng ngón tay cái Ãn sâu vào các điÇm 

trên đ°áng đi cëa dây th¿n kinh, bánh nhân thÃy đau chói t¿i chß Ãn. Gím các 

điÇm sau: gióa é ngíi – mÃu chuyÇn lßn, gióa nÃp lÁn mông, gióa mặt sau 

x°¢ng đùi, gióa nÃp khoeo, gióa cung c¢ dép ã c¿ng chân. 

* Có thể gặp các dấu hiệu tổn th°¡ng rễ: 

• Rëi lo¿n cÁm giác: GiÁm hoặc mÃt cÁm giác kiÇu rß hoặc då cÁm (kiÃn 

bò, tê bì, nóng rát&) ã da theo khu vực rß th¿n kinh chi phëi. 

• Rëi lo¿n vÁn đáng: Khi chèn ép rß lâu ngày các c¢ thuác ph¿m vi dây 

th¿n kinh chi phëi sÁ bå yÃu, liát. 

• GiÁm phÁn x¿ gân x°¢ng: GiÁm phÁn x¿ gân c¢ t°¢ng íng. 

• Có thÇ gặp teo c¢ và rëi lo¿n c¢ tròn (bí đ¿i tiÇu tián, đ¿i tiÇu tián không 

tự chë hoặc rëi lo¿n chíc n�ng sinh déc) khi tïn th°¢ng nặng, m¿n tính, có chèn 

ép đuôi ngựa. 

(Khám lâm sàng tốt có thể định khu đ°ợc vị trí tổn th°¡ng) 

1.5. Cận lâm sàng 

1.5.1. Chụp X – quang th°ờng (quy °ớc): 

- Trên phim X quang đ*a đám là ph¿n không cÁn quang, đánh giá gián tiÃp 

qua sự thay đïi khoang gian đët sëng và các đët sëng kÃ cÁn. Có 3 dÃu hiáu cëa 

TVĐĐ: 
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+ GiÁm chiÅu cao khoang gian đët sëng, mÃt °ån th¿t l°ng và vẹo cát 

sëng 

+ DÃu hiáu gÁp góc 

+ DÃu hiáu góc mã chçn lçc. 

1.5.2. Chụp bao rễ thần kinh 

Chép bao rß c¿n cân nh¿c thÁn trçng do nhóng tai biÃn mà đác tính cëa 

chÃt cÁn quang gây ra. 

1.5.3. Chụp cộng h°ởng từ (MRI): 

Đây là ph°¢ng pháp rÃt tët đÇ chÁn đoán TVĐĐ vì cho hình Ánh trực tiÃp 

cëa cëa đ*a đám cũng nh° rß th¿n kinh trong ëng sëng và ngo¿i vi. Ph°¢ng pháp 

này cho phép chÁn đoán chính xác thoát vå đ*a đám cát sëng th¿t l°ng tï 95 – 

100%.  

Có thể Chụp cắt lớp vi tính cột sống: khi không có điÅu kián chép MRI 

và/ hoặc c¿n chÁn đoán chính xác cao đëi vßi nhiÅu thÇ TVĐĐ (ra sau, thành khëi 

lßn, trên mát thoái hóa đ*a đám&) và chÁn đoán phân biát vßi mát së bánh lý khác 

nh°: hẹp ëng sëng, u tëy&vßi đá chính xác cao. 

1.6. Chẩn đoán thoát vị đĩa đệm 

1.6.1. Chẩn đoán xác định: 

- Lâm sàng: có 4 triáu chíng trã lên trong 6 triáu chíng sau đây là có thÇ 

chÁn đoán thoát vå đ*a đám: 

+ Có yÃu të vi chÃn th°¢ng, chÃn th°¢ng. 

+ Đau CS lan theo rß, dây th¿n. 

+ Đau t�ng khi ho, h¿t h¢i, rặn hoặc ho¿t đáng cï. 

+ Có t° thÃ chëng đau 

+ Có dÃu hiáu bÃm chuông. 

+ DÃu hiáu Lasègue (thắt l°ng) hoặc Spurling (cổ): (+) 

- Cận lâm sàng: Chép phim cáng h°ãng tï có hình Ánh TVĐĐ (là tiêu 

chuẩn vàng). 
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1.6.2. Chẩn đoán phân biệt: 

Bánh lý Nguyên nhân 

Thoái hóa cát sëng, thoái hóa khßp liên mÃu 

Nguyên nhân c¢ 
hçc 

Tr°çt đët sëng 

Hẹp ëng sëng 

Gù vẹo cát sëng 

Viêm cát sëng dính khßp 

Các bánh do 
thÃp 

Viêm khßp phÁn íng, bánh lý cát sëng huyÃt thanh âm tính 

X¢ x°¢ng lan téa tự phát 

Viêm đ*a đám đët sëng do lao 

Nhißm khuÁn 

Viêm đ*a đám đët sëng do vi khuÁn, nÃm, ký sinh trùng 

Áp xe c¿nh cát sëng 

Áp xe ngoài màng cíng 

Viêm khßp cùng chÁu do vi khuÁn 

Bánh đa u tëy x°¢ng 

U lành và ác tính 

Ung th° nguyên phát 

Di c�n ung th° vào cát sëng th¿t l°ng 

U m¿ch, u ngoài màng cíng, u ngoài màng não, u nguyên 
sëng, u th¿n kinh nái tëy 

Loãng x°¢ng 

Nái tiÃt Nhuyßn x°¢ng 

C°áng tuyÃn cÁn giáp 

Séi thÁn, í n°ßc, í më bÇ thÁn& (c¡n đau quặn thận) 
Nguyên nhân nái 
t¿ng 

Viêm ph¿n phé, l¿c nái m¿c tñ cung, viêm/u tuyÃn tiÅn liát  

Viêm loét d¿ dày tá tràng, viêm téy cÃp/m¿n, phình đáng 
m¿ch chë 
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1.7. Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống 

1.7.1. Nội khoa: 

- ChÃ đá vÁn đáng và thÇ déc điÅu trå: 

Trong thái kỳ cÃp tính, ng°ái bánh phÁi nÁm nghã t¿i gi°áng là nguyên 

t¿c quan trçng đ¿u tiên cëa điÅu trå nái khoa. Thái gian điÅu trå tï 5 – 7 ngày 

hoặc lâu h¢n. Sau thái gian cÃp tính, c¿n thiÃt phÁi tiÃn hành thÇ déc điÅu trå. 

- Dùng thuëc: 

+ Thuëc chëng viêm giÁm đau không Steroid: Dùng đ°áng uëng hoặc 

đ°áng tiêm, liÅu l°çng tùy thuác vào tïng bánh nhân. 

+ Thuëc giãn c¢: Làm giãn c¢, gia t�ng tu¿n hoàn, giÁm đau. Thuëc chë 

yÃu có tác déng vào khëi c¢ c¿nh sëng. 

+ Vitamin nhóm B (Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12): liÅu cao có tác 

déng bÁo vá, tái t¿o và duy trì chíc n�ng và cÁi thián d¿n truyÅn th¿n kinh, giÁm 

viêm và hß trç sña chóa tïn th°¢ng cëa các dây th¿n kinh ngo¿i biên. 

+ Phong bÃ ngoài màng cíng: Tiêm vào ua khe liên đët. Ph°¢ng pháp này 

có tác déng chëng viêm và giÁm đau (không có tác dụng làm liền đĩa đệm thoát 

vị và phải đảm bảo an toàn khi tiến hành thủ thuật). 

1.7.2. Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng: 

Bao gím: các ph°¢ng thíc nhiát trå liáu, đián trå liáu, kích thích đián, siêu 

âm trå liáu, di đáng khßp, sñ déng áo nẹp cát sëng, kéo giãn cát sëng (kéo giãn 

cột sống thắt l°ng là một biện pháp điều trị bảo tồn duy nhất có thể giúp thu nhỏ 

khối thoát vị). 

1.7.3. Ph°¡ng pháp điều trị can thiệp: 

- Các ph°¢ng pháp thë thuÁt: 

+ Tiêm thuëc làm tiêu đ*a đám. 

+ GiÁm áp lực nái đ*a đám bÁng laser qua da. 

- Ph°¢ng pháp điÅu trå ph¿u thuÁt: 

Méc đích: lÃy bé nhân nh¿y thoát vå chèn ép vào tëy hoặc rß th¿n kinh mà 

không gây tïn th°¢ng cÃu trúc th¿n kinh và đÁm bÁo sự vóng ch¿c cëa cát sëng. 
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2. Theo Y hçc cï truyÁn (YHCT) 

2.1. Bệnh danh 

Tý chứng: Đau, tê, h¿n chÃ vÁn đáng do t¿c nghÁn kinh l¿c. 

Yêu thống: Đau th¿t l°ng âm ã, m¿n tính 

Tọa thống (Tọa cốt phong): Đau l°ng lan xuëng chân (th¿n kinh tça). 

Kiên tý: Đau cï lan xuëng vai, tay. 

2.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh 

2.2.1. Ngoại nhân: 

Do tà khí bên ngoài c¢ thÇ thïa lúc tÃu lý s¢ hã xâm nhÁp gây nên bánh. 

- Phong tà: Bánh xuÃt hián đát ngát, dißn biÃn nhanh. 

- Hàn tà: Có tính chÃt ng°ng trá, làm cho khí huyÃt kinh l¿c bå t¿c nghÁn 

không l°u thông, gây co rút gân c¢, cÁm giác đau buët. 

- ThÃp tà: ThÃp tà gây nên mát së triáu chíng có tính chÃt đặc tr°ng nh°: 

cÁm giác tê bì, nặng nÅ, rêu l°åi nhán dính, chÃt l°åi báu. 

2.2.2. Nội nhân: 

Do chính khí c¢ thÇ bå h° yÃu, rëi lo¿n chíc n�ng cëa các t¿ng phë nhÃt là 

t¿ng can và t¿ng thÁn. (Can Thận đồng nguyên) 

Can tàng huyÃt, can chë cân. Chíc n�ng cëa t¿ng can h° yÃu, không tàng 

đ°çc huyÃt, không nuôi d°ång đ°çc cân d¿n đÃn huyÃt bå suy kém, cân yÃu méi 

hoặc co rút l¿i. 

ThÁn chë cët tuỷ, thÁn tàng tinh, tinh sinh huyÃt. ThÁn h°, cân cët yÃu, huyÃt 

ít đÅu có Ánh h°ãng tßi l°ng góp ph¿n gây nên chíng tý. 

2.2.3. Bất nội ngoại nhân: 

Do bê vác vÁt nặng sai t° thÃ, do bå sang chÃn (bå đánh, bå va đÁp, bå 

ngã&) làm huyÃt í, khí trá, d¿n tßi bÃ t¿c kinh l¿c gây nên đau và h¿n chÃ vÁn 

đáng... 

2.3. Các thể lâm sàng và phương pháp điều trị theo Y học cổ truyền  

Theo YHCT, chíng tý cëa <Yêu thëng= hay <Kiên tý= đ°çc phân lo¿i 

thành 4 thÇ: thÇ phong hàn, thÇ can thÁn h°, thÇ huyÃt í và thÇ phong thÃp nhiát. 
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Tuy nhiên, khi đëi chiÃu vßi c¢ chÃ sinh bánh cëa cÁ YHHĐ và YHCT 

trong bánh lý TVĐĐ thì có thÇ thÃy có hai thÇ chính: huy¿t í và can th¿n h°. 

2.3.1. Thể Huyết ứ: 

T°¢ng íng vßi giai đo¿n cÃp cëa YHHĐ. 

* Triáu chíng: 

- Th°áng gặp ã bánh nhân tr¿ tuïi. 

 - Đau khãi phát sau mát chÃn th°¢ng hoặc vÁn đáng cát sëng quá míc 

(sai t° thÃ, cúi nâng vÁt nặng, mang vác nặng&). Đau dó dái vùng th¿t l°ng, 

hoặc cï vai gáy có thÇ lan xuëng mông và chân, hoặc tay vÁn đáng khó kh�n. 

Đau t�ng khi ho, h¿t h¢i, rặn, thay đïi t° thÃ,... 

- ChÃt l°åi h¢i tím, rêu l°åi méng. M¿ch sáp. 

* Pháp điÅu trå: Ho¿t huyÃt hóa í, thông l¿c chã thëng. 

* Ph°¢ng thuëc - có thÇ lựa chçn mát trong các bài sau: Thân thëng tréc í 

thang gia giÁm, Tí Diáu Hoàn Gia Vå, Tí vÁt đào híng gia vå, Ho¿t l¿c hiáu linh 

đan gia vå 

* Ph°¢ng không dùng thuëc: 

- Ch°ám nóng bÁng thÁo d°çc hoặc xông thuëc. 

- Châm, cíu. 

- Xoa bóp bÃm huyát. Không đ°ợc xoa bóp, bấm huyệt vùng thắt l°ng 

hoặc CS cổ trong những ngày đau cấp tính. Sau 5-7 ngày bất động có thể xoa 

bóp nhẹ nhàng bằng tay hoặc bằng dụng cụ xoa bóp. 

2.3.2. Thể Can thận h°: 

- Giai đo¿n khãi phát: v¿n HuyÃt í là chính có thể điều trị nh° trên 

- Giai đo¿n toàn phát: 

* Triáu chíng: 

- Th°áng gặp ã bánh nhân nhiÅu tuïi. 

- Trên nÅn thoái hóa cát sëng th¿t l°ng, kèm theo vi chÃn th°¢ng. 

- L°åi: Rêu l°åi tr¿ng nhßt, hoặc có thÇ rêu l°åi vàng, chÃt l°åi đé. 

- M¿ch: phù hoặc phù ho¿t. Lâu ngày m¿ch ho¿t sác hoặc tr¿m tÃ đßi sác. 

* Pháp điÅu trå: Ho¿t huyÃt hóa í, bï can thÁn. 
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* Ph°¢ng thuëc: Đác ho¿t tang ký sinh gia giÁm 

* Ph°¢ng không dùng thuëc: t°¡ng tự nh° trên có thÇ cÃy chã, giác h¢i. 

3. Mßt së nguyên tÁc điÁu trå TVĐĐ: 
3.1. Mục tiêu: CÁi thián chÃt l°çng cuác sëng 

3.2. Kiên trì 

3.3. Phối hợp: YHHĐ vßi YHCT, thuëc vßi không dùng thuëc, tÁp luyán 

vßi lëi sëng... 

3.4. An toàn: Các thuëc và các kỹ thuÁt điÅu trå ít nhiÅu đÅu có tác déng 

phé, vì vÁy c¿n lựa chçn cũng nh° phëi hçp tëi °u nhÃt trong điÅu kián có thÇ đÇ 

giÁm thiÇu tëi đa tác déng không mong muën và đ¿t hiáu quÁ điÅu trå. 

3.5. Lấy cơ chế sinh bệnh làm gốc 

3.5.1. Giảm áp cho đĩa đệm: 

GiÁm áp đ*a đám làm t�ng l°çng dåch thÃm vào đ*a đám giúp t�ng c°áng 

dinh d°ång cho đ*a đám, đ*a đám c�ng phíng trã l¿i, làm chÁm quá trình thoái 

hóa đ*a đám. GiÁm áp đ*a đám đúng kỹ thuÁt còn là mát bián pháp hóu hiáu đÇ 

điÅu trå thoát vå đ*a đám, đây là kỹ thuật điều trị bảo tồn duy nhất có thể làm 

thu nhỏ khối thoát vị. 

Tác déng lâm sàng cëa các bián pháp giÁm áp đ*a đám: 

+ Làm t�ng thÃm dåch nuôi d°ång đ*a đám và phéc híi chiÅu cao đ*a đám. 

+ Đặt l¿i dián khßp liên mÃu, điÅu chãnh l¿i tình tr¿ng bán sai khßp liên 

mÃu. 

+ Thu nhé khëi thoát vå nÃu có thoát vå đ*a đám. 

+ Làm t�ng đ°áng kính dçc cëa lß ghép do đó làm giÁm chèn ép rß th¿n 

kinh. 

+ Giãn c¢ thé đáng. 

Tuy nhiên: L°ợng dịch thấm vào đĩa đệm phụ thuộc vào mức độ giảm áp 

và thời gian giảm áp đĩa đệm. Nếu l°ợng dịch thấm vào quá mức sẽ gây phù nề 

đĩa đệm lại gây ra tác dụng xấu, vì vậy phải tuân thủ đúng kỹ thuật của các biện 

pháp giảm áp đĩa đệm. 
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* Các biện pháp giảm áp đĩa đệm: 

- Chú ý các t° thÃ trong sinh ho¿t và vÁn đáng: 

- Các bián pháp không dùng déng cé hoặc máy: 

 

 

- Các bián pháp vßi déng cé: 

 

 

 

- Vßi máy:  

 

 

- Tự trçng lực c¢ thÇ:  
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3.5.2. Tăng tuần hoàn tới đĩa đệm: Thé đáng và Chë đáng 

3.5.3. Chống lão hóa - Chëng suy giÁm hormon (mãn dục): 

- ChÃ đá sinh ho¿t, �n uëng, tÁp luyán,... (kiêng: r°ợu,...) 

- Các sÁn phÁm / thuëc bï trç (gan, thận)... 

- KiÇm soát các bánh nÅn. 
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BÀI 2 

CHÆN ĐOÁN, ĐIÀU TRä, CH�M SÓC VÀ PHÒNG BàNH 

NìT KÀ H¾U MÔN (GIANG LIàT) THEO Y HæC HIàN Đ¾I 

K¾T HæP Y HæC Cî TRUYÀN 

TS.BS Phan Hoài Trung 

Nguyên Phó Giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội 

 

I. MèC TIÊU 

1. Méc tiêu chung 

Nâng cao và chuÁn hóa kiÃn thíc bánh nít kÁ hÁu môn (Giang liát) cho 

cán bá y tÃ trong viác phát hián, ch�m sóc, hß trç điÅu trå cũng nh° phòng ngïa 

bÁng y hçc hián đ¿i kÃt hçp y hçc cï truyÅn. 

2. Méc tiêu cé thÃ 

- HiÇu đ°çc đ°çc nguyên nhân, c¢ chÃ bánh sinh theo Y hçc hián đ¿i 

(YHHĐ) và theo Y hçc cï truyÅn (YHCT). 

- Phân biát đ°çc nít kÁ cÃp và m¿n, chÁn đoán phân biát vßi tr*, rò, áp 

xe... hÁu môn.  

- Lựa chçn đ°çc nguyên t¿c điÅu trå kÃt hçp Đông – Tây y phù hçp vßi 

tïng tuyÃn điÅu trå. 

- Thực hành: t° thÃ khám hÁu môn, h°ßng d¿n mát së cách ch�m sóc đ¢n 

giÁn, hiáu quÁ và chã đånh bài thuëc theo thÇ bánh cũng nh° mát së kỹ thuÁt 

không dùng thuëc (châm cứu,...). 

3. Yêu cÅu 

- Hoàn thành bài kiÇm tra (5 câu tr¿c nghiám, 2 câu tự luÁn). 

- Thực hành lâm sàng: 

+ NhÁn dián thÇ bánh Giang liát. 

+ Tìm hiÇu mát së kỹ thuÁt vá sinh hÁu môn bÁng thÁo d°çc. 

+ Kê toa m¿u bài thuëc YHCT theo tïng thÇ. 

+ Mô phéng châm cíu mát së huyát: Tr°áng c°áng, Đ¿i tr°áng du, Can 

du. 
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II. NÞI DUNG CHUYÊN MÔN 

Nít kÁ hÁu môn (NKHM) là mát bánh hay gặp ã vùng hÁu môn – đíng 

thí ba sau bánh tr* và nhißm khuÁn hÁu môn. Mặc dù không đe dça tính m¿ng, 

NKHM gây đau đßn dó dái, khó chåu khi đ¿i tián, Ánh h°ãng nghiêm trçng đÃn 

chÃt l°çng cuác sëng cëa bánh nhân. Đ¿i đa së tr°áng hçp chÁn đoán dß dàng 

và nÃu điÅu trå đúng thì kÃt quÁ rÃt tët. 

1. Y hçc hián đ¿i 

1.1. Định nghĩa 

NKHM là MàT î LOÉT ã lßp da niêm m¿c ëng hÁu môn, nÁm trên vùng 

da niêm tíc là vùng chuyÇn tiÃp ã gióa đ°áng l°çc và mép hÁu môn. 

  

1.2. Triệu chứng 

Gặp cÁ ã nam, nó th°áng ã ng°ái tr¿ (30-40t) gặp nhiÅu ã thành thå h¢n 

nông thôn. ĐiÇn hình có ba triáu chíng c¢ bÁn: đau hậu môn, ổ loét ở hậu môn 

(nứt) và co cứng cơ tròn trong (tam chứng). 

(1) Đau h¿u môn: rÃt đặc biát, th°áng sau khi đi ra mát céc phân cíng. 

C¢n đau điÇn hình có ba giai đo¿n (Đau cách hồi): 

+ Đau ngay sau khi céc phân qua 

+ HÃt đau (giai đo¿n trëng 5 – 15 – 30 phút) 

+ Đau l¿i, c°áng đá cao, kéo dài có khi tßi vài giá nh°ng ríi đát ngát hÃt 

đau. Ngoài c¢n đau ng°ái bánh hoàn toàn bình th°áng, không đau đßn gì. 

Chỉ với c¡n đau điển hình, nhiều khi ta đã có thể chẩn đoán đ°ợc bệnh. 
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(2) î loét: 

- â giai đo¿n cÃp tính (loét non), vÃt loét chã nh° mát chß nít cëa lßp da 

niêm (nên còn đ°çc gçi là Nít hÁu môn). î loét này nông, bá mÅm m¿i và ta 

không nhìn thÃy đ°çc các sçi c¢ tròn ã đáy ï loét. 

- Trong giai đo¿n mãn tính, ï loét sâu, th°áng có hình thuyÅn, đ¿u trong 

nhé h¢n, bá ï loét dày, qua đáy loét thÃy đ°çc các sçi c¢ tròn trong màu tr¿ng 

bÁn. Trong lúc này có thÇ thÃy kèm theo <tï chíc cÁn nít kÁ= gím mÁnh da thïa 

ã mép hÁu môn (đ¿u ngoài ï loét) và nhú phì đ¿i ã đ¿u trong ï loét sát đ°áng 

l°çc. 

           

 (3) Co thÁt c¢: 
Khám hÁu môn th°áng gặp khó khan, bánh nhân sç đau, khép đùi, rúm 

ng°ái l¿i. C¿n nhẹ nhàng nh°ng kiên quyÃt, banh hai mông ra, vßi ánh sáng tët 

ta có thÇ nhìn thÃy mÁnh da thïa và đ¿u ngoài ï loét. Trong đa së tr°áng hçp 

(80-90%) khi th�m hÁu môn bÁng ngón tay ng°ái bánh rÃt đau vì c¢ tròn co rÃt 

chặt. Không nên cë th�m và không đ°çc đặt ëng soi hÁu môn (có thÇ gây sëc). 

NÃu nghi ngá chÁn đoán, chã có thÇ th�m và soi hÁu môn sau khi đã gây tê t¿i 

chß, tê vùng hay gây mê: sÁ thÃy đ°çc toàn bá ï loét, các tï chíc cÁn nít kÁ 

(nÃu có) và các th°¢ng tïn phëi hçp khác (rò, tr*, &) 

1.3. Nguyên nhân cơ chế sinh bệnh 

Hián NKHM còn là vÃn đÅ nhiÅu tranh luÁn, nhiÅu giÁ thuyÃt đã đ°çc nêu 

ra: 

- ThuyÃt giÁi ph¿u: di tích bào thai, vùng hÁu môn phía sau yÃu do cÃu 

trúc c¢ th¿t. (Nứt kẽ th°ờng ở vị trí 6h và/ hoặc 12h t° thể ngửa) 

- ThuyÃt m¿ch máu: ThiÃu máu céc bá do giÁm t°ßi máu vùng hÁu môn 

sau. 
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- T�ng tr°¢ng lực c¢ th¿t: Gây thiÃu máu, làm vÃt nít chÁm lành và đau 

kéo dài.  

- Nhißm khuÁn lßp liên bào. 

- ChÃn th°¢ng: phân r¿n, ph¿u thuÁt tr*. 

- C¢ đåa tâm th¿n kinh. 

- Viêm tiÃp và pH thay đïi: 

+ Ammoniac (NH£) sinh ra tï urea kÃt hçp vßi muëi NaCl trong mí hôi 

→ T¿o ra mát chÃt kiÅm m¿nh (NaOH) làm tïn th°¢ng vùng da niêm m¿c hÁu 

môn, c¢ chÃ nh° sau: 

(1) Phân giải Urea thành Amoniac (NH₃) 

Vi khuÁn đ°áng ruát tiÃt enzyme urease phân giÁi ure (có trong phân dính lại 

ở hốc đ°ờng l°ợc) thành amoniac (NH£) và khí carbon dioxide (CO¢): 

(NH¢)¢CO + H¢O   urease     2NH£ + CO¢ 

(2) NH₃ tác dụng với n°ớc tạo kiềm mạnh. 

Amoniac (NH£) tan trong n°ßc (có trong dịch tiết, mồ hôi) t¿o thành ion 

NH¤z và OH{, làm t�ng pH vùng hÁu môn: 

NH£ + H¢O ⇌ NH¤z + OH{ 

(3) Vai trò của NaCl trong mồ hôi 

NaCl không trực tiÃp sinh OH{ nh°ng cung cÃp ion Naz làm t�ng tính d¿n 

đián và thúc đÁy hòa tan NH£, giúp phÁn íng xÁy ra hiáu quÁ h¢n trong điÅu 

kián nóng Ám. 

(4) Hệ quả 

Ion OH{ sinh ra làm phá hëy lßp lipid bÁo vá niêm m¿c hÁu môn, gây tïn 

th°¢ng - rách loét - t¿o thành nít kÁ hÁu môn. ĐiÅu này lý giÁi vì sao các vùng 

nít th°áng xuÃt hián ã rìa hÁu môn, n¢i mí hôi và phân tích té. 

(Điều này lý giải cho việc sai lầm khi khuyên bệnh nhân ngâm rửa hậu 

môn bằng n°ớc muối NaCl). 

+ Viêm tiÃp xúc kéo dài → tïn th°¢ng → phÁn x¿ co th¿t c¢ vòng → 

thiÃu máu t¿i chß → không lành vÃt th°¢ng. 
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+ Gây nên vòng bánh lý: rách - đau - co th¿t - thiÃu máu - không lành - tái 

dißn. 

1.4. Chẩn đoán 

+ Đa së th°áng chÁn đoán dß dựa vào <tam chíng=: c¢n đau đặc biát - co 

th¿t c¢ trong và ï loét. Bánh nhân có thÇ kèm ãa máu, chÁy dåch& 

+ ChÁn đoán phân biát vßi các bánh: 

- Gây đau hÁu môn: áp xe, té máu búi tr*, đau hÁu môn không rõ nguyên 

nhân 

- Các bánh có ï loét ã hÁu môn: nhÃt là khi thÃy nhiÅu ï loét không ã trên 

đ°áng gióa: lao, giang mai, bánh Crohn và ung th°. 

Triệu 
chứng / 
Bệnh lý 

Nứt kẽ hậu 
môn 

Trĩ nội Trĩ ngoại Trĩ hỗn 
hợp 

Tắc 
mạch trĩ 

Sa niêm 
mạc trực 
tràng 

Áp xe hậu 
môn 

Đau hậu 
môn 

Đau nhiÅu 
khi đi ngoài 

Không 
đau 

Đau nhẹ 
nÃu có 
viêm 

Đau vïa 
nÃu sa 
nhiÅu 

Đau dó 
dái, đát 
ngát 

Không đau Đau liên 
téc, dó dái 

Chảy 
máu 

Máu đé 
t°¢i, nhé 
giçt 

Máu đé 
t°¢i, 
thành tia 

Ít khi 
chÁy máu 

ChÁy máu 
rõ nÃu sa 
nhiÅu 

Có thÇ có 
máu céc 

Không 
th°áng 
xuyên 

Không rõ 
ràng 

Sa búi trĩ 
/ khối 

Không Có, tự co Có, 
không tự 
co 

Có, hßn 
hçp nái–
ngo¿i 

Khëi 
nhé, tím, 
đau 

Sa nhiÅu 
sau rặn, 
hình ëng 

Khëi s°ng 
nóng vùng 
quanh HM 

Vị trí Đ°áng 
l°çc hoặc 
d°ßi 

Trên 
đ°áng 
l°çc 

D°ßi 
đ°áng 
l°çc 

CÁ trên và 
d°ßi 
đ°áng l°çc 

Ngoài rìa 
hÁu môn 

Trong 
lòng trực 
tràng 

Quanh lß 
hÁu môn 

Tính 
chất 
phân 

Bình 
th°áng 
hoặc táo 

Táo bón 
đi kèm 

Không 
đặc hiáu 

Th°áng có 
táo bón 

Không 
liên quan 

Có thÇ có 
táo 

Không đặc 
hiáu 

Sốt Không Không Không Không Không Không Có thÇ sët 
cao 

Cảm giác 
sưng nề 

Không Không Có thÇ Có Có, rÃt 
đau 

Không Có s°ng, đé 

1.5. Điều trị 

1.5.1. Nội khoa: 

Chã đånh: cÃp, phát hián sßm, loét non 

Nguyên tÁc: Cắt đứt vòng xoán bệnh lý: GiÁm đau, giãn c¢, điÁu chãnh 
ch¿ đß phân (Ngâm n°ớc ấm, bôi lidocaine 2%, uống nhuận tràng) 
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+ Thë thu¿t: 
Chã đånh: M¿n tính, tái dißn nhiÅu l¿n, điÅu trå nái khoa kém hiáu quÁ và 

điÅu kián cũng nh° n�ng lực y tÃ cho phép. 

Nguyên tÁc: Làm giÁm có th¿t c¢ th¿t bÁng mát së bián pháp nh° Tiêm 

thuëc liát c¢ th¿t; nong hÁu môn 

1.5.2. Phẫu thuật: 

Chã đånh: M¿n, các ph°¢ng pháp nái khoa và thë thuÁt đÅu không thành 

công bánh nhân tái dißn liên téc Ánh h°ãng nhiÅu đÃn chÃt l°çng cuác sëng (Cố 

gắng không làm khó chịu h¡n cái mà ng°ời ta đang khó chịu) 

Nguyên tÁc: Lo¿i bé ã loét và co thÁt c¢ thÁt  
2. Y hçc cï truyÁn 

Trong YHCT, NKHM đ°çc gçi là <Giang liát= hoặc <Thëng giang môn= 

Nguyên nhân: Âm h°, tân dåch thiÃu, thÃp nhiát hoặc táo kÃt ã đ¿i tr°áng, 

d¿n đÃn đ¿i tián khó, rách niêm m¿c hÁu môn, ngo¿i tà xâm nhÁp kinh l¿c d¿n 

tßi khí huyÃt vÁn hành không thông suët gây đau, mÃt sự vinh d°ång cëa khí 

huyÃt gây ra loét lâu không khéi. 

Phong thÃp nhiát xâm ph¿m Giang môn → nung loét niêm m¿c. 

HuyÃt í gây đau châm chích, dai d¿ng. 

Can thÁn h° khiÃn vÃt nít lâu lành. 

Tỳ khí h° làm đ¿i tián khó, dß tái phát vÃt loét. 

ThÃ bánh Triáu chíng điÃn hình Bián chíng Pháp trå Bài thuëc 
chë đ¿o 

Táo nhiát 

Đ¿i tián khó, phân r¿n, đau 
rát khi rặn, vÃt nít chÁy máu 
đé t°¢i, miáng khô, l°åi đé, 
rêu vàng, m¿ch sác 

Nhiát tích ã tr°áng 
vå, tân dåch hao tïn, 
táo kÃt gây nít hÁu 
môn 

Thanh nhiát, 
thông tián 

T�ng dåch 
thïa khí 
thang 

ThÃp đßc 

HÁu môn s°ng đé, nóng rát, 
đau nhíc rõ, tiÃt dåch vàng 
hôi, đ¿i tián khó, rêu l°åi 
vàng dày, m¿ch nhu sác 

ThÃp nhiát h¿ chú, 
tích đác ã hÁu môn, 
gây s°ng nít viêm 
đau 

Thanh nhiát 
giÁi đác, lçi 
thÃp 

Thác lý 
tiêu đác 
tán 

Âm h° 
nßi nhiát 

Đau rát dai d¿ng hÁu môn, 
khô rát vÅ chiÅu tëi, l°åi đé, 
ít rêu, m¿ch tÃ sác, ng°ái g¿y 
yÃu, mÃt ngë 

Âm h° sinh nái nhiát, 
nhiát nung cháy huyÃt 
m¿ch, không sinh tân 

D°ång âm, 
sinh c¢ 

Tri bá đåa 
hoàng 
thang 
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- T�ng dåch thïa khí thang 

HuyÅn sâm 12g M¿ch môn 12g 

Sinh đåa 16g Trúc nhự 8g 

Chã xác 6g Đ¿i hoàng (sao)  6g (tùy tình tr¿ng táo bón) 

Cam thÁo 4g 
 

Công n�ng: Thanh nhiát, nhuÁn táo, t�ng dåch, thông tián. 

- Thác lý tiêu đßc tán 

Kim ngân hoa 12g Liên kiÅu 12g 

Hoàng bá 12g Hoàng liên 8g 

Sinh đåa 12g Xích th°çc 10g 

B¿ch chã 8g Cam thÁo 4g 

Công n�ng: Thanh nhiát, giÁi đác, tiêu viêm, giÁm đau. 

- Tri bá đåa hoàng thang (tï Léc vå đåa hoàng hoàn) 
Théc đåa 16g S¢n thù 12g 

S¢n d°çc 12g Tr¿ch tÁ 8g 

Đ¢n bì 8g Phéc linh 10g 

Tri m¿u 8g Hoàng bá 8g 

Công n�ng: T° âm giáng héa, d°ång âm thanh nhiát. 

- Thuëc t¿i chß: Ngâm rña bÁng <Tam hoàng= hoặc day Ãn c¢ th¿t.  

- Châm cíu: Tr°áng c°áng, Hçp cëc, Thïa s¢n và gia thêm huyát khi có 

các triáu chíng kèm theo nh° bí đái (cấm chỉ định khi có thai) 

3. Phân tuy¿n điÁu trå 

Tuy¿n Kỹ thu¿t Ghi chú 

Tr¿m y t¿ 
Ngâm, h°ßng d¿n �n uëng, 
thuëc YHCT đ¢n giÁn 

CÃp, không biÃn chíng 

Bánh vián huyán Nái soi, châm cíu, cÃy chã M¿n tính, tái phát nhiÅu 

Tuy¿n tãnh 
Tiêm Botox, ph¿u thuÁt, chÁn 
đoán lo¿i trï 

Loét sâu, tr* phëi hçp, nghi 
rò hÁu môn 

 

Phác đồ điều trị phối hợp tại tuyến trạm y tế: 
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Méc can thiáp Nßi dung cé thÃ 

Ngâm h¿u môn 
ThÁo d°çc (trung tính) vßi n°ßc, Ãm 40–45°C, 15 
phút/l¿n, ngày 2 l¿n 

Thuëc bôi 
NÃu có thÇ phëi hçp Tây y: Lidocaine 2%, 
Diltiazem 2%. NÃu không: bôi gel nha đam, sinh c¢ 
YHCT 

Thuëc uëng Bài thuëc theo thÇ YHCT 

Dinh d°ång – sinh ho¿t H°ßng d¿n �n uëng, kiêng... nhÁm tránh táo bón 
hoặc léng, không phÁi g¿ng rặn. 

Theo dõi – tái khám 

Đánh giá đáp íng sau 5–7 ngày.  

NÃu tiÃn triÇn tët: tiÃp téc duy trì 10–14 ngày.  

NÃu không cÁi thián: chuyÇn lên tuyÃn trên. 

Hướng dẫn ch�m sóc tại nhà 

�n uống: 

1. Kiêng �n: Thåt gà, C¢m nÃp, Chuëi tiêu, Thanh long, Đu đë, các thíc 

�n cay nóng (ßt, h¿t tiêu, thåt chó&) 

2. Kiêng uëng: R°çu, Bia, các n°ßc uëng có gaz.  

Sinh hoạt: 

- Không đÇ phân léng hoặc quá táo. 

- VÁn đáng nhẹ, chÃ đá làm viác nghã ng¢i đúng giá, không thíc khuya, 

không ngíi lâu. 

Vệ sinh: 

Ngâm hÁu môn vßi thÁo d°çc theo thÇ bánh (40–45°C, 15 phút, 2 

l¿n/ngày). 

Vßi phé nó, không đÇ: dåch âm đ¿o chÁy/ dính vào hÁu môn hoặc/và då 

íng b�ng vá sinh. 

Theo dõi: ChuyÇn tuyÃn nÃu đau kéo dài > 4 tu¿n không đå. 

 

 

TÀI LIàU THAM KHÀO 
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BÀI 3 

CÁC PH¯¡NG PHÁP KHÔNG DÙNG THUêC 

TRONG Y HæC Cî TRUYÀN - C¾P NH¾T VÀ ìNG DèNG 

BsCKI Nguyễn Công Lý 

Tr°ởng Phòng Khám 2, Bệnh viện YHCT thành phố Đà Nẵng 

 

I. Đ¾I C¯¡NG VÀ CÁC PH¯¡NG PHÁP ĐIÀU TRä KHÔNG 

DÙNG THUêC 

Chóa bánh không dùng thuëc là các ph°¢ng pháp điÅu trå hoặc hß trç điÅu 

trå bánh mà không sñ déng bÃt kỳ lo¿i hóa d°çc nào tác đáng lên c¢ thÇ thông 

qua đ°áng tiêm, uëng, bôi ngoài da, hít thã qua đ°áng mũi hçng... Hián nay, các 

ph°¢ng pháp chóa bánh không dùng thuëc v¿n đ°çc dùng song hành cùng vßi 

điÅu trå bÁng thuëc.  

Các ph°¢ng pháp không dùng thuëc rÃt đa d¿ng, phong phú, cách tác 

đáng lên c¢ thÇ cũng rÃt khác nhau, có thÇ sñ déng đ¢n đác hoặc phëi hçp vßi 

ph°¢ng pháp điÅu trå bÁng thuëc. Ph¿m vi áp déng rÃt ráng, có thÇ áp déng cho 

cÁ các bánh c¢ n�ng và các bánh có tïn th°¢ng thực thÇ, cÁ các bánh m¿n tính 

và cÃp tính nh°ng th°áng đ°çc áp déng nhiÅu h¢n cho các bánh th¿n kinh và 

các bánh m¿n tính và trong phéc híi chíc n�ng. Vßi mát së bánh lý, các ph°¢ng 

pháp điÅu trå không dùng thuëc té ra có hiáu quÁ h¢n là dùng thuëc. 

Các bián pháp không dùng thuëc tuy đ¢n giÁn, dß áp déng và rÃt an toàn, 

nh°ng cũng có nhóng đặc điÇm riêng, chã đånh và chëng chã đånh tùy theo tïng 

ph°¢ng pháp. 

II. PH¯¡NG PHÁP CHÂM CìU 

1. Đ¿i c°¢ng vÁ châm cíu 

Châm cíu là tên gçi chung cëa hai ph°¢ng pháp là ph°¢ng pháp châm và 

ph°¢ng pháp cíu. Châm cíu có đặc điÇm chung là kích thích vào huyát vå t¿o 

nên nhóng phÁn íng thích hçp vßi tïng tr¿ng thái bánh lý, điÅu hoà ho¿t đáng 
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chíc n�ng bå rëi lo¿n và giÁm đau. Châm là dùng mát lo¿i kim kích thích vào 

huyát. Cíu là dùng síc nóng tác đáng lên huyát. 

Thông th°áng trên mát bánh nhân hoặc dùng ph°¢ng pháp châm hoặc 

dùng ph°¢ng pháp cíu, nh°ng cũng có tr°áng hçp vïa châm vïa cíu.  

- Có huyát châm, có huyát cíu  

Th°áng c�n cí vào nguyên t¿c chóa bánh có ngçn và gëc, ngçn bánh thì 

châm, gëc bánh thì cíu.  

Ví dé: bánh nhíc đ¿u do thiÃu máu: Châm nhóng huyát vùng đ¿u chóa 

nhíc đ¿u, cíu huyát Cách du, Cao hoang chóa thiÃu máu.  

- Dùng ôn châm  

Dùng kim châm nh°ng trên cán kim l¿p mát théi ngÁi nhé và đët cháy.  

Áp déng cho nhóng bánh nhân có thiên h°ßng hàn nh°ng ch°a rõ rát. 

2. Bát pháp trong châm cíu 

2.1. Hãn pháp 

Hãn pháp đ°çc lÁp ra đÇ chëng đëi ngo¿i tà xâm ph¿m nhân thÇ, tà còn ã 

bì mao tÃu lý và kinh l¿c, xuÃt hián các chíng kinh l¿c không thông, phÃ khí ách 

t¿c. Hãn pháp là ph°¢ng pháp làm cho tà khí phát tiÃt ra ngoài. 

2.1.1. Chọn huyệt: 

- Th°áng chçn huyát trên kinh D°¢ng: Kinh D°¢ng chë ph¿n biÇu, huyát 

trên kinh D°¢ng có tác déng thông d°¢ng hành khí, lçi cho giÁi biÇu tà. Ngoài 

chçn huyát 3 kinh D°¢ng, còn t°¢ng đëi coi trçng chçn huyát trên M¿ch Đëc 

nhÁm tráng d°¢ng khí, t�ng c°áng síc giÁi biÇu. 

- Phong tà khu trú ã ph¿n trên, Hãn pháp sinh tï l°ng. Vì vÁy ph¿n nhiÅu 

chçn huyát ã vùng đ¿u cï. Ví dé: Thái D°¢ng phong hàn chçn huyát Thiên Tré, 

ThiÃu D°¢ng phong hàn chçn huyát Phong Trì; trên M¿ch Đëc thì chçn Phong 

phë, Đ¿i Chùy, Đào Đ¿o. 

- C�n cí lý luÁn PhÃ chë biÇu, chçn huyát trên kinh PhÃ. Ví dé nh°: Phát 

sët, nÃu lÃy chíng tr¿ng Kinh l¿c làm chë - chíng tr¿ng PhÃ làm phé có thÇ 

chçn huyát Ng° TÃ; nÃu lÃy chíng tr¿ng PhÃ làm chë có thÇ chçn huyát Liát 

KhuyÃt. 
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2.1.2. Chú ý: 

- KÃt hçp h¢ nóng: th°áng h¢ nóng cï gáy và bÁ vai đÇ trç d°¢ng khñ tà. 

- Lựa chçn thái gian thích hçp châm cíu: ban ngày. d°¢ng khí cëa vũ tré 

sÁ hß trç d°¢ng khí nhân thÇ. 

2.2. Thông pháp 

Thông pháp th°áng dùng trå Phong Hàn ThÃp tà xâm ph¿m nhân thÇ làm 

cho khí huyÃt trã trá, kinh l¿c bÃ t¿c, sÁn vÁt bánh lý ng°ng trá. Bá vå bánh 

chíng chë yÃu ã ph¿n da, thåt, gân m¿ch, x°¢ng cët. Thông pháp ngoài khÁ 

n�ng thông kinh ho¿t l¿c, tíc là khai thông trã trá, còn có tác déng điÅu chãnh 

công n�ng cëa khí huyÃt, kinh l¿c, làm cho tr¿ng thái sinh lý khôi phéc trã l¿i 

bình th°áng. 

2.2.1. Chọn huyệt: 

- Chçn huyát khai khiÃu, thông đ¿t khí c¢ m¿nh, trong đó lÃy Tãnh huyát 

làm chë. 

- Chçn huyát Du, Má có liên quan mÁt thiÃt vßi khi c¢ t¿ng phë. Ví dé: 

đau l°ng chçn ThÁn Du, b* thëng (đau đ¿y tíc) chçn huyát Ch°¢ng Môn. 

- Chçn huyát t¿i chß. Ví dé: Ng¿t mũi chçn Nghinh h°¢ng, đau đ¿u gëi 

chçn L°¢ng Khâu. 

2.2.2. Đặc điểm: 

* Phëi ngũ huyát đíng lo¿i. Méc đích làm t�ng c°áng síc thông đ¿t cëa 

khí c¢.  

Ví dé: Àn B¿ch, Đ¿i Đôn (cùng là huyát Tãnh); Cách Du, Tỳ Du, ThÁn Du 

(cùng là ngũ du huyát). 

* Phëi hçp huyát t¿i chß vßi huyát xa. Méc đích làm cho khí huyÃt vÁn 

hành thông s°ßng, thái gian t°¢ng đëi lâu dài h¢n.  

Ví dé: trå đau l°ng dùng ThÁn Du phëi hçp vßi êy Trung, Côn Lôn. 

* Bánh chíng áp déng Thông pháp điÅu trå, nói chung là bánh tình m¿n 

tính, liáu trình điÅu trå t°¢ng đëi dài. Trong quá trình châm phÁi chú ý: 

- Đáng viên bánh nhân thực hián 1 së đáng tác bï trç đÇ t�ng c°áng síc 

đÁ thông kinh l¿c, khí huyÃt. 
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- Chíng ng°ng té nên kÃt hçp sñ déng thêm ôn hoặc cíu nhÁm lçi cho sự 

đÃn té cëa chính khí và sự l°u s°ßng cëa khí huyÃt. 

- H°ßng d¿n bánh nhân vÅ nhà tÁp 1 së đáng tác vÁn đáng hçp lý. 

2.3. Tiêu pháp 

Tiêu pháp thích hçp dùng cho khí, huyÃt, đám, thực, thÃp đình trá trong 

nhân thÇ đíng thái hình thành lo¿i bánh chíng có sÁn vÁt bánh lý hóu hình. 

Nhóng lo¿i bánh này thái gian thành bánh t°¢ng đëi dài h¢n, tà khí uÃt kÃt 

không tan, chính khí t°¢ng đëi nhu nh°çc; trong tình tr¿ng khó kh�n là tÁ không 

đi, bï l¿i không đ°çc. Chã có thÇ chçn dùng Tiêu pháp, vÁn déng khÁ n�ng <tiêu 

trá tán kÃt= mßi đ¿t đÃn méc đích đuïi tà mà không tïn th°¢ng tßi chính khí. 

2.3.1. Đặc điểm: 

- Chçn huyát trên kinh D°¢ng Minh hoặc kinh Thái Âm, lÃy gëc cëa hÁu 

thiên điÅu đ¿t khí huyÃt kinh l¿c: chë trå chíng bánh không phÁi là lo¿i nặng. 

- Chçn huyát Du, Má cëa Tỳ Vå, lÃy gëc cëa hÁu thiên điÅu đ¿t khí huyÃt 

t¿ng phë: chë trå chíng bánh t°¢ng đëi ngoan cë h¢n. 

- Chçn huyát t¿i chß bánh biÃn làm t�ng c°áng thông đ¿t khí huyÃt t¿i 

chß: chë trå chíng bánh t°¢ng đëi cÃp, do đó mang tính chëng đëi rõ ràng h¢n. 

2.3.2. Chú ý: 

- Tiêu Pháp là mát phép hoãn công (công chÁm), lÃy đuïi tà làm chë, đuïi 

tà l¿i lÃy tiêu tán làm chë. Khi châm thích th°áng dùng phép bình bï bình tÁ, 

đíng thái cũng dùng Mai hoa châm gõ vùng bánh biÃn, kinh l¿c làm cho khu 

vực đc châm thêm ráng lßn, khÁ n�ng vÁn hành khí huyÃt thêm m¿nh, khiÃn tác 

déng Tiêu pháp hòa hoãn và liên téc. 

- Bãi vì khëi kÃt là vÁt hóu hình ph¿n nhiÅu thuác âm hàn ng°ng trá, do 

đó sñ déng phép cíu kÃt hçp có thÇ làm bánh tình thuyên giÁm nhanh h¢n. 

Ngoài cíu t¿i huyát vå ra, còn có thÇ cíu t¿i chß kÃt khëi nh°ng c¿n phÁi chú ý 

dựa vào sự biÃn hóa cëa bánh tình mà dùng các phép cíu cho phù hçp. 

2.4. Hợp pháp 

Hçp pháp là chã vÅ sự phëi hçp Âm D°¢ng l¿n nhau, ph¿n nhiÅu đ°çc áp 

déng khi trong c¢ thÇ Âm D°¢ng, H° Thực không đúng mực. 
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Chçn huyát trong Hçp pháp c¿n chú ý nhóng điÇm sau: 

- Chçn huyát cùng lúc trên kinh Âm D°¢ng, hoặc bá vå Âm D°¢ng nhÁm 

đ¿t đÃn méc đích điÅu chãnh Âm D°¢ng làm cho nó đc hòa hçp vßi nhau. VD: 

khí huyÃt bÃt túc chçn Túc Tam Lý phëi hçp Tam Âm Giao; Tâm ThÁn bÃt giao 

chçn Tâm Du phëi hçp ThÁn Du; ThÁn Héa bÃt túc chçn Mánh Môn phëi hçp 

Th¿n KhuyÃt. 

- Chçn huyát t¿i bá vå đëi xíng Âm D°¢ng cëa nhân thÇ. VD: Trúng 

phong bán thân bÃt to¿i châm thích 12 huyát tãnh (trái-phÁi); điÅu trå gót chân 

lách trong hoặc lách ngoài chçn ChiÃu HÁi phëi hçp Thân M¿ch; Can Tỳ bÃt hòa 

chçn Âm L�ng Tuyên phëi hçp D°¢ng L�ng TuyÅn (trong - ngoài); trúng phong 

chçn Nhân Trung phëi hçp Trung Xung (trên – d°ßi). 

2.5. Ôn pháp 

Ôn pháp th°áng dùng cho chíng hàn thÃp trã trá, d°¢ng khí h° suy thÁm 

chí d°¢ng khí suy kiát. 

2.5.1. Đặc điểm: 

- Chçn các huyát tráng khí bï héa nh°: Khí HÁi, Quan Nguyên, Mánh 

Môn,& 

- KÃt hçp Ôn Cíu đúng míc: ôn d°ång ôn bï, ôn thông ôn tán. Hçp lý vÅ 

c°áng đá (Ãm hay nóng), vÅ thái gian (ít hay nhiÅu), vÅ ph¿m vi (dián ráng hay 

hẹp). 

- VÁn déng linh ho¿t: cíu Ãm, cíu nóng (cíu điÃu ngÁi, đèn híng ngo¿i); 

đ¿p héa (các míi ngÁi, đ¿p thuëc+chiÃu đèn híng ngo¿i); ch°ám héa (ch°ám 

muëi ngÁi, héa long cíu); & 

2.5.2. Chú ý:  

Hàn thì làm cho nóng lên; Lao tïn thì làm cho Ãm lên. 

2.6. Thanh pháp 

Thanh pháp th°áng dùng khi c¢ thÇ m¿c héa, nhiát tà. Chë yÃu điÅu trå 

chíng thực nhiát, cũng có thÇ điÅu trå chíng h° nhiát. Khí thực sinh nhiát, khí 

h° cũng sinh nhiát. 
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2.6.1. Đặc điểm: 

- Chçn huyát vå thông đ¿t khí c¢, đặc biát là huyát vå cëa kinh D°¢ng 

Minh nh° huyát Khúc Trì, Hçp Cëc, Trung Phë, Liát KhuyÃt,& Khi c¿n tÁ héa 

trực tiÃp thì phëi hçp huyát vå thuác héa hoặc thuác thï nh° các huyát Ng° TÃ, 

Thái Xung,& hoặc chçn huyát vå t¿i chß cëa héa khí té tÁp. 

- Có thÇ kÃt hçp vßi phép cíu d¿ng ôn thông ôn tán nhÁm đ¿t đÃn méc 

đích tán và tÁ héa tà, nhiát tà. 

2.6.2. Chú ý:  

NÃu nhiát tà hung mãnh, biÃn hóa nhanh gÃp thì nên phëi hçp ph°¢ng 

pháp sau: 

- Dùng phép tÁ l¿c chích ra máu, l°çng máu cho ra nhiÅu mát chút, có thÇ 

lÃy <máu chuyÇn đïi thì ng°ng= làm míc chuÁn. Muën làm cho chß châm ra 

máu nhanh thì thêm b¿u giác t¿i chß chích . 

- Dùng thë pháp d¿n đ¿o: dùng 4 ngón tay cëa cÁ 2 tay véo đè đÁy đáng 

m¿ch cï - g¿n nh° thë thuÁt véo đÁy cát sëng, tï trên xuëng d°ßi đÃn gióa 

KhuyÃt Bín. 

- NÃu sët cao mà không ngïng đï mí hôi thì có thÇ t¿i kinh Túc Thái 

D°¢ng chçn huyát thích hçp, dùng phép châm bï có thÇ lißm hãn. 

2.7. Bổ pháp 

Bï pháp là ph°¢ng pháp thích hçp dùng cho h° chíng ã các míc đá khác 

nhau cëa khí huyÃt, tân dåch, t¿ng phë, âm d°¢ng. Trong phëi ph°¢ng Bï pháp 

huyát vå chçn dùng đa së lÃy bï làm công n�ng chë yÃu nh°: Bách Hái, ĐÁn 

Trung, Khí HÁi, Túc Tam Lý đÇ th�ng bï khí c¢; Quan Nguyên, Tam Âm Giao, 

HuyÃt HÁi đÇ bï d°ång âm huyÃt. 

Thë thuÁt chính là châm bï. Khi điÅu trå chíng h° thực l¿n lán v¿n có thÇ 

dùng phëi ph°¢ng bï d°ång làm c¢ bÁn, thë pháp châm cíu dùng bình bï bình 

tÁ có thÇ đ¿t đ°çc méc đích phù chính khu tà. 

Khi c¢ thÇ suy nh°çc hoặc khÁ n�ng phÁn íng kém, châm th°áng kém 

hiáu quÁ. Do đó trong lúc khí âm d°¢ng đÅu bÃt túc, không nên dùng phép châm 

mà nên dùng phép cíu điÅu trå, d°¢ng h° có thÇ sñ déng mà âm h° cũng có thÇ 
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dùng, chã c¿n phëi ph°¢ng chính xác, phép cíu sñ déng đúng míc đÅu đ¿t hiáu 

quÁ điÅu trå. 

2.8. Tả pháp 

TÁ pháp dùng cho các bánh do khí c¢ trã trá ách t¿c gây nên nh°: khí 

ng°ng thÃp trá, khí uÃt hóa héa, hàn ng°ng khí trá, Can uÃt khí trá& Phëi 

ph°¢ng TÁ pháp lÃy tÁ tà làm chë, ph°¢ng h°ßng điÅu trå t°¢ng đëi rõ ràng 

chính xác, chçn dùng có tác déng thông, khai, tán, giáng& 

Khi sñ déng TÁ pháp th°áng phëi hçp các ph°¢ng pháp sau: 

- B¿u giác: Đặc biát là đëi vßi ng°ái bánh hàn thÃp tà ng°ng trá, khí c¢ 

ách t¿c nặng, thêm dùng b¿u giác tíc là t�ng c°áng khÁ n�ng tÁ tà. Khi dùng b¿u 

giác có thÇ giác trên kim châm, hoặc sau rút kim thêm b¿u giác. 

- C¿o gió: Đây là ph°¢ng pháp tÁ tà m¿nh h¢n, th°áng sñ déng khi bánh 

tình cÃp bách, tà khí t°¢ng đëi nặng, th°áng c¿o theo kinh gióa 2 huyát, toàn 

thân có thÇ c¿o nhiÅu chß, phép c¿o gió th°áng liên quan đÃn tuyÃn kinh l¿c dài 

h¢n, huyát vå điÅu chãnh nhiÅu h¢n, luôn luôn đ¿t hiáu quÁ tÁ tà không ngá đÃn. 

III. PH¯¡NG PHÁP THêY CHÂM 

1. Đ¿i c°¢ng 

Thuỷ châm là tiêm thuëc vào huyát. Đây là ph°¢ng pháp chóa bánh Đông 

- Tây y kÃt hçp, phëi hçp tác déng chóa bánh khi kích thích vào huyát cëa 

ph°¢ng pháp châm và tác déng d°çc lý cëa thuëc. Ngoài tác déng chóa bánh, 

thuëc tiêm còn có tác déng t�ng c°áng và duy trì kích thích cëa kim châm vào 

huyát vå (giëng nh° ph°¢ng pháp châm) đÇ nâng cao hiáu quÁ chóa bánh.  

Thuëc dùng thuỷ châm:  

- Các thuëc có tác déng chung là bï d°ång th¿n kinh: các lo¿i vitamin 

(B1, B6, B12, C), B complex, becozym, vitamin 3B...  

- Các thuëc có tác déng giÁm đau, giÁm tiÃt: atropin, thuëc NSAIDs... 

2. Chã đånh 

Mát së bánh m¿n tính nh°: đau l°ng, đau khßp (viêm khßp m¿n tính), đau 

d¿ dày, t�ng huyÃt áp, hen phÃ quÁn, suy nh°çc th¿n kinh,... 
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3. Chëng chã đånh 

- Giëng nh° chëng chã đånh cëa châm cíu. 

- Ng°ái bánh có tiÅn sñ phÁn íng vßi thuëc dùng thuỷ châm. 

IV. PH¯¡NG PHÁP CÂY CHâ 

1. Đ¿i c°¢ng 

CÃy chã hay còn gçi là chôn chã, châm chã, vùi chã, nhu châm, là kỹ thuÁt 

sñ déng chã tự tiêu cÃy ghép vào các huyát đã đ°çc áp déng và điÅu trå có hiáu 

quÁ đëi vßi mát së bánh m¿n tính.  

Nhu châm là hình thíc cÃy chã tự tiêu Catgut (chã dùng trong ph¿u thuÁt) 

d°ßi da có tác déng kích thích huyát đ¿o liên téc trong khoÁng ba tu¿n giúp điÅu 

hòa âm d°¢ng, điÅu chãnh chíc n�ng cëa léc phë ngũ t¿ng, l°u thông khí huyÃt, 

giÁm đau... CÃy chã vào huyát là b°ßc tiÃn mßi cëa châm cíu hián đ¿i và có 

nhiÅu °u điÇm so vßi châm cíu truyÅn thëng do chã tự tiêu tín l°u t¿i huyát mát 

thái gian dài nên có hiáu quÁ phéc híi chíc n�ng rõ h¢n. Nhu châm là ph°¢ng 

pháp Y hçc cï truyÅn nh°ng tuân thë theo nhóng quy chÃ chëng nhißm khuÁn 

cëa y hçc hián đ¿i, do bác s* Y hçc cï truyÅn thực hián. Vßi nhu châm, cÁ th¿y 

thuëc và bánh nhân đÅu tiÃt kiám đ°çc nhiÅu thái gian và công síc; giÁm chi phí 

điÅu trå.  

Khi điÅu trå, ng°ái bánh đ°çc đ°a vào phòng vô khuÁn, bác s* Y hçc cï 

truyÅn sÁ sát khuÁn và dùng kim tiêm thuëc, kim châm cíu đÇ đ°a chã vào huyát 

đ¿o. Sau l¿n đ¿u thực hián thì 7-20 ngày ng°ái bánh mßi c¿n thực hián nhu 

châm l¿i. 

2. Chã đånh 

- Các bánh nhân có bánh m¿n tính sau liáu trình điÅu trå bÁng châm cíu, 

ra vián chá liáu trình điÅu trå tiÃp theo.  

- Các bánh nhân có bánh m¿n tính không có điÅu kián đi châm cíu 

th°áng xuyên.  

- CÃy chã thÁm mỹ: Ng°ái bå liát mặt, khuôn mặt mÃt cân đëi; ng°ái 

muën giÁm må mặt, xóa nÃp nh�n vùng mặt. 

3. Chëng chã đånh 

yn
q-

09
/0

6/
20

25
 1

3:
35

:5
4-

yn
q-

yn
q-

yn
q



32 

 

- Nhóng bánh nhân có chëng chã đånh vÅ châm cíu  

- Ng°ái bánh đang sët cao  

- T�ng huyÃt áp kåch phát  

- C¢ thÇ suy kiát, phé nó có thai  

- Da vùng huyát bå viêm nhißm hoặc m¿c bánh ngoài da  

- Nhóng bánh nhân då íng vßi chã catgut, då íng thuëc tê bôi ngoài da. 

V. HèA TRä LIàU (HèA LONG CìU) 

1. Đ¿i c°¢ng 

Héa long cíu hay còn gçi Tëc cíu, Héa trå liáu là ph°¢ng pháp cíu mßi 

sáng chÃ ã Trung Quëc, đ°çc gißi thiáu trong sách Đí GiÁi NgÁi Cíu Liáu Pháp 

do D°¢ng An Sinh và Âu D°¢ng Kì chë biên, do Nhà xuÃt bÁn Quân y Nhân 

dân xuÃt bÁn ã B¿c Kinh vào tháng 5-2007. Ngày 12/02/2018, Bá Y tÃ đã ra 

QuyÃt đånh së 1291/QĐ-BYT vÅ viác ban hành quy trình kỹ thuÁt Héa trå liáu 

chuyên ngành Y hçc cï truyÅn. Tuy có tên gçi và mát vài thao tác khác nh°ng 

nái dung nguyên lý c¢ bÁn t°¢ng đíng vßi quy trình kỹ thuÁt Héa long cíu (Tëc 

cíu) cëa Bánh vián Y hçc cï truyÅn Đà NÁng đã đúc kÃt hoàn thián. 

Héa long cíu là ph°¢ng pháp kÃt hçp 3 trong 1: Cíu Ãm kinh l¿c; Ch°ám 

r°çu thuëc và day Ãn huyát; Tác đáng cát sëng. Hình thành trên c¢ sã lý luÁn 

châm cíu truyÅn thëng kÃt hçp vßi tri thíc tiÃt đo¿n th¿n kinh cëa y hçc hián 

đ¿i, qua đó sÁ đÁ thông hai m¿ch Nhâm - Đëc và các đ°áng kinh m¿ch khác 

cũng nh° các vùng huyát, vùng đau. 

2. Chã đånh 

Bánh lý có nguyên nhân h° hàn gím các nhóm bánh sau:  

- Bánh thÃp khßp, đau l°ng, đau th¿n kinh vai gáy, th¿n kinh tça do phong 

hàn thÃp tý, h° hàn.  

- Bánh nam khoa thÇ thÁn d°¢ng h° (suy nh°çc sinh déc, kèm các chíng 

th¿t l°ng và chân yÃu méi, chóng mặt ù tai, tay chân l¿nh, sç l¿nh, l°åi nh¿t báu, 

rêu tr¿ng nhßt, m¿ch tr¿m trì thuác hái chíng mánh môn héa suy, tinh khí h° 

hàn).  
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- Bánh phé khoa thÇ h° hàn (thëng kinh, b¿ch đßi trong loãng, lãnh cÁm, 

hiÃm muán thÇ bào cung h° lãnh). 

- Bánh tỳ vå thuác hái chíng tỳ thÁn d°¢ng h° (đau d¿ dày do l¿nh, đi tÁ 

sáng sßm,&)  

- Hß trç điÅu trå thÁm mỹ (ch�m sóc s¿c đẹp, bài tiÃt đác të, giÁm béo 

vòng béng&).  

- Hß trç điÅu trå cai nghián ma túy chÃt d¿ng thuëc phián và ma túy tïng 

hçp (d¿ng Amphetamine). 

3. Chëng chã đånh 

- Bánh lý vÅ da, tïn th°¢ng da t¿i vùng Héa long cíu. 

- Các tr°áng hçp bánh lý có nguyên nhân thực nhiát (có sët cao...), âm h° 

héa v°çng. 

- Không nên cíu ã các vùng có nhiÅu gân, da sát x°¢ng, vùng mặt... vì có 

thÇ gây béng, đặc biát là nhóng vùng bå mÃt cÁm giác. 

- Bánh nhân nhißm HIV/AIDS 

- ThÁn trçng vßi các tr°áng hçp cao huyÃt áp, bánh tim m¿ch, bánh nhân 

bå giÁm cÁm giác da t¿i vùng Héa long cíu. 

4. Quy trình thõc hián Héa trå liáu 

4.1. Thuốc 

Cín xoa bóp hay r°çu thuëc xoa bóp do c¢ sã thực hián tự pha chÃ 

4.2. Vật tư 

- ChuÁn bå 4 kh�n cotton (khï 45 x 90 cm) nhúng n°ßc v¿t kiát (nÃu mùa 

đông nên nhúng kh�n trong n°ßc nóng ríi v¿t kiát, đÇ còn gió Ãm khi đ¿p lên 

ng°ái bánh không phÁi co cíng c¢ vì l¿nh). Dùng kh�n riêng cho tïng ng°ái 

bánh, sau khi giặt hÃp mßi tái sñ déng. 

- Mát së dÁi vÁi xô (sçi cotton) ráng 8-10cm, dài nhiÅu cå tï 40-80cm đÇ 

tÁm cín xoa bóp. Có thÇ dùng nhiÅu kh�n giÃy °ßt thay thÃ dÁi vÁi xô, tián dùng 

mát l¿n cho tïng ng°ái bánh. 

- Mát së dÁi kh�n lông dày c¿t nhé ráng 5-6cm, dài nhiÅu cå nh° trên đÇ 

tÁm cín. 
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- 01 lç cín 90o đÇ đët và 01 bÁt lña ga, 2 khay y tÃ, 1 háp đựng cín, 1 háp 

đựng cín xoa bóp. 

- 01 lç Panthenol hoặc d¿u mù u đÇ phòng trå béng. 

4.3. Trang thiết bị 

- 01 túi xách đựng vÁt t°, déng cé nói trên 

- 01 bình xåt chóa cháy lo¿i nhé đÅ phòng héa ho¿n 

- 01 gié đựng kh�n lông đã sñ déng 

- 01 gié đựng dÁi vÁi cotton hay kh�n giÃy tÁm cín xoa bóp dùng 1 l¿n 

hëy. 

4.4. Các bước tiến hành 

- B°ßc 1: Cho ng°ái bánh nÁm t° thÃ thoÁi mái, vùng huyát đ°çc cíu 

h°ßng lên trên, mặt da nÁm ngang bÁng đÇ đët cíu thuÁn tián. 

- B°ßc 2: Dùng kh�n Ám che kín đ¿u tóc đÇ khéi nóng và cháy lan khi đët 

cíu vùng cï gáy. 

- B°ßc 3: Dùng các dÁi vÁi xô hay kh�n giÃy °ßt đem tÁm cín xoa bóp, 

trÁi lên m¿ch Đëc (gióa cát sëng l°ng, có thÇ trùm cÁ 2 nhánh kinh Bàng quang 

2 bên), hoặc trên m¿ch Nhâm tr°ßc béng, hoặc các vùng huyát đang đau, hoặc 

các đ°áng kinh có bánh. 

- B°ßc 4: Dùng mát kh�n lông Ám (đã nhúng n°ßc v¿t kiát) trùm phë lên 

dÁi vÁi/ kh�n giÃy tÁm cín xoa bóp. 

- B°ßc 5: Dùng mát së dÁi kh�n lông c¿t nhé, cho vào lç cín v¿t cho °ßt 

đÅu, đặt lên trên kh�n vÁi Ám, t°¢ng íng vå trí dÁi vÁi tÁm cín xoa bóp bên d°ßi. 

- B°ßc 6: BÁt lña đët lên, lña sÁ bëc cháy ch¿y dài trên l°ng hoặc béng 

trông nh° mát con ríng lña (vì vÁy ph°¢ng pháp này đặt tên là Héa long cíu). 

- B°ßc 7: Theo dõi phÁn íng bánh nhân, đÇ tï 10-20 giây dùng kh�n lông 

Ám chuÁn bå sÁn trùm lên đÇ dÁp lña. 

- B°ßc 8: Th¿y thuëc lÁp tíc áp bàn tay lên gió nóng vài m°¢i giây. Khi 

cÁm giác nóng giÁm, giã kh�n dÁp lña ra đët tiÃp 3-4 l¿n nóa cho đÃn khi cháy 

hÃt cín, ríi dùng ngón hoặc mu bàn tay day Ãn các huyát giáp tích dçc theo 
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m¿ch Đëc và kinh Bàng quang hoặc các vùng kinh huyát đau (cíu m¿ch Nhâm 

chã áp và day nhẹ, không Ãn m¿nh). 

- B°ßc 9: Có thÇ nhúng cín mát l¿n nóa, lặp l¿i các thao tác trên (đët tï 

6-8 l¿n). 

- B°ßc 10: Sau khi cíu xong, gå hÃt các lßp kh�n và vÁi ra, lau khô mí 

hôi, thÃy vùng da n¢i đët cíu phÁn íng ñng đé th°áng là dÃu hiáu kÃt quÁ tët. 

Thái gian thực hián 20 - 30 phút/l¿n. Đëi vßi bánh lý thông th°áng, thực 

hián héa trå liáu mßi ngày hoặc cách nhÁt. Mát liáu trình điÅu trå trung bình 12 

l¿n. Bánh m¿n tính có thÇ điÅu trå 2-3 liáu trình. 

5. Theo dõi và xñ trí tai bi¿n 

5.1. Tai biến trong khi thực hiện thủ thuật 

- Cháy tóc hoặc qu¿n áo khi thực hián héa long cíu. 

- Xñ trí: DÁp lña, kiÇm tra nÃu có vÃt béng thì dùng lç Panthenol xåt vào 

hoặc d¿u mù u bôi lên và dán b�ng tránh nhißm trùng. 

5.2 Tai biến sau khi thực hiện thủ thuật 

- Nóng rát sau khi cíu, hoặc trên mặt da vùng huyát đ°çc cíu xuÃt hián 

nët béng phíng n°ßc. 

- Xñ trí: dùng lç Panthenol xåt vào hoặc d¿u mù u bôi lên và dán b�ng 

tránh nhißm trùng. 

VI. XOA BÓP BÂM HUYàT 

1. Đ¿i c°¢ng  
Xoa bóp bÃm huyát là bián pháp phòng và chóa bánh không dùng thuëc 

cëa Y hçc cï truyÅn, đặc điÇm là dùng bàn tay, ngón tay là chính đÇ tác đáng 

lênhuyát, da, c¢, gân, khßp cëa ng°ái bánh. 

Theo Y hçc hián đ¿i, xoa bóp bÃm huyát là mát kích thích vÁt lý, trực tiÃp 

tác đáng vào da c¢ x°¢ng khßp, th¿n kinh, m¿ch máu và các c¢ quan cÁm thé 

gây nên nhóng thay đïi vÅ th¿n kinh, thÇ dåch, nái tiÃt qua đó nâng cao ho¿t 

đáng cëa há th¿n kinh và quá trình dinh d°ång cëa c¢ thÇ. Đíng thái, xoa bóp 

bÃm huyát làm giãn m¿ch máu, t�ng tu¿n hoàn t¿i chß, góp ph¿n chëng viêm 

giÁm phù nÅ. 
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Theo Y hçc cï truyÅn, xoa bóp bÃm huyát làm điÅu hòa dinh vá, th° cân 

ho¿t l¿c, qua đó điÅu hoà đ°çc khí c¢ bå rëi lo¿n, làm mÅm cân c¢ và giÁm đau. 

2. Xoa bóp bÃm huyát bàn chân 

BÃm huyát bàn chân là mát ph°¢ng pháp chóa bánh không dùng thuëc, 

tác đáng trực tiÃp lên các điÇm phÁn x¿ trên bàn chân nhÁm cÁi thián síc khée 

toàn dián.  

Bàn chân đ°çc coi là <trái tim thí hai= cëa c¢ thÃ. Theo Y hçc cï truyÅn 

Trung Quëc, bàn chân là bÁn đí thu nhé cëa các c¢ quan nái t¿ng trong c¢ thÇ, 

và tác đáng đÃn các huyát t¿i bàn chân sÁ kích thích tu¿n hoàn máu, giÁm đau, 

và t�ng c°áng chíc n�ng các c¢ quan.  

Ph°¢ng pháp này đã có tï hàng nghìn n�m tr°ßc, đ°çc biÃt đÃn qua các 

nÅn v�n hóa cï đ¿i nh° Ai CÁp, Ân Đá và Trung Quëc. Đặc biát, tï thÃ kỷ 20, 

bÃm huyát bàn chân ngày càng đ°çc công nhÁn ráng rãi ã ph°¢ng Tây. 

2.1. Cơ sở lý luận của phương pháp bấm huyệt bàn chân 

Ph°¢ng pháp bÃm huyát bàn chân dựa trên nguyên lý cëa phÁn x¿ hçc, 

khi các điÇm trên bàn chân t°¢ng íng vßi các c¢ quan trong c¢ thÇ. Tác đáng 

vào nhóng điÇm này sÁ thúc đÁy tu¿n hoàn, kh¢i thông kinh l¿c, và giúp các c¢ 

quan nái t¿ng ho¿t đáng hiáu quÁ h¢n. C¢ sã lý luÁn cëa ph°¢ng pháp này còn 

bao gím viác cân bÁng khí huyÃt và n�ng l°çng trong c¢ thÇ đÇ duy trì tr¿ng thái 

síc khée ïn đånh. 

2.2. Phân khu phản xạ của bàn chân 

Mßi bá phÁn trong c¢ thÇ có vùng phÁn x¿ cé thÇ trên bàn chân: 

- Các ngón chân: PhÁn x¿ đ¿u, cï, m¿t, tai, mũi, và hçng. 

- Lòng bàn chân: PhÁn x¿ các vùng ngực, béng, gan, thÁn, ruát. 

- Gót chân: PhÁn x¿ vùng chÁu và béng d°ßi. 

Mßi vùng phÁn x¿ này đÅu có các chíc n�ng và tác đáng riêng biát, khi 

bÃm huyát sÁ kích thích chíc n�ng cëa c¢ quan t°¢ng íng. 
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Hình 1. S¢ đí các khu phÁn x¿ ã lòng bàn chân 

 

 

 

 

Hình 2. S¢ đí các khu phÁn x¿ ã c¿nh ngoài, c¿nh trong và mu bàn chân 
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2.3. Quy trình thực hiện 

2.3.1. Chuẩn bị ng°ời bệnh: 

- Ng°ái bánh nên đ°çc nghã ng¢i, không day bÃm huyát trong vòng 1 giá 

sau khi �n. 

- KiÇm tra m¿ch, nhiát, huyÃt áp cëa ng°ái bánh tr°ßc khi bÃm huyát. 

2.3.2. Các b°ớc thực hiện: 

- Xoa tï tï, nhẹ nhàng tï cï chân xuëng mu bàn chân, lặp l¿i tï 7-10 l¿n.  

- Day Ãn huyát Tam âm giao 7- 10 l¿n 

- Day l¿n l°çt các huyát Thái xung, Nái đình, Bát phong; mßi huyát day 

tï 5-7 l¿n 

- Bóp các c¿nh bên và vê tròn xoay quanh l¿n l°çt các ngón chân tï ngón 

cái đÃn ngón út. Lặp l¿i khoÁng 5-7 vòng. 

- Xoa tï tï, nhẹ nhàng lòng bàn chân tï 7-10 l¿n 

- MiÃt tï huyát Dũng tuyÅn đÃn l¿n l°çt đÃn các đ¿u ngón chân, lặp l¿i tï 

5-7 vòng. 

- MiÃt tï gót chân đÃn l¿n l°çt các đ¿u ngón chân, lặp l¿i tï 5-7 vòng. 

- Thực hián bÃm các huyát Tam âm giao, Thái xung, Nái đình, Dũng 

tuyÅn và các huyát thuác khu phÁn x¿ chân  

- Sau khi bÃm huyát, xoa nhẹ nhàng tï cï chân đÃn mu bàn chân, các 

ngón chân, và lòng bàn chân bÁng các đáng tác vuët dçc nhẹ nhàng, giúp làm 

dåu các c¢ và kích thích dòng khí huyÃt l°u thông. 

- KÃt thúc: Sau khi xoa bóp và bÃm huyát xong, cho bánh nhân nghã ng¢i 

khoÁng 10 phút và cÁm nhÁn sự th° giãn lan téa kh¿p c¢ thÇ. 

2.3.3. L°u ý 

- Không day Ãn quá m¿nh đÇ tránh tïn th°¢ng mô mÅm. Tránh đè nÃn quá 

m¿nh vào ph¿n x°¢ng vì dß làm tïn th°¢ng màng baox°¢ng hoặc í huyÃt. 

- Sau khi bÃm huyát, ng°ái bánh nên uëng mát ly n°ßc Ãm đÇ hß trç đào 

thÁi các đác të. 

- Dù là bánh gì cũng nên bÃm day thêm 4 huyát cëa các tuyÃn nái tiÃt là: 

tuyÃn yên, tuyÃn giáp, tuyÃn th°çng thÁn và tuyÃn sinh déc đÇ 4 tuyÃn này tiÃt ra 
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đ¿y đë các hormon rÃt quý, quyÃt đånh và duy trì bình ïn mçi ho¿t đáng chíc 

n�ng cëa c¢ thÇ đÇ nâng cao síc khée chëng mát méi, mÃt ngë và tránh các rëi 

lo¿n bÃt th°áng. 

VII. PH¯¡NG PHÁP D¯äNG SINH 

1. Đ¿i c°¢ng vÁ ph°¢ng pháp d°ång sinh 

D°ång sinh, nhiÃp sinh, t¿o sinh là nhóng danh tï có ý ngh*a bÁo trì sự 

sëng. Ph°¢ng pháp d°ång sinh là mát ph°¢ng pháp luyán tÁp tïng hçp, tự mình 

luyán tÁp cho mình, nhÁm méc đích: bíi d°ång síc khée, phòng bánh, trå bánh 

m¿n tính, tiÃn tßi sëng lâu và sëng có ích. 

Bën méc đích này g¿n vßi nhau và thúc đÁy nhau. Sau mßi ngày tÁp 

luyán, �n ngon, thã tët, ngë say, thích lao đáng thì síc khée ngày càng t�ng lên, 

biÇu hián bÁng cÁm giác nhẹ nhàng, khée kho¿n, sÁng khoái và yêu đái. 

Ph°¢ng pháp d°ång sinh gím tám phép nh° sau: 

- Phép luyán th° giãn: đÇ cho tinh th¿n không c�ng th¿ng bÁng cách thÁ 

léng toàn bá c¢ thÇ. 

- Phép luyán thã: chë yÃu là thã 4 thì đÇ giúp cho khí huyÃt l°u thông. 

- Phép luyán thái đá tâm th¿n trong cuác sëng: đÇ biÃt cách làm chë th¿n 

kinh, gió bình t*nh cho bÁn thân. 

- Phép �n uëng: đÇ biÃt cách �n uëng cho khoa hçc, đë chÃt, đë l°çng. 

- Phép tự xoa bóp bÃm huyát: đÇ làm cho khí huyÃt l°u thông và chëng x¢ 

cíng tuïi già. 

- Phép điÅu hòa lao đáng, nghã ng¢i, ngë: đÇ nâng cao chÃt l°çng cuác 

sëng. 

- Phép vá sinh bÁo vá con ng°ái: đÇ chëng l¿i các yÃu të xâm h¿i vào c¢ 

thÇ. 

- Quy luÁt sëng lâu và sëng có ích. 

Đó là tám phép cëa ph°¢ng pháp d°ång sinh, các phép này kÃt hçp thành 

mát há thëng toàn dián. Muën đ¿t đ°çc kÃt quÁ, điÅu cët yÃu phÁi kiên trì luyán 

tÁp và chçn mát cách tÁp phù hçp vßi síc khée, bánh tÁt, điÅu kián công tác, 

sinh ho¿t cëa bÁn thân 
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2. Phép luyán thái đß tâm thÅn trong cußc sëng 

ĐÇ rèn luyán tâm th¿n trong cuác sëng, chúng ta phÁi có đ¿y đë quan 

niám vÅ nhân sinh quan, thÃ gißi quan, đ¿o đíc, lý t°ãng và méc đích sëng đÇ 

có có thái đá tâm th¿n théai mái, vui vÁ, l¿c quan, yêu đái. Nái dung cëa thái đá 

tâm th¿n trong cuác sëng bao gím: 

2.1. Sống phải biết nhân hòa 

Nhân hòa là con ng°ái phÁi biÃt sëng hòa thuÁn vßi nhau trong gia đình, 

khëi phë, bÁn làng, c¢ quan...ĐÇ có nhân hòa, mçi ng°ái phÁi biÃt nh°áng nhån 

nhau, nêu cao tinh th¿n <mình vì mçi ng°ái và mçi ng°ái vì mình= đÇ có trách 

nhiám vßi gia đình và xã hái. 

2.2. Sống phải luôn luôn vui vẽ, lạc quan, yêu đời 

Vui vÁ, l¿c quan, yêu đái làm cho con ng°ái tr¿ mãi, sëng lâu, làm vui 

lòng mçi ng°ái xung quanh, là síc m¿nh tinh th¿n làm cho con ng°ái v°çt qua 

tÃt cÁ mçi khó kh�n gian khï. Mát së tác giÁ khuyên rÁng: phÁi luôn nã né c°ái 

ngay cÁ lúc gian khï và mßi ngày c°ái ít nhÃt cũng phÁi 15 giây. Có lÁ vì vÁy 

mà dân gian Viát Nam có câu <mát né c°ái bÁng m°ái thang thuëc bï= 

2.3. Giữ cho lòng mình thanh thản, không bực tức, không giận hờn 

Gió cho lòng mình thanh thÁn sÁ cÁm thÃy nhẹ nhàng, thoÁi mái, đ¿u óc 

minh m¿n, giÁi quyÃt công viác sáng suët. Bực tíc giÁn gió làm cho con ng°ái 

ngu muái, thiÃu bình t*nh, dß đi đÃn lßi l¿m. 

2.4. Phải yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên và cải tạo thiên nhiên 

Thiên nhiên là nguín vui, nguín cÁm híng và nguín sëng cëa con ng°ái. 

Chính vì vÁy mà <Ng°ái vui thì cÁnh cũng vui. Ng°ái buín cÁnh có vui đâu bao 

giá=. H°ãng cái đẹp cëa thiên nhiên, ta phÁi biÃt bÁo vá và bÁo vá thiên nhiên 

đẹp h¢n đÇ phéc vé lçi ích cëa con ng°ái. 

3. Phép ch¿ đß �n uëng 

�n uëng hçp lý là mát trong nhóng bián pháp chính đÇ t�ng c°áng síc 

khée, phòng bánh và kéo dài tuïi thç, đặc biát là vßi ng°ái cao tuïi. Ng°ái x°a 

dùng cách �n uëng đÇ chóa bánh gçi là <y thực trå= và còn thÃy sự nguy hiÇm 

cëa �n uëng gçi là <bánh tùng khÁu nhÁp= (ngh*a là bánh vào đ°áng miáng). 

yn
q-

09
/0

6/
20

25
 1

3:
35

:5
4-

yn
q-

yn
q-

yn
q



41 

 

3.1. Nguyên tắc 

�n điÅu đá, đúng giá, �n chÁm, nhai kỹ, h¿n chÃ �n nhiÅu trong mát bóa 

và khoÁng cách gióa các bóa không quá dài, không quá ng¿n (trung bình 4-5 

tiÃng đíng hí). 

3.2. Chế độ �n 

- Nên �n các chÃt dß tiêu nh°: cá, đÁu, sóa chua, các lo¿i rau, các lo¿i cë 

quÁ có nhiÅu vitamin và chÃt x¢, các chÃt béo thực vÁt nh°: l¿c, vïng. Thíc �n 

nên đ°çc chÃ biÃn đa d¿ng. 

- H¿n chÃ các thíc �n quá nhiÅu må, thíc �n chÃ biÃn sÁn, °ßp muëi 

nhiÅu, đặc biát đëi vßi ng°ái cao tuïi, ng°ái có bánh. 

4. Phép ch¿ đß lao đßng, nghã ng¢i, ngë 

4.1. Chế độ lao động 

Có 3 lo¿i lao đáng: lao: đáng chân tay, lao đáng trí óc, lao đáng vïa chân 

tay vïa trí óc. Dù ã lo¿i lao đáng nào cũng đòi héi chúng ta biÃt tï chíc lao 

đáng cho khoa hçc đÇ con ng°ái làm viác đ°çc thoÁi mái, có n�ng suÃt nh°ng 

luôn đÁm bÁo síc khée. 

4.2. Chế độ nghỉ ngơi, ngủ 

Có 2 lo¿i nghã, đó là nghã chë đáng và nghã bå đáng 

- Nghã chë đáng: khi lao đáng trí óc mát thì chuyÇn sang lao đáng chân 

tay và ng°çc l¿i lao đáng chân tay mát thì chuyÇn sang lao đáng trí óc. Trong 

ph°¢ng pháp d°ång sinh, phép luyán th° giãn là cách tÁp nghã ng¢i chë đáng. 

Đi nghã mát, đi du låch hay tÁp thÇ déc cũng là cách nghã ng¢i chë đáng. 

- Nghã bå đáng: ngë là mát cách nghã ng¢i bå đáng. Téc ngó Viát Nam có 

câu <�n đ°çc, ngë đ°çc là tiên trên đái= là vì lÁ đó. 
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BÀI 4 

ĐIÀU TRä MÂT NGê 

BÂNG Y HæC Cî TRUYÀN K¾T HæP Y HæC HIàN Đ¾I 

BsCKI Hoàng Việt Dũng 

Tr°ởng Đ¡n vị ĐTTYC và CSGN, Bệnh viện YHCT TP. Đà Nẵng 

 

I. PHÄN Y HæC HIàN Đ¾I 

1. Đ¿i c°¢ng 

1.1. Quan niệm về rối loạn giấc ngủ và mất ngủ 

1.1.1. Khái niệm giấc ngủ: 

Ngë là mát tr¿ng thái sinh lý bình th°áng cëa c¢ thÇ có tính chÃt chu kỳ 

ngày đêm, trong đó toàn bá c¢ thÇ đ°çc nghã ng¢i, t¿m ngïng các ho¿t đáng tri 

giác và ý thíc, các c¢ b¿p giãn mÅm, các ho¿t đáng hô hÃp tu¿n hoàn giÁm 

chÁm l¿i. GiÃc ngë là khoÁng thái gian trong đó các tr¿ng thái ngë dißn ra kÃ 

tiÃp. Mát giÃc ngë tët là giÃc ngë đÁm bÁo đ¿y đë vÅ së l°çng, chÃt l°çng và 

thái gian ngë, khi ngë dÁy ng°ái ta cÁm thÃy khoan khoái, dß chåu vÅ thÇ chÃt và 

tâm th¿n, giÃc ngë làm phéc híi l¿i chíc n�ng cëa các c¢ quan trong c¢ thÇ. CÁ 

cuác đái mát ng°ái khée m¿nh dành 1/3 thái gian cho ngë và 2/3 thái gian thíc. 

1.1.2. Khái niệm về rối loạn giấc ngủ: 

Rëi lo¿n giÃc ngë (RLGN) là nhóng biÇu hián bÃt th°áng vÅ thái gian, 

chÃt l°çng hoặc thái điÇm ngë do nhóng nguyên nhân khác nhau. Trên lâm sàng 

biÇu hián là mÃt ngë, ngë nhiÅu hoặc rëi lo¿n nhåp thíc ngë tín t¿i trong mát 

thái gian nhÃt đånh. 

Mßi bánh nhân có thÇ không chã có riêng mÃt ngë mà có nhiÅu lo¿i RLGN 

khác nhau kÃt hçp. Mát së lo¿i RLGN th°áng gặp nh°: rëi lo¿n giÃc ngë tiên 

phát, thí phát và rëi lo¿n cÁn giÃc ngë. 

- Rëi lo¿n giÃc ngë tiên phát: là rëi lo¿n thái gian ngë, bao gím mÃt ngë 

và ngë nhiÅu.  

+ MÃt ngë: là rëi lo¿n vÅ së l°çng và chÃt l°çng giÃc ngë. MÃt ngë bao 

gím mÃt ngë tiên phát và rëi lo¿n nhåp thíc-ngë.  
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+ Ngë nhiÅu: là ngë quá nhiÅu so vßi bình th°áng.  

- Rëi lo¿n giÃc ngë thí phát: là mÃt ngë hay ngë nhiÅu do hÁu quÁ cëa 

mát bánh tâm th¿n hay mát bánh thực tïn. 

- Rëi lo¿n cÁn giÃc ngë: là các hành vi bÃt th°áng xÁy ra trong lúc ngë 

hoặc lúc chuyÇn tï tr¿ng thái ngë sang tr¿ng thái thíc. 

Theo DSM - 5 (n�m 2013) cëa Hái Tâm th¿n hçc Mỹ, mÃt ngë là ngë ít 

h¢n so vßi bình th°áng trên 2 giá. MÃt ngë là khó vào giÃc ngë, khó duy trì giÃc 

ngë, đây là mát than phiÅn nhiÅu nhÃt vÅ giÃc ngë, chúng có thÇ thoáng qua hoặc 

bÅn vóng. 

MÃt ngë có thÇ gây trã ng¿i nghiêm trçng cho các ho¿t đáng bình th°áng 

vÅ thÇ chÃt, tinh th¿n, chíc n�ng xã hái và cÁm xúc. Khi mÃt ngë kéo dài có thÇ 

d¿n tßi suy nh°çc c¢ thÇ và thÁm chí có thÇ d¿n đÃn suy kiát. MÃt ngë làm giÁm 

chÃt l°çng cuác sëng, ng°ái bánh mát méi, giÁm tÁp trung chú ý, giÁm trí nhß, 

rëi lo¿n nhÁn thíc, Ánh h°ãng nặng nÅ đÃn công viác hÁng ngày. MÃt ngë liên 

quan đÃn nhåp thã, rëi lo¿n nhåp tim và t�ng huyÃt áp. MÃt ngë kéo dài nÃu 

không đ°çc điÅu trå sÁ là nhân të làm khãi phát rëi lo¿n lo âu, tr¿m cÁm và nhiÅu 

bánh tÁt khác  

1.1.3. Khái niệm mất ngủ: 

MÃt ngë là tr¿ng thái không théa mãn vÅ së l°çng và/hoặc chÃt l°çng cëa 

giÃc ngë tín tai trong mát thái gian dài làm Ánh h°ãng đÃn síc khée và khÁ 

n�ng làm viêc cëa ng°ái bánh. 

1.2. Các giai đoạn bình thường của giấc ngủ 

GiÃc ngë bình th°áng có 2 chu kỳ: NREM (Non Rapid Eye Movement: 

giÃc ngë không chuyÇn đáng m¿t nhanh) và REM (Rapid eye movement: giÃc 

ngë có chuyÇn đáng m¿t nhanh). Trong đó, chu kỳ NREM chia thành 3 giai 

đo¿n. Chu kỳ REM xen kÁ gióa các giai đo¿n cëa NREM. Mßi giai đo¿n và giai 

đo¿n ngë bao gím các biÃn thÇ vÅ tr°¢ng lực c¢, kiÇu sóng não và chuyÇn đáng 

m¿t. C¢ thÇ trÁi qua tÃt cÁ các giai đo¿n khoÁng 4 đÃn 6 l¿n mßi đêm, trung bình 

90 phút cho mßi chu kỳ. 
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 Giai đo¿n NREM 

Giai đo¿n 1: Ngë nông (5%) 

Ghi EEG: sóng theta - đián áp thÃp 

Đây là giai đo¿n ngë nhẹ nhÃt và b¿t đ¿u khi h¢n 50% sóng alpha đ°çc 

thay thÃ bÁng ho¿t đáng t¿n së hßn hçp biên đá thÃp (LAMF). C¢ x°¢ng có 

tr°¢ng lực c¢ và h¢i thã dißn ra đÅu đặn. Giai đo¿n này kéo dài khoÁng 1 đÃn 5 

phút, chiÃm 5% tïng thái gian ngë. 

Giai đo¿n 2: Ngë sâu h¢n (45%) 

Giai đo¿n này biÇu thå giÃc ngë sâu h¢n khi nhåp tim và nhiát đá c¢ thÇ 

giÁm. Sự hián dián cëa các thoi ngë, song delta kéo dài hoặc cÁ hai đặc tr°ng 

cho giai đo¿n này. Các thoi ngë là nhóng đçt bùng phát ng¿n, m¿nh mÁ cëa các 

n¢-ron th¿n kinh ã híi thái d°¢ng trên, vành đai tr°ßc, vé não đÁo và đíi thå, 

gây ra dòng canxi vào các tÃ bào tháp vé não. C¢ chÃ này đ°çc cho là không thÇ 

thiÃu đëi vßi tính d¿o cëa khßp th¿n kinh. NhiÅu nghiên cíu cho thÃy các thoi 

ngë rÃt c¿n thiÃt trong quá trình cëng cë trí nhß, đặc biát là trí nhß thë téc và trí 

nhß khai báo. 

Giai đo¿n 3: GiÃc ngë không REM sâu nhÃt (25%) 

Hai giai đo¿n 3 và 4 gáp chung l¿i thành giai đo¿n 3, còn đ°çc gçi là giÃc 

ngë sóng chÁm. Đây đ°çc coi là giai đo¿n sâu nhÃt cëa giÃc ngë và đ°çc đặc 

tr°ng bãi các tín hiáu có t¿n së thÃp h¢n và biên đá cao h¢n, đ°çc gçi là sóng 

delta. Đây là giai đo¿n khó đánh thíc nhÃt; Khi mçi ng°ái già đi, hç dành ít thái 

gian h¢n cho giÃc ngë sóng delta chÁm này và nhiÅu thái gian h¢n cho giai đo¿n 

2. Mặc dù giai đo¿n này có ng°ång thíc tãnh lßn nhÃt, nh°ng nÃu ai đó bå đánh 

thíc trong giai đo¿n này, hç sÁ có mát giai đo¿n tinh th¿n m¢ hí t¿m thái, đ°çc 

gçi là quán tính giÃc ngë. Đây là giai đo¿n c¢ thÇ sña chóa và tái t¿o mô, xây 

dựng x°¢ng và c¢, đíng thái t�ng c°áng há thëng mißn dåch. Đây cũng là giai 

đo¿n xÁy ra tình tr¿ng máng du, kinh hoàng ban đêm và đái d¿m. 

 Giai đo¿n REM (25%) 

REM có liên quan đÃn giÃc m¢ và không đ°çc coi là giai đo¿n ngë yên 

t*nh. Trong khi EEG t°¢ng tự nh° mát cá nhân thíc, các c¢ x°¢ng không tr°¢ng 

yn
q-

09
/0

6/
20

25
 1

3:
35

:5
4-

yn
q-

yn
q-

yn
q



46 

 

lực và không chuyÇn đáng, ngo¿i trï m¿t và c¢ hoành v¿n ho¿t đáng. Tuy nhiên, 

nhåp thã thÃt th°áng và không đÅu h¢n. Giai đo¿n này th°áng b¿t đ¿u 90 phút 

sau tr¿ng thái ngë, vßi mßi chu kỳ REM t�ng d¿n trong suët đêm. Chu kỳ đ¿u 

tiên th°áng kéo dài 10 phút, vßi chu kỳ cuëi cùng kéo dài tßi 1 giá. REM là khi 

xÁy ra m¢, ác máng và c°¢ng cíng d°¢ng vÁt/âm vÁt. 

â ng°ái tr°ãng thành sự phân bë các giai đo¿n giÃc ngë nh° sau: 

NREM (75%) 

- Giai đo¿n 1: 5% 

- Giai đo¿n 2: 45% 

- Giai đo¿n 3 và 4: 25% 

REM (25%) 

2. Nguyên nhân và dåch tß 

2.1. Nguyên nhân 

Có nhiÅu nguyên nhân gây mÃt ngë. 4 nhóm nguyên nhân chính sau: 

⁃ Các bánh lý tâm th¿n kinh: Tr¿m cÁm, hay lo âu (vÅ công viác, gia đình, 

tình hình tài chính cëa bÁn thân và gia đình...), sa sút trí tuá... 

⁃ Các bánh lý khác gây rëi lo¿n giÃc ngë gím: 

+ Các bánh gây đau (bánh lý c¢ x°¢ng khßp: Viêm khßp, thoÁi hóa khßp, 

loãng x°¢ng, viêm khßp, đau do thiêu n�ng m¿ch vành...) 

+ Các bánh gây tiÇu đêm: Phì đ¿i tuyÃn tiÅn liát, dái tháo đ°áng, viêm 

bàng quang... 

+ Các bánh gây khó thã: Suy tim, viêm phÃ quÁn, hen phÃ quÁn, cï tr°ßng 

to, béo phì, 

+ Hái chíng rung giÁt chân; 

+ Suy nh°çc th¿n kinh hoặc suy nh°çc c¢ thÇ sau khi bå ëm; 

- Do thuëc: Mát së thuëc khi sñ déng có Ánh h°ãng tßi giÃc ngë: các 

thuëc mê, cocain, ma túy; Các chÃt kích thích nicontine, alcohol, caffein.... Các 

thuëc lçi tiÇu, steroid, chẹn beta giao cÁm; Thuëc giÁm đau có chí caffeine; Mát 

së lo¿i thuëc ho; Dïng đát ngát mát së thuëc gây ngë hoặc an th¿n. 
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- Mát së nguyên nhân khác nh° tuïi tác, phé nó tiÅn mãn kinh; ngoài ra 

có mát së tr°áng hçp mÃt ngë m¿n tính tï nhé. 

2.2. Dịch tễ học 

Rëi lo¿n giÃc ngë t�ng theo thái gian vì nhóng c�ng th¿ng trong cuác 

sëng ngày càng t�ng lên, có khuynh h°ßng t�ng cao trong gißi nó, ng°ái cao 

tuïi, ng°ái bå rëi lo¿n tâm lý và nhóng ng°ái thiát thòi vÅ kinh tÃ xã hái. RLGN 

ngày càng trã thành mát hián t°çng phï biÃn trong xã hái hián đ¿i. N�m 2005, 

mát cuác khÁo sát quëc tÃ điÅu tra vÅ sự phï biÃn và đặc điÇm cëa chíng mÃt 

ngë trong dân së cho thÃy tã lá ng°ái bå RLGN là: 37,2% ã Pháp và Ý, 6,6% ã 

NhÁt BÁn và 27,1% ã Mỹ; Theo cuác khÁo sát đặc điÇm chíng mÃt ngë trong 

dân së nói chung t¿i Pháp, Ý, NhÁt, Hoa Kỳ, thì triáu chíng mÃt ngë chiÃm °u 

thÃ nhÃt (73%), tiÃp theo là khó ngë (61%) và chÃt l°çng giÃc ngë kém (48%). 

Trong KhÁo sát mÃt ngë cëa Hoa Kỳ, tỷ lá m¿c bánh mÃt ngë là 22,1% theo 

đånh ngh*a cëa tiêu chí DSM-IV 

Theo mát nghiên cíu t¿i À RÁp Xê Út cho thÃy 37,6% ng°ái tham gia 

đáp íng tÃt cÁ các tiêu chuÁn lâm sàng DSM-5 vÅ chíng mÃt ngë. Tỷ lá m¿c 

bánh cao h¢n ã phé nó, ng°ái ly hôn hoặc góa béa, sinh viên, ng°ái thÃt nghiáp, 

ng°ái sëng vßi b¿n bè hoặc gia đình, ng°ái báo cáo c�ng th¿ng công viác 

nghiêm trçng và ng°ái sñ déng thiÃt bå di đáng tr°ßc khi ngë. Mặt khác, tỷ lá 

m¿c bánh thÃp h¢n ã nam gißi, ng°ái đã kÃt hôn, nhân viên làm viác buïi sáng 

và buïi tëi, ng°ái tÁp thÇ déc và ng°ái có tình tr¿ng síc khée tët.  

MÃt ngë có sự liên kÃt vßi gißi tính, s¿c tác và tuïi tác. Phé nó có tỷ lá 

báo cáo các triáu chíng mÃt ngë cao h¢n 1.4 l¿n so vßi đàn ông. Mát nghiên cíu 

cëa Strine và cáng sự đã chã ra rÁng phé nó có rëi lo¿n kinh nguyát có tỷ lá mÃt 

ngë cao h¢n đáng kÇ. MÃt ngë m¿n tính t�ng t¿n suÃt theo đá tuïi và th°áng gặp 

ã ng°ái cao tuïi. ĐiÅu này đ°çc cho là kÃt quÁ cëa các yÃu të gây c�ng th¿ng 

tâm lý xã hái, mÃt mát và bánh tÁt. Mát cuác khÁo sát dân së ã Théy ĐiÇn phát 

hián ra rÁng trong tÃt cÁ các nhóm tuïi tr°ãng thành, có tßi 40% ng°ái bå mÃt 

ngë. Mát cuác khÁo sát ã Hoa Kỳ đëi vßi nhóng ng°ái tï 18-79 tuïi cho thÃy 

chíng mÃt ngë Ánh h°ãng đÃn 35% tïng së ng°ái tr°ãng thành trong suët mát 
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n�m và tỷ lá m¿c bánh t�ng theo tuïi, vßi °ßc tính tï 31-38% ã nhóng ng°ái tï 

18-64 tuïi đÃn 45% ã nhóng ng°ái tï 65-79 tuïi. Mát nghiên cíu theo dõi triÇn 

vçng ã Hoa Kỳ đëi vßi nhóng ng°ái trên 65 tuïi cho thÃy rÁng tï 23-34% bå 

mÃt ngë và tï 7-15% bå mÃt ngë mãn tính. Nghiên cíu này cũng báo cáo rÁng tỷ 

lá mÃt ngë ã phé nó cao h¢n ã nam gißi. Theo mát khÁo sát khác có khoÁng 

10% dân së tr°ãng thành m¿c chíng rëi lo¿n mÃt ngë và 20% khác thãnh thoÁng 

gặp phÁi các triáu chíng mÃt ngë. Phé nó, ng°ái lßn tuïi và nhóng ng°ái gặp 

khó kh�n vÅ kinh tÃ xã hái dß bå mÃt ngë h¢n 

â Viát Nam, rëi lo¿n giÃc ngë chiÃm tỷ lá khá cao (30-40%) th°áng gặp 

rëi lo¿n tr¿m cÁm, rëi lo¿n lo âu và các bánh lý tâm sinh. Mát nghiên cíu cëa 

Ph¿m Thå Thanh Ngân n�m 2023 trên 2.034 sinh viên t¿i Hí Chí Minh cho thÃy 

tỷ lá mÃt ngë là 24,9%. Các yÃu të liên quan đÃn mÃt ngë bao gím: tuïi (21 

tuïi), áp lực hçc tÁp, lo l¿ng vÅ thi cñ, sñ déng đián tho¿i tr°ßc khi ngë và 

nghián đián tho¿i. Tr°ßc đó, mát nghiên cíu n�m 2016 ghi nhÁn tỷ lá mÃt ngë ã 

sinh viên Y khoa t¿i Hí Chí Minh là 28,9%. 

Mát khÁo sát cëa Nguyßn V�n TuÃn (2021) đ°çc thực hián dựa trên theo 

thang đo PSQI cho 306 bánh nhân nái trú trên 60 tuïi t¿i bánh vián đa khoa C¿n 

Th¢, tuïi trung bình 75,26 ± 8,44 tuïi, nó gißi chiÃm 70,3%. Tỷ lá chÃt l°çng 

giÃc ngë kém là 83,3%, hiáu quÁ giÃc ngë d°ßi 65% chiÃm 45,8%, khoÁng ½ 

bánh nhân gặp rëi lo¿n chíc n�ng ban ngày. 

3. ChÇn đoán 

3.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán mất ngủ 

ChÁn đoán mÃt ngë không thực tïn theo tiêu chuÁn cëa ICD10 

⁃ Phàn nàn cÁ vÅ khó đi vào giÃc ngë hay khó duy trì giÃc ngë, hay chÃt 

l°çng giÃc ngë kém. 

⁃ Rëi lo¿n giÃc ngë đã xÁy ra ít nhÃt là ba l¿n trong mát tu¿n trong ít nhÃt 

mát tháng. 

⁃ Rëi lo¿n giÃc ngë gây nên sự mát méi rõ rát trên c¢ thÇ hoặc gây khó 

kh�n trong ho¿t đáng chíc n�ng lúc ban ngày. 
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⁃ Không có nguyên nhân tïn th°¢ng thực thÇ, nh° là tïn th°¢ng há th¿n 

kinh hoặc nhóng bánh lý khác, rëi lo¿n hành vi, hoặc do dùng thuëc. 

3.1.1. Lâm sàng: 

a. Các triệu chứng về giấc ngủ: 

- Thái l°çng giÃc ngë giÁm: 

+ TÃt cÁ các bánh nhân đÅu giÁm së l°çng thái gian giÃc ngë, chã ngë 

đ°çc 3 – 4 giá/24 giá, thÁm chí có bánh nhân thíc tr¿ng đêm. 

⁃ Khó đi vào giÃc ngë: Đây là than phiÅn hay gặp đ¿u tiên. Bánh nhân 

không thÃy càm giÃc buín ngë, trÁn trçc, c�ng th¿ng, lo âu. Th°áng mÃt tï h¢n 

30 phút đÃn 1h30' mßi đi vào giÃc ngë. 

⁃ Hay tãnh giÃc vào ban đêm: GiÃc ngë cëa bánh nhân bå chia c¿t ra, giÃc 

ngë chÁp chán, không ngon giÃc, th°áng tãnh giÃc và khi đã tãnh giÃc thì rÃt khó 

ngë l¿i. 

- Hiáu quÁ cëa giÃc ngë: Hiáu quÁ giÃc ngë đ°çc tính theo công thíc nh° 

sau: Së giá ngë/ Së giá nÁm trên gi°áng x 100%. 

- Hiáu quÁ giÃc ngë ã ng°ái bình th°áng tï 85% trã lên, còn ng°ái mÃt 

ngë hiáu quÁ giÁm nhiÅu tùy míc đá mÃt ngë, nÃu nặng có thÇ xuëng d°ßi 65% 

⁃ Thíc giÃc sßm: Đa së bánh nhân phàn nàn là ngë ít quÁ, tãnh dÁy sßm và 

th°áng có thói quen nÁm l¿i trên gi°áng đÇ xem có thÅ ngë l¿i đ°çc không, vi 

vÁy nhiÅu khi hç rái khéi gi°áng rÃt muán so vßi lúc hç ch°a bå mÃt ngë. 

⁃ ChÃt l°çng giÃc ngë: Có sự khác biát lßn gióa ng°ái ngë tët và ng°ái 

mÃt ngë: 

⁃ Ng°ái ngë tët sau mát đêm thÃy c¢ thÇ thoÁi mái, mçi mát nhçc biÃn 

mÃt v¿ mặt t°¢i tãnh. 

⁃ Ng°ái mÃt ngë sau mát đêm không đem l¿i síc lực và sự t°¢i tãnh, mát 

giÃc ngë chÁp chán đôi khi khó xác đånh đ°çc là có ngë hay không ngë. Dián 

m¿o v¿ mặt mát méi, hai m¿t thâm qu¿ng, dáng v¿ chÁm ch¿p, hay ngáp vặt. 

b. Các triệu chứng liên quan đến chức năng ban ngày: 

Tr¿ng thái kém thoÁi mái, mát méi vào ban ngày: là hÁu quÁ cëa tr¿ng thái 

thiÃu hét giâc ngë. Bánh nhân mô tÁ thÃy suy yêu, thé đáng, ít quan tâm đên 
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công viác luôn luôn suy ngh* tÁp trung vào síc kho¿ và giÃc ngë cëa hç. Khó 

hoàn tÃt các công viác trong ngày, kém thoÁi mái vÅ c¢ thÇ và giÁm híng thú 

trong công viác tiÃp xúc vßi gia đình và b¿n bè. 

Sự cÁnh tãnh chë quan vào ban ngày đặc biát giÁm h¢n vào lúc tr°a, chiÅu 

12h - 16h. Ngë gà nhiÅu vào buïi tr°a và ho¿t đáng kém vào lúc 20 giá và lúc đi 

ngë. 

Nh° vÁy cÁ ngày sự cÁnh tãnh cëa hç xÃu h¢n so vßi ng°ái bình th°áng. 

c. Các rối loạn tâm thần kèm theo: 

Các triáu chíng tâm th¿n thí phát sau mÃt ngë: 

⁃ Khó tÁp trung chú ý, hay quên. 

⁃ Tr¿ng thái tr¿m cÁm tâm c�n nhẹ. 

⁃ Lo âu kéo dài. 

- Dß íc chÃ cÁm xúc và không có khÁ n�ng chÃ ngự đ°çc sự cáu g¿t, bực 

tíc cëa mình. Sự lo âu có thÇ xÁy ra vào ban ngày nh°ng th°áng tÁp trung vào 

buïi tëi nhÃt là lúc chuÁn bå đi ngë (lo rÁng mình l¿i không đi ngë đ°çc). 

3.2. Các phương pháp đánh giá mất ngủ trên lâm sàng 

- Hián nay, có nhiÅu ph°¢ng pháp đo l°áng giÃc ngë chë quan nh° thang 

đo mÃt ngë Athens (Ethens Insomia Scale - AIS), AIS là mát công cé tr¿c 

nghiám tâm lý tự đánh giá đ°çc thiÃt kÃ đÇ đånh l°çng míc đá khó ngë dựa trên 

các tiêu chí cëa ICD-10. 

- Thang đo thiÃu ngë Epworth (Epworth Sleepiness Scale - ESS), là mát 

bÁng câu héi tự trÁ lái gím tám câu héi đ°çc đÅ xuÃt nh° mát ph°¢ng pháp đ¢n 

giÁn đÇ đo tình tr¿ng buín ngë vào ban ngày ã ng°ái lßn. 

- Thang đo mÃt ngë Bergen (Bergen Insomia Scale - BIS), thang đo mÃt 

ngë Bergen có các đặc tính tr¿c nghiám tâm lý tët. 

- Chã së chÃt l°çng giÃc ngë Pittsburgh là mát ph°¢ng pháp chë quan 

đánh giá chÃt l°çng và các yÃu të liên quan đÃn giÃc ngë 

4. ĐiÁu trå 

4.1. Nguyên tắc điều trị 

Hián nay trên thÃ gißi và trong n°ßc đÅu có quan điÇm cho rÁng không có 
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mát ph°¢ng pháp nào chóa bánh mÃt ngë hiáu quÁ nhÃt. Hiáu quÁ cëa mßi 

ph°¢ng pháp phé thuác vào tïng c¢ thÇ cëa ng°ái bánh. Cách tët nhÃt là sñ 

déng kÃt hçp các ph°¢ng pháp điÅu trå d°ßi sự h°ßng d¿n cëa th¿y thuëc, đặc 

biát khi mÃt ngë có liên quan tßi vÃn đÅ y tÃ khác. 

Đëi vßi ng°ái bå bánh mÃt ngë trong ng¿n h¿n (cÃp tính), viác điÅu trå sÁ 

đ¢n giÁn h¢n nhiÅu bÁng cách kÃt hçp các ph°¢ng pháp chóa bánh mÃt ngë sau: 

- Sñ déng thuëc điÅu trå mÃt ngë nÃu c¿n thiÃt 

- Vá sinh giÃc ngë. 

- GiÁi quyÃt c�ng th¿ng gây ra mÃt ngë 

- Liáu pháp ánh sáng 

Đëi vßi ng°ái bå mÃt ngë m¿n tính, c¿n điÅu trå dài và kÃt hçp nhiÅu 

ph°¢ng pháp khác nhau. Ngoài viác thực hián các h°ßng d¿n trên đëi vßi chíng 

mÃt ngë cÃp tính, liáu pháp nhÁn thíc hành vi có thÇ coi là cách chóa bánh mÃt 

ngë m¿n tính hiáu quÁ nhÃt hián nay. Theo nghiên cíu, nhóng ng°ái bå bánh 

mÃt ngë m¿n tính điÅu trå bÁng liáu pháp nhÁn thíc hành vi có xu h°ßng cÁi 

thián tët h¢n và lâu dài h¢n so vßi ng°ái bánh điÅu trå bÁng thuëc an th¿n. 

Trong mát së tr°áng hçp, thuëc điÅu trå mÃt ngë có thÇ kÃt hçp cùng 

ph°¢ng pháp trå liáu nhÁn thíc hành vi đÇ cho kÃt quÁ tët nhÃt  

4.2. Một số loại thuốc được sử dụng điều trị mất ngủ 

* Các chÃt benzodiazepine (Nitrazepam, Flurazepam, Loprazolam, 

Lormetazepam, Metazepam): đ°çc sñ déng trong mÃt ngë, lo âu, giÁm đau. 

* Các thuëc nhóm Z (Zoplicone, Zaleplon, Zonpidem): Khi sñ déng các 

thuëc nhóm Z kéo dài cũng gây nên hián t°çng phé thuác thuëc, biÇu hián bÁng 

t�ng d¿n liÅu và có các triáu chíng cëa hái chíng cai nghián khi ngïng thuëc. 

* Các thuëc kháng histamine: BÁn chÃt cëa các thuëc kháng histamine 

là các thuëc chëng då íng. Tuy nhiên, mát së lo¿i thuëc khi sñ déng sÁ có hián 

t°çng buín ngë nh° promethazine. Đây là tác déng không mong muën cëa 

thuëc. NÃu l¿m déng thuëc này đÇ điÅu trå chíng mÃt ngë sÁ gây hián t°çng mát 

méi, ngë gà vào ngày hôm sau. NÃu l¿m déng thuëc trong mát thái gian dài có 

thÇ gây ra hián t°çng mÃt ngë thí phát. 
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* Melatonin (Sleepnice): Hocmon sinh ra bãi tuyÃn tùng, có tác déng 

điÅu hoà nhåp sinh hçc cëa c¢ thÇ, giúp có giÃc ngë tự nhiên vào buïi tëi, không 

gây mát méi ngây ngÃt khi thíc giÃc, không gây phé thuác thuëc; uëng 1 viên 

tr°ßc khi đi ngë. 

* Sñ déng thuëc chëng trÅm cÁm và an thÅn kinh: 
- Amitriptiline: thuëc chëng tr¿m cÁm lo¿i an dåu nh° vßi liÅu bÁng 1/ 2 hoặc 

1/ 3 so vßi liÅu điÅu trå tr¿m cÁm, trong 4 - 5 tu¿n cho các tr°áng hçp mÃt ngë thíc 

giÃc vào ban đêm kÃt hçp vßi thíc dÁy quá sßm hoặc không cũng có tác déng. 

- Zoloft (Sertraline): thuëc chëng tr¿m cÁm, giÁi lo âu; sñ déng cho nhóng 

tr°áng hçp mÃt ngë có lo âu, tr¿m cÁm; dùng liÅu thÃp (50mg/ ngày). 

- Dogmatil (Sulpirid): thuëc an th¿n kinh, sñ déng cho tr°áng hçp mÃt 

ngë có biÇu hián lo âu; dùng liÅu thÃp (50mg/ ngày). 

* Các lo¿i thuëc khác: chlormethiazole, chloral, barbiturates là nhóng 

thuëc an th¿n cï điÇn, hián nay ít sñ déng. 

4.2. Giới thiệu oxy cao áp điều trị rối loạn giấc ngủ: 

4.2.1. Định nghĩa: 

ĐiÅu trå oxy cao áp (OXCA) là ph°¢ng pháp làm t�ng tëc đá hòa tan cëa 

ôxy trong chÃt léng cëa c¢ thÇ (huyÃt t°¢ng) bÁng viác t�ng áp lực. Ph°¢ng 

pháp này dựa trên hai đånh luÁt vÁt lý cëa Dalton và Henry đÇ áp déng cho c¢ 

thÇ sëng. 

Khi ã áp suÃt bình th°áng trong 100 mL máu chã có 0,3 mL oxy d¿ng hòa 

tan, đëi vßi môi tr°áng oxy cao áp thì níng đá oxy hòa tan có thÇ t�ng tï 10 –13 

l¿n. Vì vÁy, oxy cao áp đã đ°çc sñ déng nhÁm chë đáng cung cÃp l°çng oxy c¿n 

thiÃt trong điÅu trå các tình tr¿ng bánh lý do thiÃu oxy cëa c¢ thÇ. 

ĐiÅu trå oxy cao áp là ph°¢ng pháp điÅu trå mà ng°ái bánh đ°çc thã oxy 

nguyên chÃt hoặc hßn hçp khí giàu oxy trong mát thiÃt bå có khÁ n�ng chåu áp 

lực cao gçi là buíng cao áp d°ßi điÅu kián áp suÃt lßn h¢n áp suÃt khí quyÇn. 

Trong lâm sàng, liáu pháp này đ°çc dùng đÇ điÅu trå hoặc hß trç điÅu trå 

nhiÅu bánh lý khác nhau. 
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4.2.2. Quy trình điều trị oxy cao áp bằng phác đồ VINIMAM 1 (phác đồ 

th°ờng quy) cho buồng đa: 

Buíng đa chß đa ng�n và đa chß đ¢n ng�n có thÇ điÅu trå cho cho nhiÅu 

bánh nhân cùng mát lúc vßi nhiÅu chã đånh bánh lý khác nhau. Có ng�n giÁm áp 

riêng đÇ có thÇ thực hián thay đïi kíp th¿y thuëc, ng°ái bánh trong quá trình 

điÅu trå. Các lo¿i buíng đa ng�n hián nay đÅu đ°çc thiÃt kÃ có các đ°áng cung 

cÃp ôxy riêng cho tïng ng°ái bánh, giúp cho viác sñ déng công nghá ôxy cao áp 

ng¿t quãng rÃt an toàn. 

 

Chỉ định: 

1. Suy nh°çc c¢ thÇ 

2. Các bánh tự mißn 

3. MÃt ngë kéo dài 

4. Rëi lo¿n tiÅn đình 

5. Viêm tëy x°¢ng m¿n tính (Osteomyelitis-Refractory). 

6. Viêm da c¢ đåa då íng 

7. Đau cát sëng cÃp và m¿n tính 

8. Bánh thoái hóa khßp 

9. Viêm khßp nhißm khuÁn 
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10. Tïn th°¢ng dây th¿n kinh ngo¿i biên và bánh lý th¿n kinh 

11. Đau nña đ¿u kiÇu Migraine 

12. Nhíi máu não sau 7 ngày 

13. XuÃt huyÃt não giai đo¿n thoái lui 

14. Béng đá 2, béng đá 3, đá 4 sau 3- 4 ngày 

15. Đau sau mï (do phù nÅ và chèn ép) 

16. Hß trç mï tim và híi phéc chíc n�ng tim sau mï 

17. ĐiÅu trå tïn th°¢ng do gãy x°¢ng 

18. Tïn th°¢ng c¢ x°¢ng và mô mÅm 

19. ChÃn th°¢ng sç kín và hã, áp xe nào 

20. Tïn th°¢ng do chèn ép và chß nëi chi bå đít rái. 

21. ĐiÅu trå các mÁng da sau cÃy ghép. 

22. Hß trç ghép các mô, c¢ quan 

23. Phéc híi chíc n�ng trí tuá do các nguyên nhân khác nhau: Di chíng 

não sau tai biÃn m¿ch não, sau ngá đác gây tïn th°¢ng não, mÃt trí nhß sau 

nhißm đác hay chÃn th°¢ng& 

24. Phéc híi chíc n�ng vÁn đáng sau tai biÃn não, tëy... 

25. Chíng liát não, co giÁt do thiÃu ôxy não 

26. Phéc híi chíc n�ng não ã nhóng bánh nhân bå đái sëng thực vÁt 

27. Bánh th¿n kinh cát sëng do đéng dÁp và thoái hóa bé m¿ch-th¿n kinh. 

28. Chíng liát 2 chi, tí chi do chèn ép bó m¿ch - th¿n kinh không hoàn 

toàn 

29. Hß trç phéc híi chíc n�ng cho các chi ghép nëi vßi chi giÁ 

4.2.3. Một số nghiên cứu về Oxy cao áp điều trị mất ngủ 

Tháng 3 n�m 2017, Ying Long, Jiewen Tan, Ngçc Lâm NhiÃp, Yu Lu, Tú 

Ph°¢ng Mai, Triáu Qu¿n Tú <Liáu pháp oxy cao áp an toàn và hiáu quÁ trong 

điÅu trå rëi lo¿n giÃc ngë ã tr¿ b¿i não= nghiên cíu tïng cáng 71 tr¿ đ°çc tuyÇn 

déng đ°çc chia thành hai nhóm theo đá tuïi: nhóm 1, tï 2 đÃn 4 tuïi; và nhóm 

2, tï 4 đÃn 6 tuïi. Ng°ái ta đã quan sát thÃy tác déng cëa liáu pháp HBO 2 đëi 

vßi chÃt l°çng giÃc ngë. KÃt quÁ: Tïng së méc giÃc ngë (TSI) khác nhau đáng 
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kÇ ã hai nhóm tr°ßc HBO 2, sau 10 phiên HBO 2 và sau 20 phiên HBO 2 (p < 

0,01). Tïng cáng có 15/38 (39,5%) ng°ái tham gia ã nhóm 1 và 8/21 (38,0%) ã 

nhóm 2 gặp khó kh�n khi đi vào giÃc ngë; 17/38 (44,7%) ã nhóm 1 và 4/21 

(19,0%) ã nhóm 2 có thái gian ngë ban đêm ng¿n; và 20/38 (52,6%) ã nhóm 1 

và 21/11 (52,4%) ã nhóm 2 dß thíc giÃc trong đêm. Không có sự khác biát đáng 

kÇ vÅ TSI trung bình ã 59 ng°ái tham gia sau 10 phiên HBO 2. Tám ng°ái tham 

gia bå mÃt ngë sau 5 buïi đ¿u tiên và ba ng°ái ã nhóm 2 bå t�ng đáng vÅ đêm 

sau 15 buïi. Mát c¢n đáng kinh trong quá trình giÁi nén đ°çc quan sát thÃy ã 

2/59 ng°ái tham gia (2/419 buïi). 

N�m 2022, Jinbiao Wang, Chunlin Wang, Xiaogang Wu, Tao Ma và 

HuyÅn Minh Quách, <Ành h°ãng cëa liáu pháp oxy cao áp đÃn chÃt l°çng giÃc 

ngë, liÅu l°çng thuëc và chíc n�ng th¿n kinh ã bánh nhân rëi lo¿n giÃc ngë sau 

đát quỵ não so thiÃu máu céc bá=. KÃt quÁ điÅu trå bánh nhân rëi lo¿n giÃc ngë 

sau đát quỵ thiÃu máu céc bá bÁng Oxy cao áp trên c¢ sã điÅu trå thông th°áng 

có hiáu quÁ tët, có thÇ cÁi thián đáng kÇ chÃt l°çng giÃc ngë cëa bánh nhân, 

giÁm sñ déng thuëc ngë, đá an toàn cao, giÁm míc đá viêm não. mô, cÁi thián 

tình tr¿ng suy yÃu th¿n kinh cëa bánh nhân và xíng đáng đ°çc khuyÃn khích 

lâm sàng. 

II. PHÄN Y HæC Cî TRUYÀN 

1. Đ¿i c°¢ng 

1.1. Khái niệm 

MÃt ngë là mát triáu chíng th°áng gặp trên lâm sàng, thuác ph¿m vi 

chíng thÃt miên cëa y hçc cï truyÅn (YHCT). Chíng mÃt ngë có khi xuÃt hián 

đ¢n đác, có khi xuÃt hián cùng các chíng nhíc đ¿u, chóng mặt hay quên. Tình 

hình có nặng nhẹ kh�c nhau: nhẹ thi khô ngë, khi ngë dß tãnh. Nặng thì suët đêm 

không ngë đ°çc. Chóa chíng mÃt ngë, sách CÁnh nh¿c nói "BiÃt rõ đ°çc hai 

chó tà chính là đ°çc". Bãi vì: "Ngë vën là âm mà th¿n làm chë. Th¿n yên thì 

ngë, th¿n không yên thì không ngë, mà sã d* không yên là vì có tà khí qu¿y 

nhißu, hoặc là vì vinh khí không đë. Có tà thì ph¿n nhiÅu thuác thực, không tà 

thì ph¿n nhiÅu là h°" 
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HÁi Th°çng Lãn Ông trong "Y trung quan kián" cho rÁng "Tâm là n¢i 

chía th¿n, thông nhiÃp huyÃt m¿ch; can là n¢i chía hín, chí huyÃt; tỳ là n¢i 

chía ý và sinh huyÃt. 

Phàm chíng mÃt ngë là do âm h° huyÃt kém; th¿n, hín và ý đÅu bå 

th°¢ng tín. Cho nên vÅ phép chóa và xñ ph°¢ng cũng không ngoài ba kinh tâm, 

can và tỳ" 

1.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của mất ngủ 

Khí huyÃt trong c¢ thÇ hự suy, không nuôi d°ång đ°çc tâm hoặc lo ngh* 

quá đá mà Ánh h°ãng đÃn tâm tỷ. Nguín sinh hóa huyÃt dåch bå tiêu hao, không 

thÇ d°ång tâm đÇ tang th¿n sÁ d¿n đÃn mÃt ngë. 

⁃ Sç hãi, lo l¿ng thái quá, không dám quyÃt đoán khiÃn tâm đãm khí h° 

th¿n hín không yên gây mÃt ngë. 

⁃ ThÁn âm h° không tiÅm đ°çc d°¢ng, không chÃ đ°çc héa, gây chíng 

tâm thÁn bÃt giao; hoặc thÁn tinh h° tïn, không sinh tëy, tï đó không nuôi 

d°ång đ°çc não, làm cho não tëy không đ°çc nuôi d°ång đë mà gây mÃt ngë. 

⁃ �n uëng không điÅu đá gây thực tích đàm trá, vå bÃt hòa d¿n đÃn mÃt 

ngë. 

2. Triáu chíng các th¿ lâm sàng và điÁu trå mÃt ngë 

2.1. Thể tâm huyết hư 

2.1.1. Triệu chứng lâm sàng: MÃt ngë, híi háp, trëng ngực, hoa m¿t 

chóng mặt, hay quên, miáng khát, ngũ tâm phiÅn nhiát, chÃt l°åi đé, ít rêu, m¿c 

tÃ sác. 

2.1.2. Pháp điều trị: D°ång tâm, an th¿n. 

2.1.3. Ph°¡ng điều trị: 

* Ph°¢ng d°çc: Bài thuëc cï ph°¢ng "Thiên v°¢ng bï tâm đan" gia 

giÁm: 

Nhân sâm   10g HuyÅn sâm   10 g Đan sâm   15g 

B¿ch Linh  10 g Ngũ vå tñ     12g Vißn chí    08g 

Cát cánh     10g Đ°¢ng quy  15g Thiên môn 15g 
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M¿ch môn  15g Bá tñ nhân   15g Táo nhân    15g 

Sinh đåa      10g   

Các vå thuëc tán bát mån, làm hoàn bÁng h¿t ngô, lÃy th¿n sa làm áo, uëng 

ngày 12-16g x 2 l¿n/ngày, uëng lúc đói. 

NÃu dùng d¿ng thang s¿c thì uëng ngày 1 tháng. 

* Ph°¢ng pháp không dùng thuëc: 

⁃ Châm bë: Nái quan, Th¿n môn, Cách du, Tâm du, Tam âm giao, trung 

đô. Thái gian châm 20-30 phút/lân x 1 lân/ngày. 

⁃ Nh* châm: Tâm, Th¿n môn. Vùng d°ßi vé. Thái gian 20-30 phút/l¿n x 1 

l¿n/ngày. 

⁃ TÁp khí công d°ång sinh: TÁp các bài luyán ý, luyán thã ngày 20-30 

phút/l¿n x 1 l¿n/ngày. 

2.2. Thể tâm tỳ lưỡng hư 

2.2.1. Triệu chứng lâm sàng: MÃt ngë, ngë hay mê, dß tãnh giÃc, tâm 

phiÅn, hay quên, chóng mặt, c¢ thê và tinh th¿n có cÁm giác mát méi, chán �n, 

tí chi nặng, s¿c mặt vàng, chÃt l°åi nhçt, rêu méng, m¿ch nh°çc. 

2.2.2. Pháp điều trị: D°ång tâm, kián tỳ, an th¿n. 

2.2.3. Ph°¡ng điều trị: 

* Ph°¢ng d°çc: Bài thuëc cï ph°¢ng "Quy tỳ thang" gia giÁm: 

Nhân sâm 16g B¿ch truÁt 12g Hoàng kỳ 12g 

Phéc th¿n 12g Táo nhân 12g Mác h°¢ng b¿c 04g 

Đ°¢ng quy 12g Chích thÁo 06g Vißn chí 06g 

Long nhãn 12g Đ¿i táo 12g Sinh kh°¢ng 3 lát 

S¿c thì uëng ngày 1 thang. Uëng tr°ßc �n 30 phút. 

Có thÇ tán bát trán vßi mÁt làm hoàn, uëng 12-16g/ngày vßi n°ßc s¿c 

* Ph°¢ng pháp không dùng thuëc: 

- Châm bï: Nái quan, Th¿n môn, Thái b¿ch, Tâm du, Tỳ du, Tam âm 

giao, Túc tam lý. Thái gian châm 20-30 phút/l¿n x 1 l¿n/ngày 

- Nh* châm: Tâm, Th¿n môn. Vùng d°ßi vé. Thái gian 20-30 phút/l¿n x1 

- 2 l¿n/ngày. 
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- TÁp khí công d°ång sinh: tÁp các bài luyán ý, luyán thã ngày 20-30 

phút/l¿n x 1 l¿n/ngày 

2.3. Thể tâm đởm khí hư 

2.3.1. Triệu chứng lâm sàng: MÃt ngë, ngë hay mê, dß tãnh giÃc, cÁm giác 

sç hãi, hay giÁt mình, híi háp trëng ngực, s¿c mặt nhçt, chÃt l°åi nhçt, m¿ch 

huyÅn tÃ. 

2.3.2. Pháp điều trị: Ích khí trÃn kinh, an th¿n đånh chí. 

2.3.3. Ph°¡ng điều trị: 

* Ph°¢ng d°çc: Bài thuëc cï ph°¢ng "An th¿n đånh chí hoàn" gia giÁm: 

Nhân sâm   12g B¿ch Linh     12g Phéc th¿n   10g 

Long cët     12g Th¿ch x°¢ng bí   12g Táo nhân    12g 

D¿ giao th¿n 12g M¿u lá   12g  

Các vå thuëc sÃy khô, tán bát mån hoàn vßi mÁt làm hoàn, uëng 12-

16g/l¿n x2 l¿n/ngày. 

S¿c thì uëng ngày 1 thang. Uíng tr°ßc �n 30 phút. 

* Ph°¢ng pháp không dùng thuëc: 

- Châm bï: Nái quan, Th¿n môn, Tâm du, Can du, Cách du, đãm du, Thái 

xung Tam âm giao. Thái gian châm 20-30 phút/l¿n x 1 l¿n/ngày. 

- Nh* châm: Tâm, đãm, Th¿n môn. Vùng d°ßi vé. Thái gian 20-30 

phút/l¿n x 11¿n/ngay. 

- TÁp khí công d°ång sinh: TÁp các bài luyán ý, luyán thã ngày 20-30 

phút/l¿n x 1 - 2 l¿n/ngày. 

2.4. Thể âm hư hỏa vượng 

2.4.1. Triệu chứng lâm sàng: MÃt ngë, ngë hay mê, tâm phiÅn, bëc héa, 

hoa m¿t chóng mặt, tai ï, l°ng gëi đau, méi, miáng khô, đ¿i tián táo, chÃt l°åi 

đé, rêu vàng, m¿ch tÃ sác. 

2.4.2. Pháp điều trị: T° bï thÁn âm, thanh tâm giáng héa, an th¿n. 

2.4.3. Ph°¡ng điều trị: 

* Ph°¢ng d°çc: Bài thuëc cï ph°¢ng "Léc vå đia hoàng hoàn" hçp "Giao 

thái hoàn= gia giÁm: 
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Théc đåa   320g Hoài s¢n   16g S¢n thù   160g 

Tr¿ch tÁ   12g B¿ch linh    12g Đan bì     120g 

Hoàng Liên   12g Nhéc quÃ   40g  

Các vå thuëc tán bát mån, luyán vßi mÁt làm hoàn, uëng 8-12g/l¿n/ x 2 

l¿n/ngày vßi n°ßc sôi đÇ nguái hoặc n°ßc muëi nh¿t. 

NÃu s¿c thì uëng ngày 1 thang. Uëng tr°ßc �n 30 phút. 

* Ph°¢ng pháp không dùng thuëc: 

- Châm bï: Thái khê, ThÁn du, Nái quan, Th¿n môn, Tam âm giao. Thái 

gian châm 20-30 phút/lân x 1 lân/ngày. 

- Nh* châm: Tâm, ThÁn, Th¿n môn. Vùng d°ßi vé. Thái gian 20-30 

phút/l¿n x 1 l¿n/ngày 

- TÁp khí công d°ång sinh: TÁp các bài luyán ý, luyán thã ngày 20-30 

phút/l¿n x1 - 2 lân/ngày. 

2.5. Thể can uất hóa hỏa 

2.5.1. Triệu chứng lâm sàng: MÃt ngë, tính tình nóng nÁy, dß tíc giÁn, 

không muën �n, khát n°ßc, mặt m¿t đé, miáng đ¿ng, khô, đ¿i tián táo, chÃt l°åi 

đé, rêu vàng, m¿ch huyÅn sác. 

2.5.2. Pháp điều trị: Thanh can nhiát, an th¿n 

2.5.3. Ph°¡ng điều trị: 

* Ph°¢ng d°çc: Bài thuëc cï ph°¢ng "Long đãm tÁ can thang" gia giÁm: 

Long đãm 8g Chi tñ 10g Hoàng c¿m 12g 

Tr¿ch tÁ  12g Sa tiÅn tí 12g Mác h°¢ng  12g  

Đ°¢ng quy  12g Sinh đåa  12g Sài hí  12g 

Cam thÁo  4g   

S¿c thì uëng ngày 1 thang. Uíng tr°ßc �n 30 phút. 

* Ph°¢ng pháp không dùng thuëc: 

- Châm tÁ: ThÁi xung, Nái đånh, châm bô Nái quan, Th¿n môn, Tam âm 

giao. Thái gian châm 20-30 phút/lân x 1 lân/ngày. 

- Nh* châm: Tâm, Can, Th¿n môn. Vùng d°ßi vé. Thái gian 20-30 

phút/l¿n x 1 l¿n/ngày 
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- TÁp khí công d°ång sinh: TÁp các bài luyán ý, luyán thã ngày 20-30 

phút/l¿n x1 - 2 lân/ngày. 

2.6. Thể đàm nhiệt nội nhiễu 

2.6.1. Triệu chứng lâm sàng: MÃt ngë, tíc ngực, �n kém, đ¿u có cÁm giác 

nặng, tâm phiÅn, miáng đ¿ng, hoa m¿t, rêu l°åi vàng nhán, m¿ch ho¿t sác. 

2.6.2. Pháp điều trị: Hóa đàm, thanh nhiát, an th¿n 

2.6.3. Ph°¡ng điều trị: 

* Ph°¢ng d°çc: Bài thuëc cï ph°¢ng "Ôn đãm thang" gia giÁm: 

Bán h¿ chÃ  12g Tr¿n bì       12g Phéc linh   16g 

Cam thÁo      4g Chi thực     12g  Trúc nhự    8g 

Hoàng liên    6g Th¿n khúc  12g S¢n tra       8g 

* Ph°¢ng pháp không dùng thuëc: 

⁃ Châm tÁ: Phong long, Thái xung, ThiÃu hÁi. Châm bï Túc tam lý, Tỳ du, 

Nái quan, Th¿n môn, Tam âm giao. Thái gian châm 20-30 phút/l¿n x 1 l¿n/ngày 

⁃ Nh* châm: Tâm, tỳ, Th¿n môn. Vùng d°ßi vé. Thái gian 20-30 phút/l¿n 

x 1 l¿n/ngày. 

⁃ TÁp khí công d°ång sinh: TÁp các bài luyán ý, luyán thã ngày 20-30 

phút/l¿n x 1-2 l¿n/ngày. 

2.7. Thể vị bất hòa 

2.7.1. Triệu chứng lâm sàng: Các triáu chíng xÁy ra sau �n nhiÅu. MÃt 

ngë, ngë không yên, béng c�ng tíc, khó chåu, ç h¢i, rêu l°åi dày, m¿ch ho¿t 

2.7.2. Pháp điều trị: Tiêu đ¿o, hòa vå, hóa đàm. 

2.7.3. Ph°¡ng điều trị: 

* Ph°¢ng d°çc: Bài thuëc cï ph°¢ng "BÁo hòa hoàn" gia giÁm: 

Th¿n khúc    80g S¢n tra 240g Phéc linh  120g 

Bán h¿ chÃ 120g Tr¿n bì  40g Liên kiÅu    40g 

La b¿c tñ      40g   

Các vå thuëc tán bát mån, hòa n°ßc c¢m làm hí, hoàn thành viên bÁng h¿t 

ngô, uëng 8-12g/l¿n/ x 2 l¿n/ngày vßi n°ßc sôi đÇ nguái hoặc n°ßc s¿c M¿ch 

nha sao. 
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NÃu s¿c thì uëng ngày 1 thang. Uëng tr°ßc �n 30 phút. 

* Ph°¢ng pháp không dùng thuëc: 

⁃ Châm tÁ: Trung quÁn, thiên khu, Phong long, Tỳ du, vå du, Túc tam lý. 

Châm bï Nái quan, Th¿n môn, Tam âm giao. Thái gian châm 20-30 phút/l¿n x 1 

lân/ngày 

⁃ Nh* châm: Tỳ, Vå, Giao cÁm. Thái gian 20-30 phút/l¿n x 1 l¿n/ngày. 

⁃ TÁp khí công d°ång sinh: TÁp các bài luyán thã, thÇ hình ngày 20-30 

phút/l¿n x 1 - 2 l¿n/ngày. 

3. Phòng bánh 

MÃt ngë bao gím cÁ giÁm cÁ vÅ thái l°çng và chÃt l°çng giÃc ngë. MÃt 

ngë gây ra cÁm giác mát méi, Ánh h°ãng tßi síc khée và chÃt l°çng cuác sëng. 

Trong điÅu trå và phòng bánh, ngoài viác dùng thuëc ra, còn c¿n chú ý tßi yÃu të 

tinh th¿n, khuyên ng°ái bánh không đÅ tinh th¿n kích đáng, c�ng th¿ng. Bên 

c¿nh đó ng°ái bánh c¿n tÁp luyán th°áng xuyên, điÅu chãnh và duy trì chÃ đá �n 

uëng sinh ho¿t c¿n điÅu đá, lo¿i bé nhóng thói quen không có lçi cho síc kho¿. 
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BÀI 5 

NHÂN RÞNG MÔ HÌNH V¯àN TRä LIàU VÀ LIàU PHÁP 5T TRONG 
CH�M SÓC SìC KHèE CÞNG ĐìNG BÂNG Y D¯æC Cî TRUYÀN 

Lương y Phan Công Tuấn 

Chủ tịch Hội D°ợc liệu TP. Đà Nẵng 

 

Ngày 21/7/2023, Bá Y tÃ có QuyÃt đånh së 2951/QĐ-BYT phê duyát ĐÅ 

án <Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y d°ợc cổ truyền phục vụ khách 

du lịch= đÃn n�m 2030, nhÁm méc tiêu <Phát triển các loại hình dịch vụ, sản 

phẩm y d°ợc cổ truyền có giá trị kinh tế trên c¡ sở nâng cao chất l°ợng, đa 

dạng hóa và tăng tính hấp dẫn của các dịch vụ, sản phẩm theo h°ớng bền vững, 

hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ, sản phẩm y d°ợc cổ truyền để phục vụ 

khách du lịch trong n°ớc và quốc tế, kết hợp với tăng c°ờng thông tin, truyền 

thông nhằm quảng bá hình ảnh, th°¡ng hiệu của y d°ợc cổ truyền Việt Nam=. 

TiÃp đó, UBND thành phë Đà NÁng đã ban hành KÃ ho¿ch së 223/KH-

UBND ngày 4/11/2024 vÅ KÃ ho¿ch Phát triÇn các lo¿i hình dåch vé, sÁn phÁm y 

d°çc cï truyÅn phéc vé khách du låch t¿i thành phë Đà NÁng giai đo¿n 2024 – 

2030. Theo KÃ ho¿ch nói trên, tï nay đÃn n�m 2030, ngành Y tÃ thành phë phÃn 

đÃu hoàn thành các méc tiêu c¢ bÁn, trong đó có méc tiêu <triÇn khai mô hình 

điÇm t¿i Bánh vián Y hçc cï truyÅn thành phë Đà NÁng, trong đó xây dựng qu¿n 

thÇ cÁnh quan đặc biát có giá trå phéc vé du låch mang đặc tr°ng bÁn s¿c y d°çc 

hçc cï truyÅn t¿i Bánh vián Y hçc cï truyÅn nh° Vườn trị liệu theo mô hình 

Ngũ hành, Hái quán Đông y, Y miÃu=,& 

D°ßi đây là mát së gçi ý cëa chúng tôi đÇ thiÃt kÃ mô hình V°án trå liáu 

nói chung và V°án trå liáu theo mô hình Ngũ hành, kÃt hçp vßi các Liáu pháp 

chóa bánh tự nhiên cëa Đông y mà tr°ßc đây chúng tôi tïng tïng kÃt thành Liáu 
pháp 5T đÇ ch�m sóc síc khée cáng đíng t¿i mát së c¢ sã khám chóa bánh 

nhân đ¿o ã huyán Hòa Vang tï n�m 2010 nh° Tuá T*nh đ°áng chùa Lác Quang 

(Hòa S¢n), Tuá T*nh đ°ángchùa Hòa Nam (Hòa Nh¢n), Nhà điÅu d°ång Tình 

th°¢ng Suëi Hoa (Hòa Phú).  
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A. V¯àN TRä LIàU NÓI CHUNG 

V°án trå liáu (Therapeutic Garden) là mát mô hình sñ déng yÃu të thiên 

nhiên nh° cây cé, hoa lá, n°ßc, ánh sáng& đÇ hß trç quá trình điÅu trå và ch�m 

sóc síc khée. Khi kÃt hçp vßi y lý cëa Đông y và y hçc hián đ¿i, v°án trå liáu 

có thÇ đóng vai trò nh° mát không gian chóa lành, giúp phéc híi thÇ chÃt, tinh 

th¿n, và hß trç ch�m sóc giÁm nhẹ bánh nhân m¿n tính, bánh nan y, ng°ái cao 

tuïi... 

1. Méc tiêu 

- T¿o ra mát không gian chóa lành toàn dián, n¢i con ng°ái đ°çc ch�m 

sóc cÁ vÅ thân thÇ, tinh th¿n và tâm hín thông qua Liáu pháp 5T. 

- Hß trç phéc híi chíc n�ng, nâng cao chÃt l°çng sëng cho ng°ái bánh 

mãn tính, ng°ái cao tuïi, ng°ái híi phéc sau tai biÃn và cÁ nhân viên y tÃ. 

- Là môi tr°áng thực hành, giÁng d¿y và trÁi nghiám y hçc cï truyÅn g¿n 

vßi đái sëng mát cách sinh đáng. 

2. Nguyên lý ho¿t đßng 

- KÃt hçp thiên nhiên, nghệ thuật và y học cổ truyền đÇ t¿o điÅu kián 

cho quá trình chóa lành tự nhiên dißn ra. 
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- Mßi khu vực trong V°án Trå Liáu t°¢ng íng vßi mát vài Liáu pháp tự 

nhiên – t¿o nên mát hành trình trå liáu hoàn chãnh tï thân đÃn tâm. 

- KhuyÃn khích ng°ái tham gia trÁi nghiám bÁng cÁm nhÁn trực tiÃp, tự 

thân thực hành, thay vì phé thuác vào can thiáp y hçc công nghá cao. 

3. Đëi t°çng h°ßng tßi 
- Bánh nhân điÅu trå ngo¿i trú (sau tai biÃn, đau mãn tính, tr¿m cÁm&). 

- Ng°ái cao tuïi muën cÁi thián thÇ chÃt – tinh th¿n. 

- Nhân viên y tÃ c¿n ch�m sóc síc khée nghÅ nghiáp. 

- Hçc viên y hçc cï truyÅn muën hçc qua trÁi nghiám thực hành. 

4. Ho¿t đßng đånh kỳ 

- Lßp trÁi nghiám Liệu pháp 5T cuëi tu¿n (2–3 giá/l¿n). 

- Ch°¢ng trình 1 ngày tái tạo năng l°ợng. 

- Khóa "7 ngày sống lành" trong v°án trå liáu. 

- Ch°¢ng trình ngo¿i khóa cho hçc viên y hçc cï truyÅn. 

5. Tri¿t lý cët lõi 
- "Trå liáu là quá trình quay vÅ vßi sự sëng tự nhiên." 

- "Chóa lành không đÃn tï bên ngoài, mà b¿t đ¿u tï sự tãnh thíc bên 

trong." 

- "Khi thân – tâm – trí đ°çc ch�m sóc hài hòa, con ng°ái sÁ sëng trçn vẹn 

h¢n." 

6. Mßt së d¿ng v°án trå liáu tiêu biÃu 

6.1. Vườn dược liệu trị liệu (Medicinal Herbal Garden) 

- Mô tÁ: Là khu v°án tríng các cây thuëc nam, thuëc b¿c theo y hçc cï 

truyÅn, có bÁng tên, công déng rõ ràng. 

- ìng déng trong Đông y: 

+ Tríng các lo¿i cây nh°: ngÁi cíu, thiên niên kián, đinh l�ng, gïng, ho¿c 

h°¢ng, cúc hoa... 

+ Dùng trong xông h¢i, ngâm chân, chÃ biÃn thuëc, trà thÁo d°çc. 

- ìng déng trong y hçc hián đ¿i: 
+ KÃt hçp nghiên cíu, bào chÃ d°çc phÁm thÁo d°çc. 
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+ H°ßng d¿n sñ déng thÁo d°çc an toàn, liÅu l°çng chính xác. 

6.2. Vườn cảm giác (Sensory Garden) 

- Mô tÁ: ThiÃt kÃ đÇ kích thích 5 giác quan: thå giác (màu s¿c), khíu giác 

(mùi h°¢ng), xúc giác (bÅ mặt lá, đÃt), thính giác (tiÃng chim, n°ßc chÁy), vå 

giác (thÁo mác �n đ°çc). 

- ìng déng trå liáu: 

+ GiÁm stress, tr¿m cÁm, lo âu, đặc biát hiáu quÁ cho ng°ái già và bánh 

nhân sa sút trí tuá. 

+ Hß trç phéc híi chíc n�ng cÁm giác ã bánh nhân sau đát quỵ hoặc tai 

biÃn. 

+ KÃt hçp âm nh¿c trå liáu và h°¢ng liáu trå liáu (aromatherapy). 

6.3. Vườn thiền – vườn tĩnh tâm (Meditation or Contemplative Garden) 

- Mô tÁ: Không gian yên t*nh vßi thiÃt kÃ hài hòa (cây cëi, đá, n°ßc), phù 

hçp đÇ thiÅn, khí công, yoga. 

- K¿t hçp Đông y và y hçc hián đ¿i: 
+ Thực hành khí công d°ång sinh, thiÁn đånh giúp t�ng c°áng nái lực, 

điÅu hòa âm d°¢ng. 

+ GiÁm huyÃt áp, t�ng c°áng mißn dåch, ïn đånh th¿n kinh. 

+ Hß trç bánh nhân nan y, m¿n tính cÁi thián chÃt l°çng sëng. 

6.4. Vườn phục hồi chức n�ng (Rehabilitation Garden) 

- Mô tÁ: ThiÃt kÃ vßi lëi đi, tay vån, chß nghã, không gian tÁp vÁn đáng, 

vÁt lý trå liáu ngoài trái. 

- Lçi ích điÁu trå: 
+ Hß trç phéc híi sau ph¿u thuÁt, tai biÃn, chÃn th°¢ng. 

+ KÃt hçp bài tÁp d°ång sinh Đông y vßi các thiÃt bå trå liáu hián đ¿i. 

+ Có thÇ líng ghép trå liáu thëy liáu pháp (ngâm chân thÁo d°çc, suëi 

nhân t¿o...). 

6.5. Vườn cộng đồng trị liệu (Community Healing Garden) 

- Mô tÁ: Không gian xanh mã, n¢i bánh nhân, ng°ái ch�m sóc, bác s* có 

thÇ cùng tham gia ch�m sóc v°án. 
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- Lçi ích: 

+ T�ng sự kÃt nëi cáng đíng, tinh th¿n l¿c quan. 

+ GiÁm cÁm giác cô lÁp, đặc biát ã bánh nhân ung th° hoặc bánh mãn 

tính. 

+ Hß trç mô hình ch�m sóc toàn dián: thân – tâm – trí. 

- Gçi ý thi¿t k¿ k¿t hçp Đông – Tây y: 

+ Đông y: líng ghép triÃt lý âm – d°¢ng, ngũ hành vào kiÃn trúc v°án 

(màu s¿c, h°ßng, yÃu të n°ßc, cây...). 

+ Y hçc hián đ¿i: tích hçp các thiÃt bå theo dõi síc khée ngoài trái, thiÃt 

kÃ an toàn, có lëi đi cho xe l�n, mã QR h°ßng d¿n ch�m sóc cây và trå liáu. 

B. V¯àN TRä LIàU THEO MÔ HÌNH NGi HÀNH 

Đây là đÅ xuÃt cëa chúng tôi vßi nhóng gçi ý thiÃt kÃ xây dựng mát quàn 

thÇ khu v°án trå liáu tïng hçp theo tri¿t lý Ngj Hành trong Đông y – vïa 

mang yÃu të trå liáu, vïa mang giá trå thÁm mỹ và triÃt lý sëng phéc vé khách 

tham quan, du låch y tÃ .  

D°ßi đây là bÁn phác thÁo gçi ý thi¿t k¿ chi ti¿t cho tïng khu v°án 

t°¢ng íng vßi Ngj Hành (Mßc – Héa – Thï – Kim – Thëy), bao gím cÁ: 

- Công n�ng trå liáu đặc tr°ng 

- Thi¿t k¿ nhà chòi (v¿t liáu, hình d¿ng) 
- CÁnh quan hoa kiÃng phù hçp vßi tïng hành 
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Lãnh đạo và cán bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ¯¡ng 

thăm V°ờn trị liệu của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 

 

1. KHU V¯àN MÞC – Cây thuëc và D°ång Gan 

- Ý ngh*a: 
+ Đ¿i dián cho mùa xuân, sự sëng, sự phát triÇn, thÁo d°çc (Thàn Nông 

bÁn thÁo). 

+ G¿n vßi can (gan) – bá phÁn liên quan đÃn giÁi đác, n�ng l°çng khãi 

đ¿u. 

- Công n�ng trå liáu: 
+ V°án d°çc liáu giúp hçc tÁp và trÁi nghiám các ph°¢ng pháp trå liáu 

bÁng thÁo mác. 

+ Có các bÁng tên, mã QR h°ßng d¿n nhÁn dián hình thái và cách dùng 

thÁo d°çc. 

- Gçi ý cây tríng: 
+ Cây thuëc: đinh l�ng, nhân tr¿n, rau má, diáp h¿ châu, ngÁi cíu, ích 

m¿u... 
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+ Cây bóng mát: trúc, tre, sa kê (biÇu t°çng Mác). 

+ Hoa cé: hoa cúc, hoa nhài, hoa ngũ s¿c. 

- Nhà chòi: 

+ Hình d¿ng: hình léc giác hoặc nhà sàn dài (biÇu t°çng sự t�ng tr°ãng). 

+ V¿t liáu: gß tre, mái lá hoặc mái ngói âm d°¢ng. 

+ Trang trí: ch¿m kh¿c hình hoa lá, bÁng th¢ Đông y, mô hình cây thuëc. 

2. KHU V¯àN HèA – Héa trå liáu & D°ång Tâm 

- Ý ngh*a: 
+ Đ¿i dián cho mùa hè, ánh sáng, sự chuyÇn hóa. 

+ G¿n vßi tâm (tim) – điÅu khiÇn huyÃt m¿ch, tinh th¿n. 

- Công n�ng trå liáu: 
+ Xông h¢i thÁo d°çc, híng ngo¿i, liáu pháp đá nóng, d°ång sinh buïi 

sáng. 

+ Có chß ngíi thiÅn, khu vực <bÃp thiên nhiên= đÇ đët thÁo mác, lá xông. 

- Gçi ý cây tríng: 
+ Cây có tinh d¿u, h°¢ng nóng: sÁ, gïng, h°¢ng nhu, quÃ, ßt, híi, tr¿m 

h°¢ng. 

+ Hoa: m¿u đ¢n đé, ph°çng v*, pháo hoa lña, hoa giÃy đé, thiên lý. 

- Nhà chòi: 

+ Hình d¿ng: tam giác, nhçn lên nh° ngçn lña. 

+ V¿t liáu: g¿ch nung, đá núi lña, mái ngói đé. 

+ Trang trí: đèn líng đé, chÁu h°¢ng liáu, tranh Héa hành. 

3. KHU V¯àN THî – Thõc d°ång & D°ång Tỳ Vå 
- Ý ngh*a: 
+ Trung tâm cëa Ngũ Hành, nuôi d°ång toàn thân. 

+ G¿n vßi tỳ – vå (tiêu hóa). 

- Công n�ng trå liáu: 
+ Khu tríng rau s¿ch, thÁo d°çc �n đ°çc (theo Thực d°ång Đông 

ph°¢ng). 

+ Có khu bÃp thực d°ång ngoài trái và chß ngíi th°ãng trà thÁo mác. 
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- Gçi ý cây tríng: 
+ Rau cë: cà rët, nghá, khoai lang, rau má, cë sen, bí đé... 

+ Hoa: h°ßng d°¢ng, hoa cúc vàng, sen c¿n. 

+ Cây tríng trong lu đÃt nung t¿o cÁm giác <g¿n vßi đÃt=. 

- Nhà chòi: 

+ Hình d¿ng: hình vuông (biÇu t°çng cëa Thï – ïn đånh, ch¿c ch¿n). 

+ V¿t liáu: đÃt nán, g¿ch không nung, mái lá. 

+ Trang trí: bàn đá uëng trà, bàn �n thực d°ång bÁng gß mác. 

4. KHU V¯àN KIM – Châm cíu, Xoa bóp & D°ång Ph¿ 

- Ý ngh*a: 
+ G¿n vßi mùa thu, tinh lçc, khô ráo. 

+ T°¢ng íng vßi ph¿ – đ¿i tr°áng (hô hÃp, mißn dåch, đào thÁi). 

- Công n�ng trå liáu: 
+ Không gian châm cíu, xoa bóp, bÃm huyát – có ghÃ đá, gi°áng tre trå 

liáu. 

+ Có thÇ kÃt hçp âm thanh kim lo¿i (chuông gió, nh¿c chuông). 

- Gçi ý cây tríng: 
+ Cây có s¿c tr¿ng, b¿c: b¿ch đàn, b¿c hà, ngçc lan tr¿ng, cúc tr¿ng. 

+ Cây thanh lçc không khí: lan ý, d°¢ng xã, l°åi hï. 

- Nhà chòi: 

+ Hình d¿ng: hình tròn hoặc vòm (biÇu t°çng cëa Kim – kín, ch¿c). 

+ V¿t liáu: khung thép s¢n tr¿ng, mái kính má hoặc mái lçp inox, đá 

cuái. 

+ Trang trí: chuông gió kim lo¿i, đèn ánh sáng tr¿ng, bình phong inox 

kh¿c th° pháp. 

5. KHU V¯àN THêY – Thëy trå liáu & D°ång Th¿n 

- Ý ngh*a: 
+ G¿n vßi mùa đông, sự bÁo tín, dự tró n�ng l°çng. 

T°¢ng íng vßi th¿n – bàng quang (nái tiÃt, sinh déc, chuyÇn hóa n°ßc). 

- Công n�ng trå liáu: 
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+ Hí ngâm chân thÁo d°çc, suëi nhân t¿o, bÇ cá, khu tÁp d°ång sinh nhẹ. 

+ Có thÇ có thác n°ßc nhé, âm thanh róc rách đÇ th° giãn. 

- Gçi ý cây tríng: 
+ Cây °a n°ßc: sen, súng, thëy trúc, lác vïng, trúc quân tñ. 

+ Cây màu xanh đÁm, xanh đen: tr¿u bà, phát tài núi. 

- Nhà chòi: 

+ Hình d¿ng: uën l°çn nh° giçt n°ßc hoặc mái vòm thÃp. 

+ V¿t liáu: gß chåu n°ßc, mái lçp bÁng vÁt liáu composite giÁ lá sen. 

+ Trang trí: thác n°ßc nhé, bình chía n°ßc thÁo d°çc, ghÃ đá mát xa 

chân. 

* Tïng thÃ toàn khu v°án Ngj Hành: 
+ Các khu có thÇ bë trí theo vòng Ngj Hành Sinh (Mßc – Héa – Thï – 

Kim – Thëy). 
+ Lëi đi lát đá thiên nhiên, có bÁng chã d¿n, QR code, ánh sáng nhẹ buïi 

tëi. 

+ Trung tâm có thÇ bë trí đài âm d°¢ng (bát quái) hoặc v°án thiÁn 
trung tâm điÅu hòa khí lực toàn bá khu. 

C. K¾T HæP LIàU PHÁP 5T TRONG CH�M SÓC SìC KHèE 
CÞNG ĐìNG 

Trong hành trình đíng hành cùng ng°ái bánh và các đíng nghiáp YHCT, 

chúng tôi nhÁn ra: síc khée không chã nÁm ã thÇ chÃt, mà còn ã sự cân bÁng cëa 

tâm hín và trí tuá. Tï nhóng trÁi nghiám thực tißn, chúng tôi đã hình thành nên 

mát mô hình ch�m sóc síc khée tïng thÇ – dß áp déng, hiáu quÁ và g¿n gũi vßi 

đái sëng – gçi là: Liáu pháp 5T. 

Đây không phÁi phác đí cíng nh¿c hay bài thuëc <th¿n kỳ=, mà là sự kÃt 

hçp cëa 5 yÃu të đ¢n giÁn, quen thuác nh°ng có síc chóa lành m¿nh mÁ khi 

đ°çc thực hành đÅu đặn: 

T1. THUêC NAM – CHÂM CìU 

ThiÅn s° Tuá T*nh – ông Tï ngành thuëc Nam – tïng nói: <Thuốc Nam 

Việt chữa ng°ời Nam Việt=. Tï di sÁn quý báu đó, chúng tôi kÃ thïa và íng 
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déng cây thuëc trong v°án nhà, kÃt hçp các ph°¢ng pháp không dùng thuëc nh° 

châm cíu, bÃm huyát, héa long cíu& 

Qua nhiÅu n�m thực hành t¿i các Tuá T*nh Đ°áng ã Hòa Vang – Đà 

NÁng, chúng tôi xây dựng mát së bài thuëc đ¢n giÁn, hiáu quÁ, nh° Tân toa c�n 
bÁn vßi 10 vå thuëc trong Toa c�n bÁn (Cé mực, Rau má, Rß tranh, Muíng 

trâu, Cam thÁo đÃt, Cé m¿n tr¿u, Ké đ¿u ngựa, SÁ, Gïng, Vé quýt) gia thêm 

thuëc bï khí, an th¿n Đinh l�ng, L¿c tiên&ngoài ra có thÇ gia giÁm tùy bánh đÇ 

hß trç điÅu trå hiáu quÁ. 

Chúng tôi sÁn lòng <c¿m tay chã viác= đÇ chia s¿ nhóng kinh nghiám này. 

Bãi lÁ, ch�m sóc síc khée cáng đíng không phÁi là viác riêng cëa bác s* – đó là 

công viác cëa cÁ cáng đíng. 

T2. THôC D¯äNG 

Thực d°ång không chã là �n g¿o líc muëi mè theo ph°¢ng pháp Ohsawa 

– mà ráng h¢n, là trã vÅ vßi nguín cái Ám thực dân tác: �n chÁm, �n s¿ch, �n 

đúng và �n có ý thíc. Ng°ái x°a đã gçi h¿t g¿o là <h¿t ngçc trái= – và trong v�n 

hóa Viát, h¿t g¿o còn g¿n vßi nhóng giá trå tinh th¿n sâu s¿c, tï Bánh ch°ng – 

Bánh dày cëa Lang Liêu cho đÃn câu th¢ cëa Tr¿n Đ�ng Khoa: <Hạt gạo làng 

ta / Có bão tháng bảy / Có m°a tháng ba…=. 

Ngày nay, thực phÁm chÃ biÃn công nghiáp, tinh luyán, nhiÅu đ°áng – 

muëi – d¿u – hóa chÃt đã góp ph¿n gây ra nhiÅu bánh mãn tính. Ng°çc l¿i, các 

lo¿i ngũ cëc thô, rau cë tự nhiên, g¿o líc, mè, muëi h¿m... l¿i giúp thanh lçc c¢ 

thÇ, nuôi d°ång tâm trí. Chúng ta có thÇ phëi hçp chÃ biÃn món �n bài thuëc, 

các lo¿i trà thÁo mác phù hçp cho tïng nhóm bánh. 

Thực d°ång còn là ph°¢ng pháp hß trç giÁi đác thÇ chÃt l¿n tinh th¿n – 

đặc biát hóu ích vßi ng°ái nghián, ng°ái bánh m¿n tính, và cÁ nhóng ai đang 

tìm l¿i sự cân bÁng trong cuác sëng. 

T3. THIÀN THâ – V¾N ĐÞNG 

B¿n có biÃt thã không? Đó là tựa đÅ mát bài báo chúng tôi đã viÃ. T°ãng 

chïng nh° câu héi đùa, nh°ng thÁt ra là khãi đ¿u cëa mát hành trình chóa lành. 
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Thã đúng – sâu – chÁm – có ý thíc – chính là ph°¢ng pháp giúp há th¿n kinh 

đ°çc th° giãn, giÁm đau, cÁi thián giÃc ngë và t�ng mißn dåch. 

Tôi tïng chåu đựng chíng đau nña đ¿u mãn tính. Dùng thuëc không hiáu 

quÁ. Nhá thực hành thiÅn thã theo h°ßng d¿n cëa ThiÅn s° NhÃt H¿nh và Làng 

Mai, tôi đã v°çt qua c�n bánh đó – chã bÁng viác theo dõi h¢i thã và buông th°. 

Không c¿n c¿u kỳ, b¿n chã c¿n 5 –10 phút mßi ngày đÇ ngíi yên, l¿ng 

nghe h¢i thã, hoặc thực hành <thiÅn đián tho¿i=: khi nghe chuông reo, đïng vái 

b¿t máy, mà hãy hít thã 3 l¿n thÁt sâu – ríi mßi nghe. 

Cùng vßi thã là vÁn đáng – đi bá, leo núi, thÇ déc d°ång sinh, thái cực 

quyÅn& nÃu phëi hçp nhåp nhàng vßi h¢i thã, sÁ t¿o nên hiáu quÁ kỳ diáu cho 

síc khée thÇ chÃt và tinh th¿n. 

  

T4. TH¯ GIÃN LIàU PHÁP: NGHà THU¾T CHòA LÀNH 

Th° giãn không phÁi là <nÁm không=, mà là mát quá trình chë đáng nuôi 

d°ång sự bình an. Mßi ng°ái có thÇ chçn cách riêng: nghe nh¿c, đçc sách, viÃt 

nhÁt ký, th° pháp, vÁ, may vá, làm đí thë công& Nhóng ho¿t đáng t°ãng nh° 

đ¢n giÁn đó l¿i chính là nhóng liáu pháp tinh th¿n sâu s¿c. 

Âm nh¿c giúp xoa dåu th¿n kinh và ïn đånh nhåp tim. 
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Đçc sách không chã đÇ tích lũy kiÃn thíc, mà là hành trình trã vÅ nái tâm. 

ViÃt là cách chóa lành bÁng ngôn tï. 

VÁ giúp bác lá cÁm xúc và phéc híi cÁm híng sëng. 

Thêu, đan, làm đí thë công giúp đ°a tâm trí vào tr¿ng thái chánh niám tự 

nhiên. 

Hãy t¿o cho mình mát góc th° giãn nhé – n¢i b¿n có thÇ trã vÅ mßi ngày, 

nghã ng¢i, thã, và đ°çc là chính mình. 

T5. TÂM TRÍ LIàU PHÁP: Mâ RÞNG TÌNH TH¯¡NG VÀ HIÂU 
BI¾T 

Tâm trí liáu pháp là chiÃc chìa khóa chóa lành tï gëc rß. Đông y nhìn 

nhÁn thân – tâm – trí là mát thÇ thëng nhÃt. Khi tâm trí bÃt an, thân thÇ sinh 

bánh. Và ng°çc l¿i – khi nái tâm an ïn, c¢ thÇ sÁ phéc híi và tự điÅu chãnh. 

ThiÁn hành – Chánh niám – Lòng tï bi – Nghe pháp tho¿i là nhóng 

ph°¢ng tián giúp nuôi d°ång tâm trí: 

- ThiÅn hành: đi trong tãnh thíc, tïng b°ßc có ý thíc. 

- Chánh niám: sëng trçn vẹn trong hián t¿i, chú tâm quan sát tïng h¢i thã, 

đáng tác mà không phán xét. 

- Lòng tï bi: biÃt yêu th°¢ng, tr°ßc hÃt là th°¢ng chính mình và ng°ái/ 

vÁt chung quanh. 

- Nghe pháp tho¿i cëa các ThiÅn s°, Linh méc: <t¿m gái= tâm hín bÁng trí 

tuá và tï bi, bác ái cëa các bÁc th¿c đíc cëa các tôn giáo . 

Chúng tôi tïng chíng kiÃn nhiÅu bánh nhân cÁi thián rõ rát síc khée nhá 

chuyÇn hóa tâm trí: ng°ái mÃt ngë ngë l¿i đ°çc, ng°ái đau m¿n tính giÁm đau, 

ng°ái tr¿m cÁm tìm l¿i niÅm vui sëng nhá các liáu pháp d°ång Tâm khai Trí nói 

trên. 

K¾T LU¾N: 
V°án Trå Liáu và Liáu pháp 5T không chã là mát n¢i chën, mà là mát lëi 

sëng chóa lành vßi các ph°¢ng pháp cé thÇ, có chë đích. Nó kÃt nëi thiên nhiên, 

y hçc truyÅn thëng và tâm linh, nhÁm phéc híi síc khée theo cách nhân v�n và 

bÅn vóng. Đây có thÇ là mô hình m¿u cho các c¢ sã y hçc cï truyÅn, tr¿m y tÃ, 
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vián d°ång lão, trung tâm phéc híi chíc n�ng, hay bÃt kỳ cáng đíng nào mong 

muën xây dựng mát môi tr°áng sëng lành m¿nh. 

V°án trå liáu theo mô hình Ngũ hành nÃu đ°çc thiÃt kÃ kÃt hçp vßi nái 

dung Liáu pháp 5T là mát giÁi pháp không chã góp ph¿n nâng cao síc khée cáng 

đíng ã tuyÃn y tÃ c¢ sã mà còn có thÇ t¿p ra các sÁn phÁm du låch y tÃ bÁng Y 

hçc cï truyÅn kÃt hçp Y hçc hián đ¿i cho khách du låch khám phá, đem l¿i hiáu 

quÁ kinh tÃ cho đåa ph°¢ng. 

Liáu pháp 5T không phÁi là <th¿n d°çc=, mà bÁn chÃt là mát lëi sëng. Nó 

không yêu c¿u b¿n thay đïi tÃt cÁ trong mát ngày – mà chã mái gçi b¿n b¿t đ¿u 

tï nhóng b°ßc nhé: tï viác sñ déng các liáu pháp thuëc nam và chóa bánh 

không dùng thuëc đÃn mát nghá thuÁt Ám thực lành m¿nh, mát h¢i thã chánh 

niám, mát bÁn nh¿c th° giãn, mát b°ßc chân thiÅn hành, mát né c°ái vßi ng°ái 

thân& 

Chúng tôi chia s¿ liáu pháp này không phÁi đÇ <giÁng đ¿o Đông y=, mà đÇ 

kh¢i gçi cÁm híng sëng lành, sëng đẹp, sëng có ý thíc – cho chính b¿n và cáng 

đíng. 

 

TÀI LIàU ĐæC THÊM 

1. <Câu chuyán thuëc Nam= (10 bài tìm theo tï khóa này trên website: 

https://phancongtuan.com/) 

2. https://phancongtuan.com/gioi-thieu-mot-so-lieu-phap-tu-nhien/ 

3. https://phancongtuan.com/gioi-thieu-mot-so-lieu-phap-tu-nhien-phan-2/ 
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Khuôn viên Y miếu – không gian v�n hóa – tâm linh Y dược cổ truyền 

  

 

Hội quán Đông y – tượng trưng hành Thổ - 

sẽ là trung tâm quần thể Vườn trị liệu   
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BÀI 6 

T¯ VÂN DINH D¯äNG THEO Y HæC Cî TRUYÀN - 

ìNG DèNG T¾I TUY¾N C¡ Sâ 

Bs Trần Thị Thanh Nga 

Tổ Dinh d°ỡng, Bệnh viện YHCT TP. Đà Nẵng 

 

MèC TIÊU  

Sau buïi hçc, hçc viên có thÇ: 

- HiÇu đ°çc khái quát vÅ thực d°ång và nguyên lý dinh d°ång theo Y hçc 

cï truyÅn. 

- D°ång sinh bën mùa 

- T° vÃn món �n, thực phÁm phù hçp mùa. Tï đó, °ng déng kiÃn thíc vào 

công tác giáo déc síc khée dinh d°ång t¿i tuyÃn c¢ sã. 

I. KHÁI QUÁT VÀ THôC D¯äNG 

Thực d°ång, xét vÅ mặt ngôn tï chúng ta có thÇ hiÇu <thực=: ngh*a là chÃ 

đá �n uëng sinh ho¿t, còn <d°ång=: ngh*a là D°ång sinh. Nh° vÁy có thÇ đånh 

ngh*a: "Thực duång là đ°áng lëi �n uëng, sinh ho¿t đúng quy luÁt đÇ c¢ thÇ luôn 

khée m¿nh tinh th¿n minh m¿n." 

Theo quan điÇm cï truyÅn ph°¢ng Đông, quá trình �n uëng và tình tr¿ng 

síc khée có mëi quan há kh�ng khít vßi nhau. Thông th°áng các dân tác ã 

ph°¢ng Đông thì chåu Ánh h°ãng bãi v�n hóa ph°¢ng Đông trong đó chë yÃu 

nhÃt là hçc thuyÃt Âm, D°¢ng. H¿u hÃt các n°ßc này th°áng phân lo¿i thực 

phÁm theo h°ßng nh°: thực phÁm có tính hàn, tính nhiát hay tính bình... Vßi Y 

hçc cï truyÅn Viát Nam nói riêng, hai vå đ¿i danh y đ°çc nh¿c đÃn đó là Tuá 

T*nh (thÃ kỷ XIV) và HÁi Th°çng Lãn Ông (thÃ kỷ XVIII), cÁ hai đÅu đ°çc coi 

là nhóng nhà thực d°ång đ¿u tiên ã n°ßc ta.  

Tuá T*nh, trong tác phÁm nïi tiÃng cëa mình <Nam d°çc th¿n hiáu=, đã 

nghiên cíu 586 vå thuëc nam, 3873 ph°¢ng thuëc uëng trå 184 lo¿i chíng bánh. 

Trong së 586 vå thuëc nam có g¿n mát nóa gím 246 lo¿i thíc �n và g¿n 50 lo¿i 

có thÇ làm đí uëng.  
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Lê Hóu Trác (1720 -1791), hiáu là HÁi Th°çng Lãn Ông, ông đã vÁn 

déng quan niám vÅ sự nhÃt trí gióa con ng°ái và môi tr°áng, đặc biát là �n 

uëng. Theo ông <có thuëc mà không có �n uëng thì cũng đi đÃn chß chÃt=. 

Trong < Nó công th¿ng lãm=, HÁi Th°çng Lãn Ông, đã s°u t¿m cách chÃ biÃn 

28 lo¿i mít, 16 lo¿i xôi, 61 lo¿i bánh, 21 lo¿i c¢m, cháo, bún, cëm, 9 món �n 

chay tï đÁu phé, 9 lo¿i t°¢ng ngon tï t°¢ng NhÁt BÁn tßi t°¢ng làm theo kiÇu 

dân tác cëa nhiÅu đåa ph°¢ng khác nhau trong n°ßc.  

Trong khi các n°ßc ph°¢ng Tây thì dựa trên nÅn tÁng cëa nhóng thành 

tựu vÅ khoa hçc, đặc biát là hóa hçc do đó các nhà dinh d°ång hçc th°áng phân 

lo¿i thực phÁm dựa trên tính chÃt hóa hçc cëa chúng cé thÇ là tính axit và tính 

kiÅm.  

Mát sự trùng hçp cëa cÁ 2 nÅn y hçc đÅu đi tìm kiÃm sự cân bÁng. NÃu 

nÅn y hçc ph°¢ng Tây vßi Hypocrat đã kh¿ng đånh tình tr¿ng síc khée là sự cân 

bÁng thÇ dåch, thì y hçc cï truyÅn ph°¢ng Đông cũng nói tßi sự cân bÁng âm 

d°¢ng là điÅu kián đÇ con ng°ái khée m¿nh. Và đÇ tìm sự cân bÁng đó, thì y hçc 

Đông Tây đÅu dựa vào thực phÁm trong �n uëng. ĐiÅu đó thÇ hián qua câu nói 

nïi tiÃng cëa Hypocrat: "Our Food Should Be Our Medicine and Our Medicine 

Should Be Our Food" (Ngh*a tiÃng Viát là: Thực phẩm của chúng ta nên là vị 

thuốc của chúng ta và thuốc của chúng ta nên là thực phẩm của chúng ta). Còn 

vßi y hçc cï truyÅn ph°¢ng Đông, HÁi Th°çng Lãn Ông đã đúc kÃt bÁng câu 

nói <Dùng thuốc uống để trị bệnh là hạ sách, còn th°ợng sách là không dùng 

thuốc mà trị đ°ợc bệnh, giữ gìn sức khỏe=.  

II. NGUYÊN TÀC THôC D¯äNG  

Theo Y hçc cï truyÅn ph°¢ng Đông, nguyên t¿c thực d°ång quan trçng 

nhÃt là �n uëng bình hòa âm d°¢ng, các c¢ quan trong c¢ thÇ con ng°ái bå rëi 

lo¿n là do tiêu thé quá nhiÅu thực phÁm d°¢ng hay âm gây mÃt cân bÁng âm 

d°¢ng trong c¢ thÇ. Nhìn chung nhóng thực phÁm có nguín gëc đáng vÁt (các 

lo¿i thåt, tríng&) thuác tính d°¢ng. Thực phÁm có nguín gëc thực vÁt (rau, cë, 

quÁ&) thiên vÅ tính âm. 
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Thực phÁm chính là ph°¢ng thíc tiÃn hóa, là cách chuyÇn hóa tï chëng 

lo¿i này sang lo¿i khác. �n uëng là đem vào c¢ thÇ cÁ môi tr°áng chung quanh: 

ánh n¿ng, đÃt, n°ßc và không khí. ĐÇ thÇ hián đ°çc chÃ đá �n cân đëi, nhÃt thiÃt 

phÁi phân lo¿i tính âm d°¢ng cëa thực phÁm. Viác phân lo¿i này sÁ dựa vào các 

yÃu të phát triÇn và cÃu t¿o cëa thực phÁm. ĐÇ phân lo¿i thực phÁm, phÁi thÃy 

các yÃu të nïi bÁt bãi vì thực phÁm nào cũng đÅu mang 2 tính âm d°¢ng.  

Mát trong nhóng ph°¢ng pháp chính xác nhÃt là quan sát chu kỳ phát triÇn 

cëa thực vÁt sÁ dùng làm thíc �n. Vào mùa đông, khí hÁu l¿nh (âm), n�ng l°çng 

cây tríng sÁ dín vào ph¿n rß. Lá úa và réng vì tÃt cÁ nhựa sëng đã chuyÇn xuëng 

d°ßi, cÃu t¿o cây trã nên đặc h¢n. Vì vÁy, cây tríng dùng làm thực phÁm nÃu 

chåu khí hÁu cuëi thu và đông th°áng khô và ch¿c ruát; có thÇ gió đ°çc lâu mà 

không bå thëi róa. Mát së tiêu biÇn là cà rët, cë cÁi và b¿p cÁi. Vào tiÃt xuân hay 

hè, n�ng l°çng cëa cây chuyÇn lên thân cành, lá xanh mçc l¿i vì trái đã nóng 

h¢n (d°¢ng). Các cây này mang tính chÃt âm. Cây trái mùa hè th°áng mçng 

n°ßc và dß bå h°. 

Chu kỳ hàng n�m này cho thÃy n�ng l°çng âm d°¢ng luân phiên chuyÇn 

đáng theo mùa, có thÇ mã ráng khái niám này đÇ lý giÁi vÅ mặt không gian. Cây 

trái có nguín gëc nhiát đßi, xí nóng sÁ rÃt xum xê và cho thực phÁm âm tính, 

cây trái sinh tï vùng khí hÁu g¿n 2 cực l¿nh, cho thực phÁm d°¢ng tính. Cũng 

có thÇ phân lo¿i theo màu s¿c dù có khá nhiÅu ngo¿i lá. Màu âm tính là tím, 

chàm, xanh lá cây và tr¿ng, màu d°¢ng tính là vàng, nâu và đé& 

Tuy nhiên, có thÇ thay đïi tính Âm/d°¢ng trong quá trình nÃu n°ßng đÇ 

phù hçp vßi tr¿ng thái c¢ thÇ ng°ái �n, thông qua viác sñ déng bën yÃu të c¢ 

bÁn là muëi, lña, n°ßc, áp suÃt. Khi c¿n nâng cao D°¢ng tính cëa thíc �n thì 

cho nhiÅu muëi, ít n°ßc, đun kỹ h¢n, nhÃt là dùng níi áp suÃt. Ng°çc l¿i, c¿n 

t�ng tính âm thì cho ít muëi, nhiÅu n°ßc, nÃu vïa chín& 

III. D¯äNG SINH BêN MÙA 

D°ång sinh là mát trong nhóng ph°¢ng pháp ch�m sóc síc khée phï 

biÃn. D°ång sinh YHCT là mát sự kÃt hçp gióa d°çc liáu YHCT và ph°¢ng 
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pháp ch�m sóc síc khée giúp thông kinh l¿c đem l¿i síc khée và s¿c đẹp cho 

con ng°ái. 

Theo YHCT, con ng°ái t°¢ng íng vßi trái đÃt, sinh mánh cëa con ng°ái 

cũng giëng nh° v¿n vÁt trong thÃ gißi tự nhiên, là kÃt quÁ cëa sự kÃt hçp gióa 

âm khí và d°¢ng khí. Âm khí không thÇ thiÃu trong c¢ thÇ, là c¢ sã vÁt chÃt 

trong sự sëng, bï sung khí huyÃt, d°ång Ám c¢ thÇ, thúc đÁy sự sinh tr°ãng phát 

déc, sự sinh sôi nÁy nã cëa v¿n vÁt - khác vßi khí l¿nh (hàn tà) có thÇ làm tïn 

th°¢ng d°¢ng khí mà sinh bánh. 

Nội kinh tố vấn. Bảo mệnh toàn hình luận viÃt: <Con ng°ái nhá khí trái 

đÃt mà sinh, nhá phép bën mùa mà thành=. Nội kinh tố vấn. Lục tiết tạng t°ợng 

luận viÃt: <Trái lÃy ngũ khí nuôi ng°ái, đÃt lÃy ngũ vå nuôi ng°ái=. Hai câu trên 

nói rõ c¢ thÇ ng°ái phÁi dựa vào khí trái cung cÃp điÅu kián vÁt chÃt mà sinh 

tín, đíng thái c¢ thÇ ng°ái còn phÁi thích íng vßi quy luÁt thay đïi âm d°¢ng 4 

mùa mßi có thÇ sinh thành phát triÇn. 

1. D°ång sinh mùa Xuân - Xuân d°ång d°¢ng 

Mùa xuân, khí d°¢ng trong v¿n vÁt híi sinh và phát triÇn. C¢ thÇ con 

ng°ái cũng h°ng phÃn cùng trái đÃt, tinh th¿n phÃn chÃn, síc lực sung mãn, vì 

vÁy, phép d°ång sinh mùa xuân phÁi chú ý bÁo vá và bíi d°ång d°¢ng khí. 

Theo YHCT, vào mùa xuân chúng ta nên ngë muán, dÁy sßm tr°ßc khi đi 

ngë dùng n°ßc nóng hòa mát chút muëi rña tï đ¿u gëi xuëng bàn chân đÇ giÁi 

khí đác. VÅ �n uëng, nên giÁm mặn và chua, t�ng ngçt và cay đÇ bï thÁn và phÃ 

(phïi), làm toát bßt mí hôi nhÁm xua tan khí đác mùa đông; tránh dùng các thíc 

�n l¿nh dß làm tïn th°¢ng d°¢ng khí. Không dùng quá nhiÅu đí bï béo, khó 

tiêu nhÃt là ng°ái già và tr¿ em. 

Vào đ¿u mùa xuân, do khí l¿nh v¿n còn, gió không m¿nh nh°ng nhiÅu 

phong và hàn kÃt hçp vßi nhau dß thâm nhÁp vào c¢ thÇ, làm phát sinh cÁm 

m¿o, khiÃn bánh tÁt cũ tái phát. Vì vÁy, vào mùa xuân, qu¿n áo không c¿n mặc 

nhiÅu nh°ng phÁi đë Ãm, chú ý vùng l°ng và chân; tránh đÇ nhißm l¿nh, nhÃt là 

lúc sáng sßm và nña đêm. 
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2. D°ång sinh mùa h¿ - H¿ d°ång tr°ãng 

Hải Th°ợng Lãn Ông khuyên: 3 tháng mùa h¿ c¿n phÁi ngë muán, dÁy 

sßm, không nên chán ghét ngày dài và trái nóng, sao cho ý chí thoÁi mái không 

giÁn hán, làm cho d°¢ng khí trong ng°ái thoát ra ngoài. 

Nên chú trçng viác vÁn đáng kÃt hçp vßi lao đáng, vßi nghã ng¢i đÇ t�ng 

síc khée. Viác kÃt hçp lao đáng trí óc vßi chân tay là ph°¢ng thíc rèn luyán 

thân thÇ rÃt tët. 

Mặt khác, vào mùa h¿ th°áng dß bå nhiát, viêm l°åi, tiêu chÁy và các 

bánh vÅ hô hÃp nh° ho, viêm hçng. Y hçc cï truyÅn cho rÁng, đÇ phòng chëng 

các bánh nói trên, viác bíi bï c¢ thÇ phÁi bÁo đÁm thực hián đ¿y đë chó thanh: 

thanh nhiát và thanh đ¿m. Tíc là chçn thực phÁm có tính mát và thực phÁm dß 

tiêu nhóng thực phÁm có tác déng thanh, giÁi nhiát. 

3. D°ång sinh mùa thu - Thu d°ång thu 

Mùa thu chuyÇn tï tr¿ng thái t�ng tr°ãng sang thu nhÁp, d°¢ng suy âm 

thånh, thái tiÃt tï nóng chuyÇn sang mát l¿nh, khô hanh, vì thÃ, phép d°ång sinh 

trong mùa thu là điÅu hòa thân thÇ. 

Do tiÃt trái se l¿nh, lá réng, ngày ng¿n đêm dài d¿n,& dß khiÃn con ng°ái 

r¢i vào tr¿ng thái buín bã, vì vÁy, đÇ cân bÁng tinh th¿n và síc khée, mçi ng°ái 

nên ra khéi nhà, đi du låch hoặc leo núi ng¿m cÁnh; có tinh th¿n l¿c quan, bình 

t*nh, tránh xúc đáng, tránh khí huyÃt dâng trào,& đÇ tránh mçi bánh tÁt. 

Mùa thu trong ngũ hành là t°¢ng íng vßi kim, cũng íng vßi phïi. Do đó 

mùa thu c¿n chú ý d°ång âm Ám chëng khô hanh, ch�m sóc can và tỳ. Mùa thu 

cũng vÁn đáng ã míc vïa phÁi không nên vÁn đáng đï quá nhiÅu mí hôi nhÁm 

h¿n chÃ tiêu tan âm khí. 

VÅ �n uëng mùa thu nên �n uëng t�ng chua, ngçt, giÁm bßt vå cay, nên 

ngë sßm, dÁy sßm đÇ giúp tinh th¿n bình ïn. TiÃt trái mùa thu khiÃn c¢ thÇ dß 

mát méi, vì vÁy chúng ta nên ngë tr°a đÇ làm khée tim, giÁm rëi ro bánh tim 

m¿ch. 

Mùa thu nên đÇ c¢ thÇ mát m¿ nhÁm giÁm tiÃt mí hôi, vì mí hôi ra làm 

âm khí hao tïn. ThÃ nh°ng cũng không nên đÇ c¢ thÇ l¿nh quá. Ng°ái già, tr¿ 
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nhé và ng°ái síc khée kém nên mặc thêm áo Ãm, tránh đÇ khí l¿nh làm th°¢ng 

tïn cho phïi. 

4. D°ång sinh mùa đông - Đông d°ång tàng 

Mùa đông là mùa l¿nh nhÃt trong n�m, cũng là mùa âm cực thånh, mçi vÁt 

đÅu đang bÃ tàng. Vì thÃ, đÇ thuÁn íng vßi bÃ tàng cëa mùa đông chúng ta c¿n 

gió d°¢ng khí và bÁo vá âm khí. Cũng giëng nh° mùa thu, trong mùa đông, 

chúng ta nên t�ng c°áng vÁn đáng c¢ thÇ, tìm niÅm vui cho tinh th¿n. 

Mùa đông nên ngë sßm, dÁy muán nhÁm bÁo vá d°¢ng khí và nuôi d°ång 

âm khí, vì khi ngë, âm khí đ°çc nuôi d°ång tët nhÃt. 

Mùa đông c¿n �n nhiÅu vå đ¿ng đÇ bï tâm, thúc đÁy tu¿n hoàn máu và làm 

giãn huyÃt quÁn. Nên �n thêm các thực phÁm có vå ngçt đÇ cung cÃp nhiát n�ng, 

giúp c¢ thÇ chëng chçi l¿i vßi giá l¿nh, nh°ng không nên �n quá nhiÅu vì dß gây 

béo phì, không tët cho d¿ dày, tim, thÁn. Nên t�ng �n cay đÇ hành khí, ho¿t 

huyÃt, trï hàn và kích thích t�ng nhiát l°çng cho c¢ thÇ. 

D°ång sinh y hçc cï truyÅn còn cho rÁng vå mặn có tác déng bï ích âm 

huyÃt, đào thÁi tán kÃt, làm m¿nh t¿ng thÁn. Theo nguyên t¿c 'thu đông d°ång 

âm', mùa đông nên �n nhiÅu thực phÁm vå mặn đÇ bï thÁn, nh°ng cũng không 

nên l¿m déng vì dß làm tïn h¿i đÃn t¿ng tâm và cũng không có lçi cho t¿ng tỳ. 

IV. T¯ VÂN THôC PHÆM PHÙ HæP THEO MÙA 

1. D°ång thõc vào mùa xuân 

Mùa xuân phÁi tuân thë nguyên t¿c <Xuân h¿ d°ång d°¢ng= do Hoàng đÃ 

nái kinh chã ra, ngh*a là nên dùng nhiÅu nhóng lo¿i thực phÁm ôn bï khí d°¢ng.  

Mùa xuân nên �n ngçt nhiÅu, chua ít. Tôn T° Mạo viÃt <Ngày xuân nên 

giÁm chÃt chua, t�ng chÃt ngçt, đÇ d°ång tỳ khí=, ví dé: Đ¿i táo, cháy c¢m, s¢n 

d°çc, rau chân våt, & 

Trong bÁn thÁo c°¢ng méc cëa Lý Thời Trân đã d¿n sách Phong Thổ ký 

khuyên nên �n hành, téi, hẹ, lißu thÁo, kinh gißi& 

Hẹ: Téc ngó có câu <�n hẹ mùa xuân thì th¢m, �n hẹ mùa hè thì hôi=. 

Mùa xuân khí hÁu có lúc l¿nh lúc Ãm, mà hẹ tính ôn (Ãm), thích hçp nhÃt cho 

viác bÁo d°ång khí d°¢ng cëa con ng°ái.  
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Nói hẹ có lçi cho gan vì mùa xuân t°¢ng íng vßi t¿ng can, can khí con 

ng°ái dß quá tr°çng vào mùa xuân, sÁ Ánh h°ãng đÃn chíc n�ng tiêu hóa và hÃp 

thu cëa tì vå. Do hẹ không dß tiêu hóa, nên không đ°çc �n quá nhiÅu.  

Dân gian th°áng dùng hẹ chóa bánh nôn móa, dùng 2 mußng n°ßc hẹ và 

mát chút gïng pha vào mát ly sóa Ãm mà uëng hoặc rau hẹ xào tôm nõn có tác 

déng lçi tiÇu, trç d°¢ng, bï thÁn. 

Téi: Téi có tính cay, nóng, vå níng. Theo nguyên lý âm d°¢ng và ngũ 

hành, tính nóng giúp làm Ãm c¢ thÇ, kích thích tu¿n hoàn máu, giÁi đác và t�ng 

c°áng síc đÅ kháng. Mùa xuân là thái điÇm khí hÁu chuyÇn tï l¿nh sang Ãm, c¢ 

thÇ th°áng còn suy yÃu sau mùa đông nên c¿n đ°çc kích thích, làm Ãm và thanh 

lçc. 

Téi ch¿ng nhóng có tác déng sát khuÁn rÃt m¿nh, trå cÁm m¿o, đau béng, 

tiêu chÁy, viêm d¿ dày và ruát mà còn có tác déng thúc đÁy sự thay thÃ, kích 

thích �n uëng, phòng bánh x¢ cíng đáng m¿ch và huyÃt áp cao& 

Tuy nhiên không nên �n nhiÅu téi sëng vì làm tï chíc d¿ dày bå kích thích 

m¿nh, tïn h¿i, viêm bao tñ cÃp tính, đíng thái có tác déng phé đëi vßi bánh tim 

và bánh viêm thÁn.  

Hành: bao gím cÁ hành tây và hành ta, tính Ãm, vå cay, giúp tán hàn, giÁi 

đác, hành khí, kích thích tiêu hóa và l°u thông khí huyÃt. Nhóng đặc tính này rÃt 

phù hçp đÇ hß trç c¢ thÇ trong giai đo¿n chuyÇn mùa tï l¿nh sang Ãm nh° mùa 

xuân. Mùa xuân khi có bánh truyÅn nhißm đ°áng ruát, nÃu �n hành sëng sÁ góp 

ph¿n phòng bánh. 

Lá hành lçi cho ngũ t¿ng, tiêu thëy thëng. Hành cë thông d°¢ng, toát mí 

hôi, giÁi đác tiêu thëng. N°ßc hành có thÇ tán huyÃt trá, giÁi đác, giÁm đau, rß 

hành trå bánh đ¿i tián ra máu, bánh tr* nhẹ. 

Dân gian th°áng dùng trå bánh cÁm cúm, dùng hành cë giÁ nát s¿c vßi 

n°ßc, ngày uëng 3 l¿n. NÃu đau d¿ dày, rëi lo¿n tiêu hóa cũng có thÇ dùng hành 

tây giÁ nát hòa vßi đ°áng đé, uëng cũng có thÇ đã. 

Đ¿i táo: vå ngçt tính bình, nên �n vào mùa xuân là tët nhÃt, tác déng bíi 

bï huyÃt m¿ch, c°áng kián tỳ vå. Bản thảo c°¡ng mục viÃt <Đ¿i táo tính vå ngçt 
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bình, an trung d°ång tỳ khí, bình vå khí, thông cñu khiÃu, trç 12 kinh, bíi bï khí 

và tân dåch, bï thân trung bÃt túc, hòa bách hçp, dùng lâu dài sÁ là nhẹ ng°ái, 

sëng lâu= 

Rau chân våt: Giàu chÃt dinh d°ång, mÅm và ngon 

Có tác déng d°ång huyÃt, c¿m máu, nhuÁn táo. Rau này có tác déng trong 

chóa các bánh chÁy máu cam, ho¿i huyÃt, táo bón, tiêu khát, huyÃt áp cao, ung 

nhçt, tiÇu tián l¿n máu,&đíng thái kích thích tuyÃn téy, trç tiêu hóa  

L°u ý không dùng chung vßi các lo¿i thực phÁm chía nhiÅu canxi (vì rau 

chân våt có axit oxalic) 

2. D°ång thõc vào mùa h¿ 

Mùa hè, ngoài viác bï sung mát së chÃt dinh d°ång, còn nên �n đë mát së 

thực phÁm có tác déng thanh nhiát, lçi thÃp, trong đó thanh nhiát nên �n vào 

mùa thånh h¿, thực phÁm lçi thÃp nên �n vào mùa tr°ãng h¿ 

D°a hÃu: tính mát, vå ngçt thanh, giúp giÁi nhiát, thanh lçc c¢ thÇ, lçi 

tiÇu. 

Công déng: H¿ huyÃt áp, chëng x¢ cíng huyÃt quÁn, chëng ho¿i huyÃt, trå 

viêm thÁn phù thëng. N°ßc d°a hÃu còn có tác déng làm đẹp, giÁm nÃp nh�n, 

t�ng sáng. Tuy nhiên, �n quá nhiÅu gây loãng dåch vå, rëi lo¿n tiêu hóa.  

Khï qua: Theo Đông y, khï qua có vå đ¿ng, tính hàn 

Công déng thanh nhiát, giÁi đác.Tr¿ em bå chíng rôm sÁy hoặc nhçt lâu 

ngày không vå, khi lÃy khï qua thái miÃng méng xoa nhẹ và đÅu lên vùng da bå 

bánh sÁ cho hiáu quÁ khá tët. NÃu n°ßc uëng hoặc chÃ biÃn d¿ng canh khï qua 

có công déng tán nhiát giÁi thñ, giÁm sët, giÁi cÁm và t�ng c°áng síc đÅ kháng. 

Sñ déng khï qua th°áng xuyên cũng có tác déng an th¿n, dß ngë. 

Ngoài ra, các nhà l°¢ng y thái x°a và nay cũng đã sñ déng khï qua đÇ 

điÅu trå chíng tiêu khát khá hiáu quÁ. 

Đ¿u xanh: có vå ngçt, tính hàn 

Công déng: tác déng thanh nhiát giÁi đác, giÁi đ°çc đác các lo¿i thÁo 

mác, tì s°¢ng (th¿ch tín), lçi tiÇu tián, chã tiêu khát, trå tÁ lå, tác déng tët h¢n khi 
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dùng cÁ vé. Léc đÁu phÃn (bát đÁu xanh), bôi bên ngoài trå mén nhçt (đÁu sang), 

lã loét, gãy x°¢ng rÃt tët.  

3. D°ång thõc vào mùa thu 

D°ång sinh mùa thu chë yÃu là phòng ngïa bánh tÁt do táo tà gây ra, nh° 

thÃ mßi bÁo d°ång tët khí âm c¢ thÇ. 

ĐiÅu d°ång �n uëng c¿n tuân thë theo nguyên t¿c <Thu đông d°ång âm= 

tíc là nên dùng nhiÅu thực phÁm có công déng bï âm nhuÁn táo, đÇ phòng các 

bánh do táo tà gây ra. 

Tï y¿n: tính bình, vå ngçt, d°ång âm nhuÁn táo, kéo dài tuïi thç, bï trung 

khí. Chë trå nóng sët, ra mí hôi trám, ho khan, các bánh do vå âm h° và khí h° 

gây nên. 

Lê: vå ngçt, tính mát, đi vào kinh phÃ và vå, có tác déng: NhuÁn phÃ (làm 

dåu phïi), Sinh tân dåch (t¿o n°ßc bçt, gió Ám), Chã khái hóa đàm (giÁm ho, tiêu 

đám). Ngoài ra, Lê có tính thanh nhiát, rÃt phù hçp khi mùa thu v¿n còn nhóng 

ngày oi bíc, có thÇ giúp giÁm cÁm giác nóng trong, khát n°ßc, táo bón, nïi mén 

do nhiát trong c¢ thÇ. Tuy nhiên, không nên �n quá nhiÅu nÃu ng°ái có tỳ vå h° 

hàn (dß l¿nh béng, tiêu chÁy) 

QuÁ trám: QuÁ trám có vå chua ngçt, tính bình, quy kinh phÃ – có tác 

déng nhuÁn phÃ, sinh tân, giÁi khát, tiêu đám, rÃt phù hçp đÇ d°ång phÃ trong 

mùa thu. Ngoài ra, YHCT cho rÁng trám có thÇ bï gan, thanh nhiát, làm đẹp da, 

hß trç tiêu đác – đặc biát hóu ích khi thái tiÃt thu hanh khô dß gây nïi mén, táo 

bón, mát méi. 

4. D°ång thõc vào mùa đông 

Mùa đông l¿nh, ho¿t đáng sinh lý muën duy trì tr¿ng thái bình th°áng 

phÁi có nhiÅu nhiát n�ng. Do đó: <Đông thiên d°ång tàng= – mùa đông là thái 

kỳ tàng d°ång âm d°¢ng, tránh tiêu hao khí huyÃt, nên �n thực phÁm có vå ngçt, 

tính Ãm. 

Thåt dê: có vå ngçt, tính Ãm, đi vào kinh tỳ, thÁn, có tác déng: Ôn trung 

ích khí (làm Ãm c¢ thÇ, t�ng c°áng khí lực), Bï thÁn tráng d°¢ng (cëng cë thÁn, 
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t�ng c°áng d°¢ng khí), Tán hàn, kián tỳ (xua hàn khí, t�ng c°áng tiêu hóa), tët 

cho ng°ái suy nh°çc c¢ thÇ, phé nó sau sinh, ng°ái già yÃu. 

 Cë cÁi: vå cay ngçt, có tác déng: hóa đàm, chã khái (tiêu đám, giÁm ho), 

giÁm các triáu chíng ho khan, ho có đám, nghẹt mũi do l¿nh, phù hçp cho 

ng°ái hay ho, viêm hçng, viêm phÃ quÁn vào mùa đông. 

H¿t d¿: vå ngçt, tính Ãm, đi vào kinh tỳ, vå, thÁn, có tác déng: Bï thÁn, ích 

tinh (cëng cë thÁn, t�ng c°áng sinh lực), Tráng d°¢ng, m¿nh gân cët, Bï khí 

d°ång huyÃt. Thích hçp vßi ng°ái chân tay l¿nh, l°ng đau, gëi méi, d°¢ng khí 

h°, ng°ái già yÃu, ng°ái l¿nh béng. 
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BÀI 7 

ìNG DèNG CHUYÂN ĐîI Sê VÀ BàNH ÁN ĐIàN Tð TRONG 

KHÁM CHòA BàNH - KINH NGHIàM Tî BàNH VIàN 

Y HæC Cî TRUYÀN TUY¾N TâNH 

BsCKI Trần Thị Hương Lài 

Tr°ởng phòng KHTH - CNTT, Bệnh viện YHCT TP. Đà Nẵng 

 

I. TîNG QUAN VÀ CHUYÂN ĐîI Sê TRONG Y T¾ 

1. Khái niám vÁ chuyÃn đïi së y t¿ 

ChuyÇn đïi së y tÃ là íng déng công nghá thông tin (CNTT) mát cách 

tïng thÇ và toàn dián, trong đó đặc biát chú trçng tßi các công nghá së hián đ¿i 

d¿n đÃn sự thay đïi tích cực toàn bá ho¿t đáng y tÃ trong ch�m sóc síc khée. 

Không chã dïng l¿i ã viác "së hóa" hí s¢ giÃy tá, chuyÇn đïi së là sự thay 

đïi tïng thÇ tï mô hình quÁn lý, ph°¢ng thíc vÁn hành đÃn thói quen làm viác 

cëa nhân viên y tÃ nhÁm nâng cao chÃt l°çng khám chóa bánh, quÁn lý y tÃ và 

ch�m sóc síc khée nhân dân.  

2. Các tré cßt cëa chuyÃn đïi së quëc gia 

ChuyÇn đïi së quëc gia, bao gím ngành y tÃ, dựa trên 3 tré cát: 

- Chính phë së: ìng déng CNTT trong quÁn lý, điÅu hành; cung cÃp dåch 

vé công trực tuyÃn. 

- Kinh t¿ së: ìng déng công nghá trong ho¿t đáng sÁn xuÃt, kinh doanh, 

cung íng dåch vé. 

- Xã hßi së: Ng°ái dân có khÁ n�ng tiÃp cÁn và sñ déng công nghá trong 

đái sëng hàng ngày, bao gím tiÃp cÁn y tÃ së, ch�m sóc síc khée tï xa. 

3. Tác đßng cëa chuyÃn đïi së trong y t¿ 

Trong cuác cách m¿ng công nghiáp l¿n thí 4, tiÃn bá công nghá sÁ t¿o ra 

sự kÃt nëi gióa thÃ gißi thực, thÃ gißi së và thÃ gißi sinh vÁt hóu c¢,... sÁn sinh 

nhóng công cé sÁn xuÃt hái té gióa thÃ gißi thực và thÃ gißi së. Nhóng thành 

ph¿n điÇn hình cëa nÅn công nghiáp cách m¿ng l¿n thí 4 bao gím các công 

nghá së nh° đián toán đám mây (Cloud Computing), dó liáu lßn (Big Data), 
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Internet v¿n vÁt (Internet of Thing) và công nghá thông minh nh° trí tuá nhân 

t¿o (AI), rô bët, thực tÃ Áo, in 3D. 

Quá trình chuyÇn đïi së sÁ tác đáng, d¿n đÃn thay đïi tích cực các ho¿t 

đáng cëa ngành y tÃ theo ba nhóm nái dung chính: 

Thứ nhất, tác đáng đÃn cách thíc lãnh đ¿o, quÁn lý, chã đ¿o điÅu hành 

trong nái bá cëa các c¢ quan, đ¢n vå trong ngành y tÃ, h°ßng đÃn cách thíc lãnh 

đ¿o, quÁn lý công viác và ra quyÃt đånh chính xác, kåp thái, hiáu quÁ dựa trên 

nÅn tÁng công nghá së. 

Thứ hai, tác đáng trực tiÃp đÃn viác cung cÃp và tiÃp cÁn dåch vé y tÃ tï 

ph°¢ng thíc truyÅn thëng sang ph°¢ng thíc dựa trên nÅn tÁng công nghá së, 

góp ph¿n đÁy m¿nh viác cung cÃp và tiÃp cÁn dåch vé y tÃ nhanh chóng, kåp thái, 

mçi lúc, mçi n¢i. 

Thứ ba, tác đáng tßi cách thíc làm viác, giao tiÃp cëa đái ngũ cán bá, 

th¿y thuëc và ng°ái lao đáng trong ngành y tÃ, chuyÇn đïi ph°¢ng thíc làm viác 

tï môi tr°áng truyÅn thëng sang môi tr°áng së, hình thành <ng°ái th¿y thuëc 

së=. 

4. Nßi dung chuyÃn đïi së trong l*nh võc y t¿ 

Theo QuyÃt đånh 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 cëa Thë t°ßng Chính phë 

vÅ   phê duyát <ch°¢ng trình chuyÇn đïi së quëc gia đÃn n�m 2025, đånh h°ßng 

đÃn n�m 2030=, y tÃ là mát trong nhóng l*nh vực c¿n °u tiên chuyÇn đïi së, các 

nái dung bao gím: 

- Phát triÇn nÅn tÁng hß trç khám, chóa bánh tï xa đÇ hß trç ng°ái dân 

đ°çc khám, chóa bánh tï xa, giúp giÁm tÁi các c¢ sã y tÃ, h¿n chÃ tiÃp xúc đông 

ng°ái, giÁm nguy c¢ lây nhißm chéo; 100% các c¢ sã y tÃ có bá phÁn khám 

chóa bánh tï xa; thúc đÁy chuyÇn đïi së ngành y tÃ. 

- Xây dựng và tïng b°ßc hình thành há thëng ch�m sóc síc khée và 

phòng bánh dựa trên các công nghá së; íng déng công nghá së toàn dián t¿i các 

c¢ sã khám bánh, chóa bánh góp ph¿n cÁi cách hành chính, giÁm tÁi bánh vián, 

nâng cao chÃt l°çng khám chóa bánh, sñ déng hí s¢ bánh án đián tñ tiÃn tßi 

không sñ déng bánh án giÃy, thanh toán vián phí, hình thành các bánh vián 
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thông minh; xây dựng nÅn tÁng quÁn trå y tÃ thông minh dựa trên công nghá së, 

tích hçp thông tin, dó liáu, hình thành c¢ sã dó liáu quëc gia vÅ y tÃ. 

- Thñ nghiám triÇn khai sáng kiÃn <Mßi ng°ái dân có mát bác s* riêng= 

vßi méc tiêu mßi ng°ái dân có mát hí s¢ së vÅ síc khée cá nhân, trên c¢ sã đó 

đ°çc bác s* t° vÃn, ch�m sóc cho tïng ng°ái dân nh° là bác s* riêng, hình thành 

há thëng ch�m sóc y tÃ së hoàn chãnh tï khâu ch�m sóc síc khée ban đ¿u, dự 

phòng đÃn điÅu trå. 

- T¿o hành lang pháp lý đÇ t¿o điÅu kián cho khám chóa bánh tï xa và 

đ¢n thuëc đián tñ cho ng°ái dân, nhÁm bÁo đÁm ng°ái dân có thÇ tiÃp xúc bác 

sỹ nhanh, hiáu quÁ, giÁm chi phí và thái gian vÁn chuyÇn bánh nhân. 

5. Các cÃp đß chuyÃn đïi së trong bánh vián 

ChuyÇn đïi së trong bánh vián th°áng tiÃn hành theo 3 cÃp đá: 

- Së hóa (Digitization): ChuyÇn thông tin giÃy tá thành dó liáu së (quét 

hí s¢, l°u file PDF&). 

- ìng déng công nghá (Digitalization): ìng déng ph¿n mÅm quÁn lý 

bánh vián, bánh án đián tñ, cïng khám bánh trực tuyÃn, thanh toán không dùng 

tiÅn mặt... 

- ChuyÃn đïi toàn dián (Digital Transformation): Thay đïi mô hình 

quÁn trå và cung cÃp dåch vé y tÃ trên nÅn tÁng së; sñ déng AI, Big Data, 

Telemedicine... 

II. BàNH ÁN ĐIàN Tð  
1. Khái niám vÁ bánh án đián tñ 

Theo Thông t° së 13/2025/TT-BYT ngày 06/06/2025 cëa Bá Y tÃ: Hí s¢ 

bánh án đián tñ (BAĐT) là hí s¢ bánh án quy đånh t¿i khoÁn 17 ĐiÅu 2 LuÁt 

Khám bánh, chóa bánh đ°çc lÁp, cÁp nhÁt, hiÇn thå, ký, l°u tró, quÁn lý, sñ déng 

và khai thác bÁng ph°¢ng tián đián tñ. 

Theo ĐiÅu 69 cëa LuÁt Khám bánh, chóa bánh së 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023 cëa Quëc Hái: Hí s¢ bánh án đ°çc lÁp bÁng giÃy hoặc bÁn đián tñ 

có giá trå pháp lý nh° nhau. M¿u hí s¢ bánh án và m¿u bÁn tóm t¿t hí s¢ bánh 

án do Bá tr°ãng Bá Y tÃ ban hành. 
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Bánh án đián tñ là thành ph¿n quan trçng trong quá trình chuyÇn đïi së 

bánh vián, h°ßng tßi viác thay thÃ hoàn toàn bánh án giÃy, t�ng tính chính xác, 

minh b¿ch và hiáu quÁ trong quÁn lý khám chóa bánh. 

2. Lçi ích cëa bánh án đián tñ 

2.1. Đối với người bệnh 

2.1.1. Tiết kiệm thời gian và chi phí 

- Không phÁi mang theo hí s¢ giÃy, phim X-quang&, đ¢n thuëc cũ. 

- Có thÇ đ�ng ký khám tï xa, khám trực tuyÃn qua nÅn tÁng y tÃ së. 

- Tái khám nhanh chóng, không c¿n lặp l¿i các xét nghiám nÃu đã có dó 

liáu l°u tró. 

2.1.2. Đ°ợc theo dõi và chăm sóc sức khỏe liên tục 

- Bánh án đián tñ l°u tró toàn bá låch sñ khám bánh, chÁn đoán, điÅu trå, 

cÁn lâm sàng& giúp bác s* theo dõi đ°çc dißn biÃn síc khée lâu dài. 

- Dß dàng tích hçp vßi hí s¢ síc khée đián tñ và các íng déng ch�m sóc 

síc khée cá nhân. 

2.1.3. Tăng sự minh bạch và an toàn trong điều trị 

- H¿n chÃ nh¿m l¿n do chó viÃt tay. 

- Dß dàng truy vÃt sai sót trong điÅu trå (nÃu có), bÁo vá quyÅn lçi ng°ái 

bánh. 

- GiÁm nguy c¢ trùng lặp thuëc, t°¢ng tác thuëc không an toàn nhá ph¿n 

mÅm cÁnh báo. 

2.2. Đối với nhân viên y tế 

2.2.1. Tiết kiệm thời gian hành chính 

- Ghi chép nhanh h¢n, tra cíu dß h¢n vßi m¿u bánh án së hóa. 

- Tự đáng cÁp nhÁt kÃt quÁ xét nghiám, hình Ánh tï há thëng PACS, LIS. 

2.2.2.. Hỗ trợ lâm sàng và ra quyết định 

- Tích hçp há thëng cÁnh báo t°¢ng tác thuëc, då íng, chëng chã đånh. 

- Dó liáu tiÅn sñ, bánh sñ đ¿y đë giúp đ°a ra chÁn đoán chính xác, kÃ 

ho¿ch điÅu trå tëi °u. 
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2.2.3. Tăng c°ờng khả năng làm việc nhóm 

- Bác s* các chuyên khoa khác nhau có thÇ cùng xem, cùng cÁp nhÁt bánh 

án theo thái gian thực. 

- Dß dàng hái chÁn nái vián và liên vián (telemedicine) thông qua chia s¿ 

dó liáu bánh án đián tñ. 

2.3. Đối với cơ sở khám chữa bệnh 

2.3.1. Chuẩn hóa quy trình chuyên môn 

- Mßi khâu trong quá trình khám bánh, chÁn đoán, điÅu trå và thanh toán 

đ°çc tự đáng hóa theo quy trình chuÁn. 

- KiÇm soát chÃt l°çng điÅu trå tët h¢n, giÁm lßi chuyên môn. 

2.3.2. Tiết kiệm chi phí vận hành 

- GiÁm chi phí l°u tró, in Ãn. 

- GiÁm nhân sự hành chính, t�ng hiáu quÁ sñ déng nguín lực. 

2.3.3. Dữ liệu thống kê - báo cáo thuận tiện 

- KÃt xuÃt dó liáu báo cáo nhanh chóng, chính xác. 

- Hß trç kiÇm toán nái bá, kiÇm tra giám sát cëa c¢ quan chíc n�ng. 

2.4. Đối với cơ quan quản lý và hệ thống y tế quốc gia 

2.4.1. Tạo kho dữ liệu y tế lớn (big data) 

Là nÅn tÁng xây dựng há thëng y tÃ thông minh, hß trç lÁp chính sách dựa 

trên dó liáu thực tißn. 

2.4.2. Hỗ trợ giám sát chất l°ợng, minh bạch trong thanh toán bảo hiểm 

- Dß dàng kiÇm tra thông tin chi phí khám chóa bánh theo thái gian thực 

đÁm bÁo minh b¿ch, chính xác. 

- Phëi hçp đíng bá vßi há thëng giám đånh cëa BÁo hiÇm xã hái Viát 

Nam. 

2.4.3. Thúc đẩy xây dựng y tế số và xã hội số 

- Tích hçp vßi C�n c°ßc công dân g¿n chip, mã đånh danh y tÃ, t¿o há 

thëng y b¿ đián tñ thëng nhÃt toàn quëc. 

- H°ßng tßi <mßi ng°ái dân có mát hí s¢ síc khée đián tñ=, quÁn lý síc 

khée tï lúc sinh ra đÃn khi mÃt. 
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III. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIàM CêA NHÂN VIÊN Y T¾ 

TRONG CHUYÂN ĐîI Sê VÀ TRIÂN KHAI BàNH ÁN ĐIàN Tð 

ĐÇ quá trình chuyÇn đïi së và triÇn khai BAĐT đ¿t hiáu quÁ, mßi cán bá 

y tÃ đóng vai trò quan trçng, do đó c¿n phÁi chë đáng n¿m b¿t các thông tin và 

thực hián đúng trách nhiám cëa mình.  

1. Nâng cao nh¿n thíc và thay đïi t° duy 

1.1. Hiểu rõ ý nghĩa của chuyển đổi số 

- NhÁn thíc chuyÇn đïi së không chã là <chuyÇn tï giÃy sang máy tính= 

mà là chuyÇn đïi toàn bá tï nhÁn thíc đÃn quy trình, ph°¢ng pháp làm viác. 

- Th°áng xuyên cÁp nhÁt các v�n bÁn liên quan vÅ chuyÇn đïi së y tÃ, góp 

ph¿n xây dựng bánh vián thông minh, BAĐT, h°ßng tßi y tÃ së toàn dián. 

1.2. Chủ động tiếp cận, học hỏi công nghệ 

- Tham gia đ¿y đë các buïi đào t¿o, tÁp huÃn nái bá vÅ ph¿n mÅm quÁn lý 

bánh vián và bánh án đián tñ. 

- Tự hçc, tìm hiÇu các tính n�ng mßi cëa ph¿n mÅm đÇ áp déng ngay 

trong quy trình khám - chóa bánh. 

1.3. Thay đổi thói quen làm việc 

- Rèn luyán kỹ n�ng đánh máy, sñ déng thành th¿o ph¿n mÅm đÇ không 

mÃt nhiÅu thái gian thao tác. 

- H¿n chÃ ghi chép tay, chuyÇn sang gõ trực tiÃp trên há thëng, sñ déng 

các thiÃt bå thông minh hß trç trong quá trình khám bánh. 

2. Thõc hián chuÇn hóa quy trình và đÁm bÁo chÃt l°çng dó liáu 

2.1. Tuân thủ quy định về cấu trúc, nội dung BAĐT 

- Cán bá y tÃ phÁi ghi chép đ¿y đë các méc: thông tin ng°ái bánh, kÃt quÁ 

khám lâm sàng, chÁn đoán, phác đí điÅu trå, kÃt quÁ cÁn lâm sàng& đÁm bÁo 

nái dung không đ°çc thiÃu, sai chính tÁ. 

- Sñ déng đúng các tr°áng dó liáu (ví dé: Mã bánh nhân, Mã ICD-10&) 

đÇ há thëng có thÇ trích xuÃt báo cáo chính xác. 
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2.2. Kỹ n�ng nhập liệu chính xác, nhất quán 

- H¿n chÃ đánh t¿t hoặc viÃt t¿t không theo quy chuÁn (VD: ghi <ĐTR= 

thay vì <điÅu trå= có thÇ khiÃn ph¿n mÅm không nhÁn dián đúng). 

- KiÇm tra kỹ thông tin tr°ßc khi l°u, ký së. 

2.3. Phối hợp lâm sàng - cận lâm sàng - dược 

- Khi ra chã đånh xét nghiám, hình Ánh, bác s* phÁi nhÁp đ¿y đë thông tin 

vào BAĐT, đíng thái kiÇm tra kÃt quÁ trÁ vÅ tï há thëng (PACS, LIS) đÇ cÁp 

nhÁt kåp thái. 

- D°çc s* dựa trên thông tin BAĐT đÇ tính t°¢ng tác, xây dựng phác đí 

an toàn, giÁm sai lách gióa đ¢n thuëc và hí s¢ lâm sàng. 

3. BÁo đÁm an toàn, bÁo m¿t thông tin và tuân thë pháp lý 

3.1. Tuân thủ quy định về quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu y tế 

- Thực hián đúng Nghå đånh 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 cëa Chính 

phë vÅ bÁo vá dó liáu cá nhân. 

- Chã truy cÁp hí s¢ bánh án đián tñ khi có quyÅn và méc đích công tác rõ 

ràng, không chia s¿ tài khoÁn cá nhân hoặc đÇ ng°ái khác m°çn đ�ng nhÁp. 

3.2. Quản lý tài khoản ký số 

- Nhân viên đ°çc cung cÃp chó ký së, chó ký đián tñ có trách nhiám quÁn 

lý, sñ déng chó ký së đúng nguyên t¿c, đÁm bÁo tính bÁo mÁt, an toàn thông tin 

cëa hí s¢ bánh án đián tñ. 

- Đặt mÁt khÁu đë m¿nh và thay đïi đånh kỳ. 

4. Thõc hián vai trò cÅu nëi và truyÁn thông nßi bß 

4.1. Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp 

- Khi đã thành th¿o BAĐT, nhân viên y tÃ có thÇ làm <t° vÃn viên nái 

bá=, h°ßng d¿n các đíng nghiáp khác ít kinh nghiám h¢n: cách tìm mã ICD-10, 

cách tra cíu kÃt quÁ cÁn lâm sàng& 

- Phëi hçp vßi bá phÁn CNTT đÇ phÁn híi nhanh các lßi ph¿n mÅm, đÅ 

xuÃt cÁi tiÃn giao dián, tính n�ng phù hçp vßi đặc thù cëa đ¢n vå. 
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4.2. Góp ý hoàn thiện quy trình chuyên môn 

Qua quá trình sñ déng, nhân viên y tÃ c¿n chë đáng ghi nhÁn tình huëng 

bÃt cÁp (ví dé: quy trình nhÁp liáu khiÃn mÃt thái gian, thiÃu tr°áng thông tin 

chuyên biát YHCT&) và gñi đÅ xuÃt chãnh sña cho bá phÁn chíc n�ng đÇ xñ lý. 

4.3. Chung tay xây dựng v�n hóa y tế số 

- Mßi cá nhân phÁi là <đ¿i sí= truyÅn thông cho bánh án đián tñ: khuyÃn 

khích ng°ái bánh nhÁn kÃt quÁ khám chóa bánh, trÁ lái khÁo sát hài lòng trực 

tuyÃn&thông qua các íng déng CNTT. 

- ThÇ hián thái đá tích cực, sÁn sàng hß trç, đíng hành cùng bánh vián đÇ 

h°ßng tßi mô hình bánh vián không giÃy tá. 

IV. TRIÂN KHAI BàNH ÁN ĐIàN Tð T¾I BàNH VIàN Y HæC 
Cî TRUYÀN ĐÀ NẴNG 

1. K¿t quÁ triÃn khai 
- Đánh giá theo Thông t° së 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 cëa Bá Y 

tÃ vÅ Ban hành Bá tiêu chí vÅ íng déng công nghá thông tin t¿i các c¢ sã khám 

bánh, chóa bánh: Bánh vián Y hçc cï truyÅn thành phë Đà NÁng đ¿t míc 6, cé 

thÇ: 

STT NHÓM TIÊU CHÍ K¾T QUÀ 

1 H¿ t¿ng Míc 7 

2 Ph¿n mÅm quÁn lý điÅu hành Nâng cao 

3 Há thëng thông tin bánh vián (HIS) Míc 6 

4 Há thëng l°u tró và truyÅn tÁi hình Ánh (RIS-PACS) Nâng cao 

5 Há thëng thông tin xét nghiám (LIS) Nâng cao 

6 Tiêu chí phi chíc n�ng Nâng cao 

7 BÁo mÁt và an toàn thông tin Nâng cao 

8 Bánh án đián tñ (EMR) Nâng cao 

- Bánh vián đã đ°çc Hái đíng chuyên môn thÁm đånh, đánh giá triÇn khai 

hí s¢ bánh án đián tñ thÁm đånh đánh giá đ¿t. Bánh vián công bë triÇn khai hí 
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s¢ bánh án đián tñ b¿t đ¿u tï ngày 01/01/2025 và đã đ�ng tÁi lên trang thông tin 

cëa Bá Y tÃ, đ°áng Link: 
https://benhandientu.moh.gov.vn/danh-sach-benh-vien?province_id=969 

2. Mßt së bài hçc kinh nghiám 

2.1. Vai trò của lãnh đạo, người đứng đầu 

- QuyÃt tâm và quyÃt đoán trong chã đ¿o là yÃu të tiên quyÃt giúp BAĐT 

đi vào thực tißn. 

- Lãnh đ¿o c¿n trực tiÃp tham gia các cuác hçp, rà soát kÃ ho¿ch, tháo gå 

khó kh�n, t¿o đáng lực cho nhân viên toàn vián. 

- Phát đi thông điáp rõ ràng vÅ ý ngh*a chiÃn l°çc cëa chuyÇn đïi së, coi 

đây là nhiám vé °u tiên trong phát triÇn bánh vián. 

- Thành lÁp Ban chã đ¿o, bá phÁn triÇn khai BAĐT t¿i đ¢n vå, có kÃ ho¿ch 

phân công nhiám vé cé thÇ theo chuyên môn. 

2.2. Nghiên cứu kỹ các v�n bản và học hỏi mô hình thực tế 

- N¿m vóng các v�n bÁn liên quan nh°: LuÁt giao dåch đián tñ 2023, LuÁt 

Công nghá thông tin, Thông t° 13/2025/TT-BYT, Thông t° 54/2017/TT-BYT, 

Nghå đånh së 85/2016/NĐ-CP, Nghå đånh së 13/2023/NĐ-CP& 

- Tham quan, hçc héi mô hình triÇn khai thành công tï các bánh vián, 

cùng chia s¿ kinh nghiám thực tÃ (°u tiên chçn bánh vián có mô hình ho¿t đáng 

t°¢ng đíng). 

2.3. Đầu tư hệ thống CNTT đồng bộ (hạ tầng, phần cứng, phần mềm) 

đáp ứng các yêu cầu khi triển khai bệnh án điện tử 

2.4. Nhân lực CNTT  đủ n�ng lực 

- C¿n đái ngũ CNTT đë n�ng lực kỹ thuÁt và hiÇu biÃt vÅ quy trình khám 

chóa bánh. 

- Có chính sách đãi ngá hçp lý đÇ thu hút và gió chân nhân sự giéi. 

- ThiÃt lÁp c¢ chÃ phëi hçp hiáu quÁ gióa bá phÁn CNTT và chuyên môn. 

2.5. Đào tạo và truyền thông nội bộ 

- Tï chíc các lßp đào t¿o cho nhân viên y tÃ theo tïng nhóm đëi t°çng 

(bác s*, y s*, điÅu d°ång&). 
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- TruyÅn thông nái bá th°áng xuyên đÇ thay đïi nhÁn thíc, thói quen, 

t�ng tính chë đáng hçc héi và thực hành CNTT. 

2.6. Xây dựng quy chế, quy định, quy trình chặt chẽ, tạo hành lang 

pháp lý khi triển khai bệnh án điện tử  

2.7. Lộ trình chuyển đổi rõ ràng và khả thi 

- Xác đånh lá trình chuyÇn đïi tï HSBA giÃy sang HSBA đián tñ rõ ràng, 

đÁm bÁo tính khÁ thi và hiáu quÁ. 

- TriÇn khai theo các giai đo¿n cé thÇ: khÁo sát – thí điÇm – mã ráng – 

đánh giá. 

2.8. Dự phòng và xử lý sự cố 

- Có ph°¢ng án thay thÃ t¿m thái khi mÃt đián, mÃt m¿ng (dự phòng giÃy, 

máy phát đián, m¿ng dự phòng&). 

- LÁp tï phÁn íng nhanh CNTT khi có lßi há thëng xÁy ra. 

2.9. Đầu mối giám sát và đánh giá 

- Giao cho bá phÁn KÃ ho¿ch tïng hçp, công nghá thông tin làm đ¿u mëi 

triÇn khai, theo dõi, giám sát. 

- Tï chíc đánh giá đånh kỳ chÃt l°çng há thëng, n�ng lực sñ déng cëa 

nhân viên, míc đá hài lòng ng°ái bánh. 

- Có kÃ ho¿ch nâng cÃp há thëng, cÁp nhÁt ph¿n mÅm theo nhu c¿u phát 

triÇn. 

 

TÀI LIàU THAM KHÀO 

1. QuyÃt đånh 5316/QĐ-BYT ngày 29/11/2023, KÃ ho¿ch triÇn khai 

Ch°¢ng trình chuyÇn đïi së ngành Y tÃ đÃn n�m 2025, đånh h°ßng đÃn n�m 

2030 – Bá Y tÃ. 

2. LuÁt Khám bánh, chóa bánh së 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 cëa 

Quëc Hái 

3. Thông t° 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/2025 h°ßng d¿n triÇn khai hí s¢ 

bánh án đián tñ  – Bá Y tÃ. 
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4. Thông t° 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Quy đånh tiêu chí íng 

déng CNTT t¿i c¢ sã khám chóa bánh – Bá Y tÃ. 

5. Nghå đånh 13/2023/NĐ-CP quy đånh bÁo vá thông tin cá nhân – Chính 

phë.  
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